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Danh mục từ viết tắt 

 
ADB 
 

Ngân hàng phát triển châu Á GDP 
 

Tổng sản phẩm quốc nội 

APHA 
 

HIệp hội công Hoa Kỳ  
 

GIS-DB 
 

Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa 
lý 

BOD 
 

Nhu cầu ô xy sinh học  GRDP 
 

Tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh 

CD 
 

Phát triển năng lực ICD 
(MONRE) 

Vụ hợp tác quốc tế (Bộ TNMT) 

CEM (VEA) Trung tâm quan trắc môi trường (Tổng 
cục môi trường)  
 

Ic/R Báo cáo khởi động 

CEMDI (VEA) 
 

Trung tâm quan trắc thông tin và dữ liệu 
môi trường (Cục bảo vệ môi trường)  

IDF Quỹ phát triển quốc tế 

CIDA 
 

Cơ quan Phát triển quốc tế Ca-na-đa IET (VAST) Viện Công nghệ Môi Trường 

COD 
 

Nhu cầu ô xy hóa học IP/IZ Khu công nghiệp/ cụm công nghiệp 

CP  Sản xuất sạch hơn ISO 
 

Tổ chức tiêu chuẩn thế giới 

C/P 
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Đề án tổng thể Lưu vực song Cầu JFY 
 

Năm tài chính Nhật Bản 
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song Cầu 

JICA 
 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 

CRCO 
 

Văn phòng Uỷ ban Bảo vệ Môi trường 
Lưu vực sông Cầu 

JST 
 

Đoàn nghiên cứu JICA 

CTC Trung Tâm Tư vấn và chuyển giao Công 
nghệ 

KOICA Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 

DANIDA 
 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch LEP 
 

Luật BVMT 

DARD 
 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn LFA Phân tích khung logic 

dF/R Dự thảo báo cáo khởi động 
 

LLDA Chính quyền phát triển hồ Lagna  

DOC Sở xây dựng 
 

LWR Luật Tài nguyên nước 

DOIT 
 

Sở công thương MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
Thôn 
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Biên bản cuộc họp 
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Báo cáo tổng kết O/M Vận hành và bảo trì 
 

F/S Nghiên cứu Khả thi 
 

OJT Đào tạo qua công việc 
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Công ty gang thép Thái Nguyên 

PCU Ban Điều phối dự án 
 

TOR Điều khoản tham chiếu 
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Tóm tắt 
 
1. 1. Tổng quan 
(1) Mục tiêu và phạm vi của Nghiên cứu 

Mục tiêu dài hạn của Nghiên cứu Quản lý môi trường nước các lưu vực sông ở Việt Nam (gọi tắt là 
Nghiên cứu) là nhằm củng cố năng lực nói chung của các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo việc 
quản lý môi trường nước hiệu quả tại các lưu vực sông, tập trung vào việc thực hiện thành công “Đề 
án tổng thể Bảo vệ và Phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu (Đề án 
tổng thể lưu vực sông Cầu) và đề án tổng thể cho các lưu vực sông khác trong tương lai.Thượng nguồn 
sông Cầu được chọn làm khu vực thí điểm (vùng thượng nguồn sông được tính từ ngã ba sông Công).  

Nghiên cứu bao gồm 6 kết quả chính sau:  

1) Kết quả -1: Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn kèm Sổ tay kỹ thuật về thiết kế hệ thông quan 
trắc chất lượng nước lưu vực sông 

2) Kết quả -2: Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn kiểm kê nguồn ô nhiễm 

3) Kết quả -3: Xem xét các cách tiếp cận kiểm soát phục vụ quản lý môi trường nước tại lưu 
vực sông 

4) Kết quả -4: Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước cho khu vực thí điểm tại lưu vực 
sông Cầu 

5) Kết quả -5: Xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý môi trường nước cho 
lưu vực sông 

6) Kết quả -6: Kiến nghị cải tiến khung pháp lý và cơ chế điều phối cho bảo vệ môi trường 
các lưu vực sông 

 (2) Cơ cấu tổ chức của Nghiên cứu 

Cơ cấu tổ chức dự kiến được mô tả như sau: 

TCMT/   

Bộ TNMT

Ban điều phối

dự án 

JICA/

Hội đồng hỗ trợ 
Của Nhật Bản  

Quản lý 

nghiên cứu Việt Nam

JSTVST

Nhân viên hỗ trợ

Báo cáo

Định hướng

Báo cáo

Tư vấn / Chỉ đạo

Tư vấn / Hỗ trợ

Nhóm cộng tác

Định hướng

Báo cáo

Báo cáo

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA xây dựng 

Cơ cấu tổ chức của Nghiên cứu 

(3) Ban điều phối nhóm nghiên cứu (PCU) 

Ban Điều phối nhóm nghiên cứu có thẩm quyền quyết định cao nhất và có vai trò hỗ trợ để Nghiên 
cứu được tiến hành thuận lợi, thúc đẩy việc sử dụng và phố biến các kết quả của Nghiên cứu. Dưới 
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đây là danh sách các thành viên của Ban điều phối nhóm nghiên cứu. Tổng số đã có chin (9) buổi họp 
ban điều phối nhóm nghiên cứu được tổ chức. 

Danh sách thành viên Ban điều phối nhóm nghiên cứu 
Nhiệm vụ Họ Tên Tổ chức Những vẫn đề chính cần 

thảo luận 
Trưởng ban 1. PGS. TS. Bùi Cách 

Tuyến 
Phó Tổng cục trưởng phụ trách, Tổng cục Môi 

trường /Bộ Tài nguyên và Môi trường  
Phó ban 2. Ông Nguyễn Xuân Bảo 

Tâm  
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế/ Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
3. TS. Nguyễn Thái Lai Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước 
4. TS. Nguyễn Minh Sơn Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường/ 

Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam  
5. Ông Nguyễn Xuân Tiến Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  
6. Ông Dương Văn Khanh Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái 

Nguyên  
7. Ông Trần Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 

Bắc Kạn  
8. Bà Trần Thị Lệ Anh Văn phòng Ủy ban sông Cầu 
9. Ông Phùng Văn Vui và 

TS. Đỗ Nam Thắng 
Trưởng Nhóm nghiên cứu Việt Nam (Nhóm 

nghiên cứu Việt Nam) 
10. Ông. Yoichi Iwai Trưởng Nhóm nghiên cứu JICA (Nhóm 

nghiên cứu JICA) 
11. Ông. Motonori Kimoto Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam  

Thành viên 
 

12. Bà Nguyễn Thị Kim 
Quý (Thư ký Ban điều phối 
dự án)  

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế/ Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

13. Ông Yosuke Tomizawa Thư ký thứ hai, Đại sứ quán Nhật Bản  Giám sát 
viên 14. Ông Yutaka Matuzawa Chuyên gia JICA / Bộ Tài nguyên Môi trường 

1) Các vấn đề về định hướng, 
tổ chức, phương pháp luận, nội 
dung và điều kiện của Nghiên 
cứu   

2) Các vấn đề về thực hiện, 
đánh giá, thông qua và phổ biến 
các kết quả của Nghiên cứu  
3) Điều phối và hỗ trợ các vấn 
đề liên bộ   
4) Những vấn đề về công bố 

thông tin và quan hệ công chúng 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
(4) Nhóm Nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhóm nghiên cứu JICA được liệt kê ở bảng dưới đây:  

Danh sách thành viên Nhóm nghiên cứu Việt Nam 
Vai trò Nhiệm vụ chính TCMT/Bộ TN&MT Sở TN&MT 

1. Trưởng 
nhóm nghiên 
cứu 

- Quản lý và điều hành tổng quát Dự 
án Nghiên cứu với tư cách là Trưởng 
nhóm  
- Báo cáo lên BĐP DA 

Ông Phùng Văn Vui (Cục trưởng Cục Bảo 
tồn đa dạng sinh học) đến tháng 9 năm 2009 
và TS. Đỗ Nam Thắng từ tháng 10 năm 2009 
(Viện khoa học và Quản lý môi trường, 
Tổng cục Môi trường)  

 
- 

2. Quản lý 
nhóm Nghiên 
cứu  
 

- Quản lý và điều hành nhóm nghiên 
cứu Việt Nam  
- Thực hiện Nghiên cứu và hợp tác với 
Nhóm nghiên cứu JICA 
-Chủ trì các cuộc họp hàng tuần 

Ts.Đỗ Nam Thắng  
(Viện Khoa học Quản lý môi trường, Tổng 
cục môi trường) 

 
 
- 

3. Thành viên  
 Phụ trách Kết quả 1 và tham gia hợp 
tác  

Ông Nguyễn Hữu Thắng (Trung tâm quan 
trắc môi trường, Tổng cục môi trường) 

Ông Nguyễn Thế Giang và 
bà Trần Thị Hương (Sở 
TN&MT tỉnh Thái Nguyên/ 
Thành viên VP Ủy ban sông 
Cầu)  
 
Ông Lương Phương Nam 
(Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn, 
thành viên VP Ủy ban sông 
Cầu)  

  
- Phụ trách kết quả 2 và tham gia hợp 
tác  

Ông Hồ Kiên Trung (Cục kiểm soát chất thải 
và cải thiện môi trường, Tổng cục môi 
trường ) 

 

 - Phụ trách kết quả 3,4, 5 và tham gia 
hợp tác 

Bà Nguyễn Thị Lan Hương (Cục kiểm soát 
chất thải và cải thiện môi trường, Tổng cục 
môi trường ) 

 

  Bà Nguyễn Minh Phương (Cục kiểm soát 
chất thải và cải thiện môi trường, Tổng cục 
môi trường/ thành viên VP Ủy ban sông 
Cầu)  

 

 - Phụ trách lập kế hoạch và hỗ trợ tài 
chính cho Kế hoạch quản lý môi 
trường nước (WEMP) 

Ông Cao Minh Tuấn (Vụ Kế hoạch – Tài 
chính, Tổng cục môi trường ) 

 

4. Điều phối 
viên 

- Điều phối giữa các thành viên có liên 
quan 

Bà Nguyễn Mỹ Hoàng (Cục kiểm soát ô 
nhiễm, Tổng cục môi trường ) 

- 
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Danh sách thành viên Nhóm nghiên cứu JICA  

Vai trò Họ tên 
1. Trưởng nhóm nghiên cứu/Chính sách quản lý môi trường nước/Hỗ trợ điều phối  Yoichi  Iwai 
2. Quy hoạch quản lý môi trường nước lưu vực sông  Kengo  Naganuma 
3. Cưỡng chế hành chính trong quản lý môi trường nước  Tadashi  Shoji 
4. Quan trắc Môi trường/Phân tích hệ thống  Shunsuke  Hieda 
5. Quản lý tổng hợp môi trường lưu vực sông  Takashi  Kaji 
6. Biện pháp và công nghệ kiểm soát ô nhiễm  Shinsuke  Sato 
7. Phân tích khí tượng thủy văn  Masahito  Miyagawa 
8. Điều phối/Mô hình hóa và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) Yoshiki  Yamamoto 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 

2. Hiện trạng của khu vực thí điểm sông Cầu  

(1)  Điều kiện kinh tế, xã hội ở tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn 

Tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc Việt Nam có diện tích tương ứng của 
từng tỉnh là 486.841 ha và 353.435 ha, dân số tương ứng của từng tỉnh là 308.798 người và 1.150.018 
người năm 2008. GRDP của tỉnh Bắc Kạn là 997.146 triệu đồng (xấp xỉ 55 triệu đô la Mỹ) vào năm  
2008. Tỉ lệ tăng trưởng GRDP từ nằm 2001 đến 2005 khá cao, trung bình 11,85% một năm. GRDP 
của tỉnh Thái Nguyên đạt 5.257.300 triệu đồng (xấp xỉ 292 triệu đô la Mỹ) vào năm 2008. Tỉ lệ tăng 
trưởng GRDP trung bình từ năm 2000 đến 2008 là 9.78% một năm, và mức tăng trưởng bình quân từ 
2006 đến 2008 là 11,69%.  

(2)  Điều kiện tự nhiên tại sông Cầu 

Lưu vực sông Cầu có khí hậu nhiệt đới với nhiệt độ trung bình năm khoảng 18℃. Lượng mưa trung 
bình năm trong lưu vực thay đổi trong khoảng từ 1.500 mm đến 2.700 mm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 
5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa vào mùa mưa chiếm khoảng 
80-85% lượng mưa cả năm. Lưu lượng cả năm đạt khoảng 4,2 x10^9 m3 (trung bình 133 m3/s), trong 
đó lưu lượng nước sông Công chiếm 19,8%, nước sông Cà Lồ chiếm 19,5% tổng lưu lượng.  

(3) Chất lượng nước sông 

Mặc dù kết quả phân tích BOD tại sông Cầu vượt quá tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại A1 (QCVN 
08: 2008/BTNMT) 4,0 mg/L, nhưng tại đoạn sông Cầu từ thượng nguồn đến phía trên thị xã Bắc Kạn, 
chất lượng nước khá tốt so với chất lượng nước sông quanh thành phố Thái Nguyên. Tại cầu Gia Bảy 
BOD khoảng 19,2 mg/L, và COD khoảng 42,7 mg/L.  

3. Các hoạt động quản lý môi trường nước  

(1) Cơ quan quản lý nhà nước  

Cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) thuộc Uỷ ban 
nhân dân tỉnh (UBND tỉnh). Chi cục bảo vệ môi trường và Thanh tra Sở chịu trách nhiệm chính về 
kiểm soát ô nhiễm. Chỉ có Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên có phòng thí nghiệm riêng. 

(2) Các hoạt động quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm 

Ở cấp tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn có nhiệm vụ thẩm định báo cáo ĐTM và Cam 
kết BVMT từ các doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở. Theo kết quả điều tra do Tổng cục 
Môi trường thực hiện năm 2008, 3 trong số 10 doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Kạn và 7 trong số 37 doanh 
nghiệp ở Thái Nguyên không có báo cáo ĐTM hoặc Cam kết BVMT được phê duyệt. Đối với việc 
đăng ký Đề án bảo vệ môi trường, tính đến tháng 9 năm 2009, tỉnh Bắc Kạn có hai doanh nghiệp đang 
chờ được cấp giấy chứng nhận đăng ký Đề án BVMT và Thái Nguyên chỉ có 1 doanh nghiệp được 
đăng ký Đề án BVMT. Phòng TN&MT cấp huyện có trách nhiệm thẩm định và đăng ký cam kết 
BVMT của các doanh nghiệp có quy mô tương đối nhỏ.  
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(3) Quan trắc chất lượng nước 

HIện nay, Trung tâm Quan trắc Môi trường (TT QTMT) trực thuộc Tổng cục Môi trường (TCMT) và 
Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên cùng tiến hành quan trắc tại khu vực thí 
điểm. TT QTMT và Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên tiến hành lấy mẫu nước 6 lần trong một năm và Sở 
TNTM Bắc Kạn lấy mẫu nước 2 lần một năm. Một số điểm quan trắc của TT QTMT và Sở TNTM 
tỉnh Thái Nguyên rất gần nhau và có khi trùng lặp. Các thông số quan trắc của ba cơ quan này tại khu 
vực thí điểm cũng không thống nhất. TT QTMT và Sở TNTM tỉnh Thái Nguyên quan trắc nhiều thông 
số như các thông số về kim loại nặng và thuốc trừ sâu hữu cơ gốc clo. Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn quan 
trắc các thông số cơ bản như BOD, COD và các chất dinh dưỡng vô cơ. Cả Sở TN&MT tỉnh Thái 
Nguyên và tỉnh Bắc Kạn không xác định rõ tiêu chuẩn chất lượng nước cụ thể nào từ loại A 1 đến B 2 
của QCVN 08:2008/BTNMT sẽ được áp dụng cho khu vực thí điểm. Về tiêu chuẩn xả nước thải công 
nghiệp, hai tỉnh này cũng vẫn chưa quyết định rõ ràng loại nào từ A đến C theo TCVN 5945: 2005 sẽ 
được áp dụng tại khu vực này.  

(4) Kiểm soát ô nhiễm tại nguồn 

Khoảng 50% các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn và 80% các doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên đã lắp 
đặt công trình xử lý nước thải. Nhưng do không có đủ số liệu quan trắc và thanh tra cụ thể, không thể 
biết chắc các doanh nghiệp này có vận hành các công trình xử lý nước thải này đúng quy trình hay 
không. Theo Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn, các công trình xử lý nước thải thường không được vận hành, 
mà chỉ hoạt động trong thời gian Sở TN&MT tiến hành thanh tra doanh nghiệp.  

4. Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn kèm Sổ tay kỹ thuật về thiết kế hệ thông quan trắc chất lượng 
nước lưu vực sông (Kết quả-1) 

(1)  Đánh giá hệ thống quan trắc chất lượng nước hiện hành  

Hiện tại, tỉnh Thái Nguyên áp dụng TCVN 5942:1995, loại A đối với chất lượng nước mặt, 
nhưng Sở TN&MT Bắc Kạn lại áp dụng loại B. Từ đầu năm 2009, tiêu chuẩn chất lượng 
nước mặt đã được thay thế từ TCVN 5942 sang QCVN 08:2008/BTNMT. Theo TCVN 
08:2008/BTNMT, tiêu chuẩn chất lượng nước mặt được chia làm bốn loại tùy theo mục đích 
sử dụng nước. Hiện tại, TT QTMT và Sở TN&MT Thái Nguyên có một số điểm quan trắc 
nằm rất gần nhau hoặc bị trùng nhau. Do đó cần thống nhất các điểm quan trắc trùng nhau và 
chỉ nên để một cơ quan (TT QTMT hoặc Sở TN&MT Thái Nguyên) thực hiện quan trắc chất 
lượng nước. Các thông số quan trắc chất lượng nước của TT QTMT và các Sở TN&MT trong 
lưu vực cũng không thống nhất. TT QTMT và Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên quan trắc nhiều thông 
số như kim loại nặng và các thuốc trừ sâu hữu cơ gốc clo. Các Sở TN&MT khác chỉ tiến hành quan 
trắc các thông số cơ bản như BOD, COD và các chất dinh dưỡng vô cơ. Để nắm được điều kiện chất 
lượng nước lưu vực sông từ thượng nguồn đến hạ nguồn, các thông số chất lượng nước cần được 
thống nhất tại tất cả các trạm quan trắc tham chiếu.  

(2)  Lựa chọn các trạm quan trắc chất lượng nước 
Các điểm quan trắc chất lượng nước có thể phân thành 3 loại.  

1) Các điểm quan trắc tham chiếu để nắm được chất lượng nước nền và xu thế chất lượng 
nước,  

  2) Các điểm kiểm soát chất lượng nước, và  

  3) Các điểm kiểm soát việc sử dụng nước  

(3)  Lựa chọn các thông số quan trắc chất lượng nước 
Các thông số lý hóa cơ bản, các thông số hữu cơ về Nitơ và Phốt pho, chỉ số ô nhiễm như BOD, COD 
cũng cần quan tâm để quan trắc nước thải của các cơ sở công nghiệp, khai thác mỏ, bệnh viện, nước rò 
rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải rắn, nước thải sinh hoạt và nước thải tưới tiêu. Đây là những thông số 
cơ bản cần thiết để xác định được chất lượng nước nền và xu thế chất lượng nước trong lưu vực sông. 
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Tại tất cả các điểm tham chiếu, cần tiến hành đo lưu lượng nước sông một lần vào mùa mưa khi lượng 
nước thấp và ổn định.  

(4)  Xác định thời gian và tần suất quan trắc  
Nên lập kế hoạch về thời gian và tần suất quan trắc chất lượng nước như sau:  

1) Tại mỗi điểm quan trắc chất lượng nước, cần tiến hành lấy mẫu 4 lần một năm để theo dõi 
xu thế chất lượng nước  

2) Tùy thuộc vào nguồn lực quan trắc chất lượng nước và các điều kiện sử dụng nước, cần 
tăng tần suất quan trắc lên 12 lần/ năm.  

(5) Các hoạt động nâng cao năng lực của Kết quả-1 

So sánh các phiếu điều tra năng lực được phát cho cán bộ TT QTMT, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên 
và Bắc Kạn trước và sau khi tiến hành Kết quả-1, có thể thấy:  

1) Các cán bộ tại Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn cho rằng năng lực 
của họ về xây dựng và đánh giá kế hoạch quan trắc chất lượng nước đã được cải thiện.  

2) Các cán bộ tại Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn cho rằng năng lực của họ về đào tạo 
các cán bộ mới chưa được cải thiện.  

3) Theo kết quả điều tra, năng lực của các cán bộ TTQMT/ TCMT chưa được cải thiện đáng kể.  

Sau khi Nghiên cứu kết thúc, cần tiến hành các công tác sau: i) tiếp tục hoạt động thử nghiệm khai 
thác Tài liệu Hướng dẫn thiết kế hệ thống quan trắc chất lượng nước và chỉnh sửa Tài liệu hướng dẫn 
quan trắc nếu cần, và ii) xây dựng chương trình đào tạo giảng viên để tăng cường năng lực đào tạo cán 
bộ, nhân viên mới.  

5.  Xây dựng Tài liệu hướng dẫn kiểm kê nguồn ô nhiễm (Kết quả -2)  

(1)  Xây dựng Mẫu kiểm kê nguồn ô nhiễm  

Mẫu kiểm kê nguồn ô nhiễm, gồm phiếu điều tra nguồn ô nhiễm, được hoàn thiện trên cơ sở 
tiến độ của PSI thường xuyên. Các mẫu phiếu điều tra cho 6 loại nguồn ô nhiễm đã được 
hoàn thiện và đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo này, đó là các mẫu phiếu điều tra cho 
các cơ sở gây ô nhiễm sau:  

 1) Nhà máy  2) Mỏ    3) Làng nghề 
 4) Cơ sở chăn nuôi  5) Bệnh viện, và 6) Bãi chôn lấp chất thải rắn 

(2)  Tiến hành điều tra PSI 

Để thu thập thông tin và số liệu từ các cơ sở gây ô nhiễm tập trung, điều tra PSI được tiến 
hành thử nghiệm trong quá trình thực hiện Nghiên cứu. Mục tiêu điều tra PSI là: 

1) thu thập số liệu và thông tin về nguồn ô nhiễm để lập và thực hiện kế hoạch quản lý môi 
trường nước ở lưu vực sông  

2) rút ra bài học về điều tra PSI  

(3)  Những bài học từ việc điều tra PSI  

Từ việc điều tra nguồn ô nhiễm, đã rút ra một số bài học sau đây: 

1) Một số cơ sở không chịu hợp tác trong việc điều tra. Do đó, để việc điều tra nguồn ô nhiễm 
diễn ra một cách thuận lợi, cơ sở pháp lý về điều tra cần được làm rõ cho các đối tượng điều 
tra. 

2) Hầu hết các cơ sở đều không cung cấp số liệu quan trắc chất lượng nước. Hơn nữa, các làng 
nghề không có thông tin về lượng nước sử dụng. Để thu thập những thông tin cần thiết, phải 
đồng thời áp dụng nhiều cách khác nhau, ví dụ như sử dụng các báo cáo và các biện pháp thu 
thập thông tin gián tiếp, như giới thiệu ở trang 13 của Tài liệu hướng dẫn này.  
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3) Trong danh sách các nhà máy và các cơ sở có nguồn ô nhiễm đã xác định không có những 
thông tin cập nhật về tên và địa chỉ liên hệ của các cơ sở cần điều tra. Do đó, nhóm Nghiên 
cứu đã phải làm việc trực tiếp với các Sở TN&MT để lập danh sách đầy đủ các cơ sở này.  

4) Người được phỏng vấn nhận thức chưa đầy đủ về kiểm soát ô nhiễm, làm cản trở việc thu thập 
các thông tin đáng tin cậy. Cần tiến hành nâng cao nhận thức cho các cán bộ phụ trách về 
nguồn ô nhiễm. 

(4)  Phân tích tải lượng ô nhiễm 

Bằng việc thu thập và xem xét các phương pháp phân tích tải lượng áp dụng ở Việt nam. 
Nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhóm nghiên cứu JICA quyết định chọn đơn vị tải lượng ô 
nhiễm do Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ về nước sạch và môi trường (CTC) 
xây dựng đối với khu vực thí điểm sông Cầu. Tính toán tải lượng ô nhiễm thải ra từ một 
nguồn nhất định dựa vào việc sử dụng đơn vị tải lượng ô nhiễm phù hợp, thông qua kinh 
nghiệm từ các nguồn tương tự đã được đo đạc. Mỗi đơn vị tải lượng ô nhiễm được xác định 
là tải lượng ô nhiễm được chuẩn hóa, tính bằng kg trên một đơn vị hoạt động của một nguồn 
cụ thể. 

(5)  Cơ sở dữ liệu GIS và việc xây dựng thử nghiệm bản đồ tải lượng ô nhiễm 

Mặc dù cơ sở dữ liệu GIS hiện nay do TCMT khai thác sẽ được chỉnh sửa trong Báo cáo khởi 
động, vẫn còn thiếu cơ sở dữ liệu GIS về nguồn ô nhiễm ở lưu vực sông Cầu. Do đó cơ sở dữ 
liệu ban đầu về nguồn ô nhiễm được xác định qua điều tra PSI đã được xây dựng. Để lập cơ 
sở dữ liệu này, phần mềm Microsoft Access đã được sử dụng. Số liệu đầu vào của cơ sở dữ 
liệu có thể xuất ra bằng chương trình Microsoft Excel và sử dụng phần cho Arc-GIS. Dựa vào 
kết quả điều tra PSI có trong cơ sở dữ liệu, bản đồ tải lượng ô nhiễm thử nghiệm được xây 
dựng. Bản đồ này có các thông tin sau: 

1) Vị trí nguồn ô nhiễm nước ở mức ưu tiên cao nhất trong điều tra PSI.  
2) Vị trí của vùng trọng điểm tạm thời được xác định bởi vị trí nguồn ô nhiễm  

3) Vùng có rủi ro khi sử dụng nước, có tính đến điều kiện dòng chảy sông.  

(6) Xây dựng tài liệu hướng dẫn PSI 

Nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình xây dựng Tài liệu hướng dẫn PSI là phải xác định rõ phạm 
vi kiểm kê và cả mục đích của kiểm kê nguồn ô nhiễm. Việc thu thập thông tin và số liệu đóng vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng PSI lưu vực sông. Vì phải thu thập một lượng lớn các thông tin và số 
liệu khác nhau và việc thu thập thông tin và số liệu phải được tiến hành hiệu quả và suôn sẻ. Để hoàn 
thành việc thu thập thông tin, phải lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp với từng loại 
nguồn ô nhiễm, mục đích sử dụng kết quả PSI, và các nguồn lực sẵn có. Các nguồn thông tin và dữ 
liệu có thể được chia thành hai loại: thu thập trực tiếp tại các cơ sở gây ô nhiễm hoặc thu thập gián tiếp. 
Các thông tin và số liệu cần thiết để xây dựng PSI phải được thu thập từ các nguồn trên. Thông thường, 
rất khó để thu thập đầy đủ thông tin từ một nguồn duy nhất, nên cần phải thu thập từ hai nguồn thông 
tin/ dữ liệu trở lên. Để biên soạn và sắp xếp số liệu, Tài liệu Hướng dẫn trình bày rõ về i) Số hóa thông 
tin, ii) Mẫu PSI lưu vực sông, iii) sắp xếp số liệu PSI lưu vực sông, và iv) Quản lý số liệu và áp dụng 
PSI lưu vực sông.  

(7) Phát triển năng lực trong Kết quả -2  

So sánh đánh giá về năng lực tại giai đoạn đầu và cuối của Kết quả 2, dựa vào kết quả điều tra theo 
phiếu, có thể thấy: 

1) Cán bộ của TCMT và Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đánh giá rằng họ đã được nâng cao năng 
lực về tính toán tải lượng ô nhiễm.  

2) Cán bộ của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đánh giá rằng họ đã được nâng cao được năng lực 
xây dựng kế hoạch kiểm soát nguồn ô nhiễm nước dựa trên việc ước tính tải lượng ô nhiễm.  
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3) Các cán bộ của TCMT và Sở TNTM Thái Nguyên cho rằng năng lực của họ về xây dựng kế 
hoạch kiểm kê nguồn ô nhiễm chưa được cải thiện.  

Sau khi kết thúc Nghiên cứu, cần tiến hành các công tác sau: i) tiếp tục áp dụng thử nghiệm Tài liệu 
hướng dẫn PSI để xây dựng và triển khai kế hoạch, và iii) tăng cường kiến thức về tính toán tải lượng 
ô nhiễm và sử dụng các kiến thức này trong việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm.  

6. Xem xét các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm phục vụ công tác quản lý môi trường nước 
(Kết quả-3) 

(1) Mục đích  

Các mục đích cụ thể của Kết quả 3 được xác định như sau: 

1) Xem xét các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm áp dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường nước 
tại Việt Nam, bao gồm cả các biện pháp hỗ trợ cần thiết, qua đó xây dựng một báo cáo trình 
bày các quá trình xem xét và các kết quả (Mục đích 1); 

2) Xem xét các nội dung liên quan đến thanh tra việc tuân thủ quy định xả nước thải trong Sổ tay 
hướng dẫn thanh tra, qua đó đưa ra những đề xuất để cải thiện (Mục đích 2); và   

3) Tiến hành đào tạo trong công việc cho Nhóm nghiên cứu Việt Nam về các công nghệ liên 
quan đến cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm, nhằm tăng cường năng lực quản lý (Mục đích 3). 

 (2) Định hướng củng cố của các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm  

Trong quá trình xây dựng các định hướng củng cố để giải quyết các khó khăn trước mắt, Nhóm 
nghiên cứu JICA đề xuất ba (3) nguyên tắc cơ bản sau:  

1) Nguyên tắc kết hợp chính sách: 

Công tác kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam phải huy động các phương pháp kiểm soát ô nhiễm 
khác nhau (thay vì một cách tiếp cận duy nhất). Hiện nay, cách tiếp cận bằng qui định đóng 
vai trò chính, nhưng cần tăng cường và kết hợp các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm khác nhau 
để bổ sung cho nhau và hiện thực hóa cách tiếp cận “cây gậy và củ cà rốt”. 

2) Nguyên tắc cùng tham gia :   

Công tác kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam cần vận dụng nguyên tắc cùng tham gia đối 
với tất cả các đối tượng có liên quan như: cơ sở có nguồn ô nhiễm, người dân, các cơ quan 
thông tin đại chúng cũng như các cơ quan bảo vệ môi trường. 

3) Nguyên tắc hợp tác: 

Trong công tác kiểm soát ô nhiễm nước, cần thiết lập và khai thác sự hợp tác giữa các cơ quan 
quản lý môi trường các cấp (Tổng cục Môi trường, UBND, Sở TN&MT, Phòng TN&MT…).   

 (3) Đề xuất các hoạt động củng cố 

Nhóm nghiên cứu JICA đề xuất định hướng củng cố, nghiên cứu những vấn đề nổi bật về các 
cách tiếp cận và các hệ thống tiếp cận kiểm soát ô nhiễm như la các công cụ thực thi chính sách. 
Các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm và các hệ thống liên quan được củng cố thông qua một loạt 
định hướng được đề xuất. Định hướng này nên được áp dụng trên toàn quốc, nó hỗ trợ việc định 
hướng hoặc đưa ra chiến lược cho Việt Nam đẻ thực hiện kiểm soát ô nhiễm trong tương lai. 
Định hướng củng cố được đề xuất với 11 hành động nhằm thực hiện 4 biện pháp, như sau:  

Biện pháp 1: 
Tăng cường năng lực 
cưỡng chế và các biện 
pháp hỗ trợ  

Hành động 1.1: Hệ thống thông tin trong quản lý nguồn ô nhiễm 
Hành động 1.2: Các cơ chế liên quan đến các hệ thống kiểm soát 
ô nhiễm  
Hành động 1.3: Năng lực của cán bộ địa phương trong quản lý 
môi trường nước 
Hành động 1.4: Năng lực của các cơ quan địa phương về đo đạc 
và phân tích 
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Biện pháp 2: 
Tăng cường hệ thống phí 
nước thải và hỗ trợ tổng 
hợp  

Hành động 2.1: Hệ thống phí nước thải 
Hành động 2.2: Năng lực cho vay của Quỹ Bảo vệ Môi trường 
Việt Nam  
Hành động 2.3: Hệ thống hỗ trợ tổng hợp cho các làng nghề 

Biện pháp3: 
Thúc đẩy công tác quản 
lý với việc tự giám sát 
môi trường 

Hành động 3.1: Hệ thống tự quan trắc 
Hành động 3.2: Hệ thống giám sát môi trường  
 

Biện pháp 4: 
Tăng cường các hoạt 
động nâng cao nhận thức 
về môi trường 

Hành động 4.1: Công bố thông tin về quản lý môi trường 
Hành động 4.2: Hoạt động tuyên truyền về môi trường 

 
(4) Rà soát Sổ tay hướng dẫn thanh tra 

Nhóm Nghiên cứu JICA đã xem xét phần hướng dẫn thanh tra môi trường nước trong cuốn sổ tay 
thanh tra do Bộ TN&MT soạn thảo. Sổ tay thanh tra này mô tả đầy đủ các nội dung cần thiết cho việc 
thực hiện thanh tra môi trường tại hiện trường. Những nội dung đó bao gồm: khung pháp lý, nhiệm vụ 
của đơn vị chuyên trách, các tiêu chuẩn môi trường, công tác chuẩn bị và thủ tục thanh tra và các công 
việc cần thiết sau khi hoàn thành việc thanh tra. Quá trình rà soát cho thấy sổ tay thanh tra có đầy đủ 
những nội dung cần thiết và phù hợp với công tác thanh tra môi trường tại Việt Nam và việc triển khai 
trên thực tế của các Sở TN&MT. Nhóm nghiên cứu JICA cho rằng việc sửa đổi sổ tay thanh tra là 
không cần thiết. Do đó, Nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhóm nghiên cứu JICA xác nhận là đã hoàn 
thành việc xem xét và góp ý đối với sổ tay thanh tra. 

(5)  Tình hình phát triển năng lực của Kết quả - 3  

Kết quả so sánh các phiếu điều tra năng lực đã được phát cho các cơ quan trước và sau khi tiến hành 
kết quả 3 đã cho thấy những nội dung sau:  

1) Về cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm, nhiệm vụ chính của các cán bộ Tổng cục Môi trường là 
xây dựng cơ chế pháp lý và thể chế của các hệ thống kiểm soát ô nhiễm và chỉ đạo việc thực 
thi cơ chế đó. Trong khi đó, cán bộ của các Sở TN&MT có nhiệm vụ thực hiện các hệ thống 
kiểm soát ô nhiễm với vai trò là cơ quan thực hiện trực tiếp. Như đã được xác định trong 
nghiên cứu của Kết quả 3, nhiệm vụ chính của các cán bộ thuộc cả TCMT và các Sở TN&MT 
không được hoàn thành một cách hiệu quả do thiếu năng lực về thể chế, bên cạnh sự hạn chế 
của các hệ thống kiểm soát ô nhiễm, như ĐTM, thanh tra môi trường, thu phí nước thải, vv. 

2) Nhiều hoạt động phát triển năng lực đã được triển khai ra trong khuôn khổ Nghiên cứu. Tính 
đến nay, có thể nhận thấy năng lực của các cán bộ tại cấp trung ương và cấp tỉnh đã được cải 
thiện rõ rệt. Theo kết quả phiếu điều tra “sau khi tiến hành Nghiên cứu”, có thể thấy rõ tác 
dụng của phát triển năng lực qua sự khác biệt rõ ràng “trước và sau” khi tiến hành Nghiên cứu. 

3) Xét về năng lực của từng cá nhân, có thể chắc rằng hầu hết các thành viên tham gia điều tra 
năng lực đều có được kiến thức và kỹ năng cần thiết, đặc biệt là về các hệ thống kiểm soát ô 
nhiễm phổ biến ở Việt Nam (ví dụ như ĐTM, thanh tra môi trường, phí nước thải, vv). Tuy 
nhiên, cũng có thể thấy rằng năng lực của họ là chưa đủ để thay đổi tình trạng thiếu thực hành 
của cán bộ Tổng cục môi trường. Mặc dù năng lực các thành viên là rất khác nhau, nhưng về 
tổng thể, vẫn còn một khoảng trống đáng kể về năng lực cần được phát triển. 

  Sau khi kết thúc Nghiên cứu, cần tiến hành các hành động sau:  

a) Hiểu rõ hơn về các cách 
tiếp cận kiểm soát ô 
nhiễm và thiết lập cơ chế 
hiệu quả: 

Thiết lập hệ thống quản lý môi trường nước hiệu quả ở 
Việt Nam, i) thông qua việc xem xét các vấn đề hiện có 
trong các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm đa dạng như 
cách tiếp cận bằng quy định, kinh tế, cải tiến công nghệ, 
nâng cao nhận thức, và phát triển cơ sở hạ tâng, kể cả 
các cách tiếp cận/hệ thống được áp dụng ở các nước 
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khác, and ii) thông qua việc xem xét tính cần thiết của 
việc giới thiệu các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm mới.

b) Tăng cường kiến thức và 
kỹ năng cụ thể cho từng 
hệ thống kiểm soát ô 
nhiễm riêng biệt: 

Cần đảm bảo đủ năng lực để thực hiện hiệu quả các hệ 
thống kiểm soát ô nhiễm tại các cơ quan quản lý trực 
tiếp, i) thông qua việc xem xét kết quả phân tích các hệ 
thống kiểm soát ô nhiễm hiện có để có giải pháp tương 
ứng, và ii) thông qua thảo luận về tính cần thiết trong 
việc bổ sung các hệ thống kiểm soát ô nhiễm và các 
điều kiện để thực hiện thành công. 

c) Hiểu rõ tính cần thiết của 
các hành động hợp tác 
nhằm thúc đẩy các cách 
tiếp cận/hệ thống kiểm 
soát ô nhiễm và xây dựng 
cơ chế hợp tác hiệu quả: 

Xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan hữu 
quan trong ngành quản lý môi trường nước và trong các 
lĩnh vực khác, i) thông qua việc xác định rõ vai trò 
riêng của từng cơ quan hữu quan, và ii) thông qua thảo 
luận về các phương pháp cụ thể nhằm đảm bảo việc hợp 
tác hiệu quả để giải quyết những vấn đề cụ thể. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA xây dựng 
 

7.  Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm (Kết quả -4)  

(1) Giới thiệu 

Kế hoạch Quản lý môi trường nước (KH QLMT nước) được xây dựng nhằm bảo vệ môi trường nước, 
tăng cường năng lực cưỡng chế và hỗ trợ việc thực hiện “Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững 
môi trường sinh thái và cảnh quan lưu vực sông Cầu”.  

 (2)  Các bên liên quan trong KH QLMT nước 

KH QLMT nước cần được chuẩn bị, thiết kế, thực hiện và giám sát bởi các cơ quan liên quan, như UB 
sông Cầu, Tổng cục Môi trường (TCMT) trực thuộc Bộ TN&MT, Ủy ban Nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) 
Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) và các Sở khác tại tỉnh 
Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, các phòng/ ban liên quan trực thuộc UBND huyện. Ngoài ra, KH 
QLMT nước cần thu hút các đối tượng liên quan khác cùng thảo luận, chia sẻ, tham gia, hợp tác, đóng 
góp, ví dụ như như các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, người dân địa phương, các hiệp hội, Ban 
quản lý môi trường (BQL MT) các khu CN và các cụm CN, để triển khai KH một cách hiệu quả và 
hữu ích. Sự tham gia của các đối tượng này là yếu tố tiên quyết để thực hiện thành công KH QLMT 
nước và bảo tồn môi trường nước lưu vực sông Cầu. 

(3) Xác định các vùng trọng điểm tại khu vực thí điểm 

Chín (9) vùng trọng điểm đã được xác định trên cơ sở các đối tượng quan tâm và tính ưu tiên như sau:  

1) Khu vực tập trung các nhà máy, mỏ, làng nghề, bệnh viện,  

2) Khu vực có mối liên hệ mật thiết giữa các nguồn ô nhiễm và việc sử dụng nước, và 

3) Khu vực bị ô nhiễm nặng theo kết quả của chương trình quan trắc hiện nay. 

(4) Các vấn đề về quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm 

Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đang thực hiện quản lý môi trường nước tại khu vực thí 
điểm. Tuy nhiên, hai tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy mạnh công tác quản lý môi trường. 
Sở TN&MT Bắc Kạn gặp khó khăn trong quản lý môi trường nước chủ yếu do thiếu nguồn nhân lực 
và năng lực. Ở tỉnh Thái Nguyên, ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành thép, sắt, mỏ đóng vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế, hi vọng phát triển nhanh đến năm 2020. Tuy nhiên, Sở TN&MT Thái 
Nguyên không thể hướng ngành này tuân thủ chặt chẽ quy định về môi trường. Khi xem xét thực trạng 
quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, có thể chỉ ra những vấn đề chung như sau giữa các sở 
TN&MT Bắc Kạn và Thái Nguyên: 
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1) Sở TN&MT chưa có hệ thống dữ liệu thống kê nguồn ô nhiễm thống nhất. Mỗi phòng có số 
liệu riêng, nhưng thiếu sự chia sẻ. Do đó, số liệu không được sử dụng để quản lý môi trường 
một cách hiệu quả.  

2) Năng lực của Sở TN&MT trong việc thanh tra môi trường và quản lý phí bảo vệ môi trường 
từ ngành công nghiệp chưa đầy đủ.  

3) Sở TN&MT chưa thực hiện xử phạt hành chính một cách phù hợp. 

4) Phí bảo vệ môi trường hiện tại và hệ thống vốn vay ưu đãi chưa tạo đủ động lực cho các 
doanh nghiệp.  

5) Ở Sở TN&MT huyện, thiếu kỹ năng và nguồn nhân lực là trở ngại lớn nhất trong quản lý 
môi trường nước. Do đó, việc tăng cường sự hợp tác và ủng hộ của Sở TN&MT là vấn đề 
cấp thiết.  

Ngoài những vấn đề nói trên, cần xây dựng sự hợp tác giữa các sở TN&MT Bắc Kạn và Thái Nguyên 
để thúc đẩy quản lý lưu vực sông theo quy định tại Nghị định 120/2008.  

 (5) Phân tích tải lượng ô nhiễm 

Trong kế hoạch Quản lý môi trường nước (KH QLMT nước), “Tải lượng ô nhiễm” phải được hiểu là 
tải lượng ô nhiễm ra sông và được tính bằng tải lượng ô nhiễm tại nguồn nhân với hệ số chảy tràn. Tải 
lượng ô nhiễm được ước tính dựa trên các thông tin, số liệu cơ bản và đơn vị tải lượng ô nhiễm của 
loại nguồn ô nhiễm đó. Dựa vào các số liệu cơ bản có được từ các số liệu thống kê của tỉnh, kết quả 
kiểm kê nguồn ô nhiễm, bản đồ sử dụng đất và đơn vị tải lượng ô nhiễm, các giá trị và đơn vị dùng để 
tính tải lượng ô nhiễm sẽ được lựa chọn, để xây dựng KHQLMT nước cho khu vực thí điểm. 

 (6) Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội 

Cả tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều đã xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó nêu rõ 
khả năng về tăng dân số, các mục tiêu phát triển doanh thu tỉnh và GRDP, kế hoạch sử dụng đất… Vì 
thế, dựa vào Quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, các kịch bản kinh tế xã hội của KH QLMT 
nước cũng được xây dựng. Các chỉ tiêu trong tương lai như dân số, doanh thu tỉnh, GRDP…được ước 
tính bằng cách nhân số liệu gần đây nhất với tỉ lệ tăng trưởng mà Quy hoạch đề ra. Nếu bản Quy 
hoạch không có đủ thông tin, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thông tin từ các kế hoạch phát triển của các 
ngành như Điều chỉnh Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến năm 
2020… Ngoài ra, nhóm cũng đã gặp gỡ và phỏng vấn các cơ quan liên quan để có được các thông tin 
cần thiết. Đặc biệt, với những nội dung về kinh tế, ví dụ như doanh thu và GRDP, đã chuẩn bị được 3 
kịch bản phát triển theo mức cao, mức cơ bản và mức thấp. Các kịch bản kinh tế xã hội về dân số, 
doanh thu, chăn nuôi và sử dụng đất được xác định cho các năm mục tiêu (2012, 2015, và 2020) dựa 
vào việc xây dựng các Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH và các kế hoạch phát triển ngành nêu trên. 

 (7) Tình trạng nước sông trong tương lai nếu không tiến hành các biện pháp KSON 

Tải lượng ô nhiễm được tính cho các kịch bản kinh tế xã hội. Tải lượng ô nhiễm tăng và giảm tương 
ứng với sự gia tăng dân số, tăng trưởng của doanh thu ngành công nghiệp và chăn nuôi, và mục đích 
sử dụng đất. Hình dưới đây cho thấy xu thế tăng tải lượng ô nhiễm theo năm tại khu vực thí điểm sông 
Cầu. Tải lượng ô nhiễm năm 20202 ước tính tăng gấp đôi so với năm 2008.  
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Chất lượng nước trong tương lai được mô phỏng theo kết quả ước tính tải lượng ô nhiễm và nghiên 
cứu về cân bằng nước cho các năm mục tiêu và các kịch bản kinh tế. Chất lượng nước (BOD) theo các 
kịch bản kinh tế xã hội mức cơ bản vào năm 2012, 2015, và 2020 và chất lượng nước (BOD) vào năm 
2020 của cả 3 kịch bản phát triển kinh tế xã hội được biểu diễn trong các hình dưới đây. Theo kịch bản 
phát triển kinh tế xã hội mức cơ bản, chất lượng nước từ SCA-1-1-C (vùng hạ lưu tại thị xã Bắc Kạn) 
đến vùng hạ lưu khu vực thí điểm vào năm 2020 sẽ vượt tiêu chuẩn loại A-2 (6mg/l). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SCA-
NEW1

SCA-1-1-
C

SCA-2-1-
C

SCA-1-2-
C

SCA-1-1-
TD

SCA-1-2-
TD

SCA-1-3-
TD

SCA-1-4-
TD

SCA-1-5-
TD

SCA-1-6-
TD

SCA-
NEW2

BO
D

[m
g/

L]

2008 2012-Base 2015-Base 2020-Base

ClassA-2(BOD6mg/l)

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA xây dựng 

Chất lượng nước trong tương lai (BOD)  
theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội mức cơ bản năm 2012, 2015, và 2020 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SCA-
NEW1

SCA-1-1-
C

SCA-2-1-
C

SCA-1-2-
C

SCA-1-1-
TD

SCA-1-2-
TD

SCA-1-3-
TD

SCA-1-4-
TD

SCA-1-5-
TD

SCA-1-6-
TD

SCA-
NEW2

BO
D

[m
g/

L]

2008 2020-High 2020-Base 2020-Low

ClassA-2(BOD6mg/l)

 
Source:prepared by JICA study team 

Chất lượng nước trong tương lai (BOD)  
theo ba kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 

 

8. Kế hoạch quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm 

(1) Tầm nhìn, mục đích và năm mục tiêu  

Tầm nhìn là viễn cảnh phát triển dài hạn cho lưu vực sông Cầu. Tầm nhìn cho thấy chúng ta mong 
muốn có được hình ảnh sông Cầu thế nào trong tương lai, và đó phải là mong muốn chung của các bên 
liên quan trong lưu vực. Tầm nhìn về sông Cầu trong Kế hoạch Quản lý môi trường nước (KH QLMT 
nước) được xây dựng như sau:  

“Một môi trường nước sông lành mạnh cho các hệ sinh thái, đời sống dân sinh và phát triển kinh 
tế xã hội tại lưu vực sông Cầu”  

Mục đích có tác động tích cực đến việc thực hiện KH QLMT nước. Mục đích của KH QLMT nước 
như sau:  

“Chất lượng nước sông đạt tiêu chuẩn A-2 - QCVN 08: 2008/BTNMT trên toàn khu vực thí điểm 
vào năm 2020”  

 (2)  Phân đoạn sông Cầu và tiêu chí chất lượng nước đối với từng đoạn sông 

Sông Cầu ở khu vực thí điểm được chia thành 5 đoạn sông theo chất lượng nước hiện tại và tương lai, 
các nguồn ô nhiễm và mục đích sử dụng nước. Các điểm quan trắc chất lượng nước tham chiếu được 
thiết lập cho từng đoạn sông. 
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Năm đoạn sông và tiêu chí chất lượng nước đối với từng đoạn sông * 
Tiêu chí chất lượng nước  Đoạn sông Chất lượng 

nước năm 2008 2012 2015 2020 
Điểm quan trắc  
chất lượng nước 

tham chiếu 
A Vùng thượng lưu đến ranh giới 

thị xã Bắc Kạn 
Mức A-1 ** A-1 A-1 A-1 SCA-New-1 

B Từ thị xã Bắc Kạn đến ranh 
giới giữa Bắc Kạn và Thái 
Nguyên 

Mức A-1 A-2 A-2 A-2 SCA-1-1-C, 
SCA-1-3-C 

C Từ ranh giới giữa Bắc Kạn và 
Thái Nguyên đến trước điểm 
hợp lưu với sông Đu  

Mức A-2  A-2 A-2 A-2 SCA-1-1-TD 

D Từ điểm hợp lưu với sông Đu 
đến trước Đập Thác Huống  

Mức B-1  B-1 B-1 A-2 SCA-1-3-TD, 
SCA-1-5-TD 

E Từ đập Thác Huống đến trước 
điểm hợp lưư với sông Công 

Mức B-1  B-1 B-1 A-2 SCA-1-6-TD, 
SCA-New-2 

* QCVN 08: 2008/BTNMT; ** Kết quả mô phỏng 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA xây dựng 
 

(3)  Các nguồn ô nhiễm và các vùng trọng điểm tại khu vực thí điểm 

KHQLMT nước tập trung chủ yếu vào các nguồn điểm vì có thể xác định rõ cơ sở gây ô nhiễm và 
đánh giá được tính hiệu quả của việc kiểm soát ô nhiễm nước. Mặt khác, tuy không tập trung vào các 
nguồn diện, nhưng KHQLMT nước cũng sẽ đưa ra một số biện pháp để góp phần giảm tải lượng ô 
nhiễm từ các nguồn này. KH QLMT nước quan tâm tới các chất gây ô nhiễm như BOD, COD, SS, As, 
Cd, Pb và Zn vì theo kết quả quan trắc, chúng là những chất gây ô nhiễm chính tại khu vực thí điểm và 
là các chất gây ô nhiễm cần xem xét trong phí bảo vệ môi trường (Nghị dịnh số 67/2003và Thông tư 
liên tịch số 106/2007). 

Bảy (7) vùng trọng điểm ưu tiên đã được lựa chọn tại các tiểu lưu vực, là nơi tập trung các nguồn điểm 
(sinh hoạt và các cơ sở sản xuất) và nơi có kế hoạch phát triển đô thị và công nghiệp. Tại các vùng 
trọng điểm, có khoảng 77% các cơ sở được xác định qua kiểm kê nguồn ô nhiễm.  

(4)  Xem xét kịch bản giảm tải lượng ô nhiễm 

Dựa vào kết quả phân tích tải lượng ô nhiễm và dự báo chất lượng nước trong tương lai, để đạt được 
mục tiêu của Kế hoạch QLMT nước ở khu vực thí điểm vào năm 2020, tải lượng ô nhiễm từ các 
nguồn điểm sẽ cần phải giảm xuống, như được trình bày trong Bảng dưới đây. 

Mức tải lượng ô nhiễm từ hoạt động của các cơ sở sản xuất và từ sinh hoạt cần giảm   
Tải lượng ô nhiễm từ nguồn điểm cần giảm (kg/d) Tỉnh Đoạn Vùng trọng điểm 

Tải lượng ô nhiễm từ sinh 
hoạt 

Tải lượng ô nhiễm từ cơ sở 
sản xuất 

A - 0 0 Bắc Kạn 
B CBK-1 200 3,300 
C - 0 140 
D CTN-1 

CTN-2 
CTN-3 

900 7,700 
Thái 
Nguyên 

 
E CTN-4 

CTN-5 
CTN-6 

1,300 2,900 

 

 (5)  Xem xét các giải pháp và hành động 

Trên cơ sở xem xét các cách tiếp cận KSON ở Việt Nam và các vấn đề về quản lý môi trường nước 
hiện nay tại khu vực thí điểm, năm biện pháp sau đây được đề xuất nhằm đạt được mục tiêu của KH 
QLMT nước tại khu vực thí điểm theo kịch bản giảm tải lượng ô nhiễm. Mỗi biện pháp đều có các dự 
án nhằm trực tiếp giảm tải lượng ô nhiễm, do các cơ quan quản lý các nguồn ô nhiễm thực hiện, phối 
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hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường nước, và có cả các chương trình hành động hỗ 
trợ cho việc thực hiện các Dự án một cách hiệu quả. 

a) Giải pháp-1: Thúc đẩy công tác quản lý môi trường của các doanh nghiệp  

 b) Giải pháp-2: Cải thiện hệ thống quan trắc và xác định hiện trạng ô nhiễm  

 c) Giải pháp-3: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại các khu đô thị  

 d) Giải pháp-4: Đẩy mạnh quản lý theo lưu vực sông  

 e) Giải pháp-5: Nâng cao nhận thức về môi trường và tăng cường sự tham gia của cộng đồng  

 (6)  Chính sách xây dựng các dự án và chương trình hoạt động  

Để xây dựng các dự án và chương trình hoạt động, các chính sách cơ bản sau đây được áp dụng: 

1) Nguyên tắc người ô nhiễm phải trả tiền (PPP); 

2) Nguyên tắc ưu tiên các nguồn ô nhiễm nghiêm trọng  

3) Chuyển từ “kiểm soát ở cuối đường ống” (end-of-pipe) (kiểm soát nồng độ ô nhiễm) sang 
‘cùng có lợi’ (win-win) (cải thiện quy trình sản xuất nhằm giảm tải lượng ô nhiễm)   

4) Không tính đến các dự án đã được lập kế hoạch và/hoặc đang được thực hiện, nhưng vẫn 
xem xét chúng như những điều kiện để xây dựng KH QLMT nước  

(7)  Nội dung chính của các dự án  

Dự án được đề xuất phải có những tác động mạnh mẽ, góp phần vào việc đạt được mục tiêu và tầm 
nhìn của KH QLMT nước. Do đó, đối tượng ưu tiên hàng đầu là nước thải công nghiệp, đặc biệt từ các 
nguồn ô nhiễm nghiêm trọng, và nước thải sinh hoạt từ các khu vực đông dân cư. Thông qua quá trình 
phân tích chi tiết về hiệu quả và chi phí, dựa vào các kết quả mô phỏng chất lượng nước, 7 dự án dưới 
đây đã được đề xuất trong KH QLMT nước tại khu vực thí điểm. 

- Dự án 1:  Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm bao 
gồm cả các cơ sở đã được xác định bởi Quyết định 64 và thông tư 07.  

- Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm, 

- Dự án 3: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở khác tại các vùng trọng điểm và các cơ sở 
ngoài vùng trọng điểm 

- Dự án 4: Giảm tải lượng ô nhiễm bằng cách áp dụng tổng kiểm soát ô nhiễm tại khu vực thí điểm, 

- Dự án 5: Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung tâm thị xã Bắc Kạn 

- Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng phía Bắc và phía Đông Nam trung 
tâm thành phố Thái Nguyên, và  

- Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông Nam thành phố Thái Nguyên  

Dự án 1, 2 và 3 nhằm kiểm soát tải lượng ô nhiễm của các cơ sở bằng cách lắp đặt và vận hành nhà 
máy xử lý nước thải tại mỗi cơ sở. Các cơ sở đối tượng của các dự án và các vùng dự án được lựa 
chọn theo thứ tự ưu tiên. Dự án 4 giới thiệu khái niệm mới về kiểm soát ô nhiễm đó là quản lý các chất 
gây ô nhiễm không dựa trên nồng độ ô nhiễm mà là tổng tải lượng ô nhiễm. Dự án 5, 6 và 7 có các 
mục tiêu kiểm soát tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt tại vùng đông dân cư gần thành phố Thái 
Nguyên và thị xã Bắc Kan. 

 

(8)  Nội dung các chương trình hoạt động 

Các chương trình hoạt động được xây dựng nhằm đảm bảo việc thực hiện một cách hiệu quả và hợp lý 
các dự án được đề xuất ở trên và các hoạt động kiểm soát ô nhiễm nói chung, thông qua việc tập trung 
nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý có liên quan. Do đó, các chương trình hoạt động có mối 
liên kết chặt chẽ với các dự án đề xuất và các hoạt động kiểm soát ô nhiễm trên thực tế tại khu vực thí 
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điểm. Thông qua việc xem xét tình hình quản lý hiện nay, 9 chương trình hoạt động dưới đây được đề 
xuất trong KH QLMT nước tại khu vực thí điểm. 

 

- Chương trình hoạt động 1: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức 
ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm 

- Chương trình hoạt động 2 Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức 
ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm 

- Chương trình hoạt động 3 Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở khác 
tại vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài các vùng trọng điểm 

- Chương trình hoạt động 4 Thúc đẩy việc giảm tổng tải lượng ô nhiễm trên toàn khu vực thí 
điểm  

- Chương trình hoạt động 5 Xây dựng hệ thống Quản lý kiểm soát ô nhiễm cho ngành gang 
thép tại thành phố Thái Nguyên 

- Chương trình hoạt động 6 Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động môi trường cho ngành 
công nghiệp gang thép tại thành phố Thái Nguyên 

- Chương trình hoạt động 7 Nâng cao nhận thức về môi trường và sự tham gia của cộng đồng 
trong việc bảo tồn lưu vực sông Cầu 

- Chương trình hoạt động 8 Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt động phân tích trong 
phòng thí nghiệm của Sở TN&MT, và  

- Chương trình hoạt động 9 Tăng cường cách tiếp cận quản lý theo lưu vực sông trong công 
tác QLMT nước  

Chương trình hoạt động 1 đến 4 hỗ trợ việc thực hiện các dự án tương ứng từ 1 đến 4. Chương trình 
hoạt động 5 và 6 nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường tại các doanh nghiệp ngành gang thép 
là ngành công nghiệp chính tại khu vực thí điểm. Chương trình 7 đến 9 nhằm nâng cao năng lực quản 
lý môi trường nước tại địa phương.  
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(9)  Mối liên hệ giữa các dự án và các chương trình hành động của KH QLMT nước 

Mối quan hệ giữa các dự án và chương trình hoạt động đề xuất được trình bày dưới đây. 
Biện pháp Dự án đề xuất Chương trình hoạt động đề xuất 

(OP) 
1. Biện pháp-1 -Dự án từ 1 đến 4 - OP 1 đến 6 
2. Biện pháp-2 - - OP 5 đến 8 
3. Biện pháp-3 -Dự án từ 5 đến 7 - 
4. Biện pháp-4 - - OP 2 
5. Biện pháp-5 - - OP 5 đến 7 

 

  
Dự án  1:

  Cải thiện chất lượng nước của các cơ
sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng

trọng điểm

Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của 
các cơ sở có ưu tiên cao hơn tại các 
vùng trọng điểm

Dự án 3: cải thiện chất lượn g nước của các cơ sở khác 

Dự án 4:
  Giảm thải lượng ô nhiễm bằng cách giới 
thiệu tổng kiểm soát ô nhiễm tại khu vực thí 

điểm

 Dự án 5:
Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung tâm thị 
xã Bắc Kạn

 Dự án 6:
Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng 
phía Bắc và phía Đông Nam trung tâm thành phố 
Thái N ê

 Dự án 7:
Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông 
Nam thành phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt động 1: Tăng cường 
kiểm soát nước thải công nghiệp tại các 
cơ sở có mức ưu tiên cao nhất

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường 
kiểm soát nước thải công nghiệp tại các 
cơ sở có mức ưu tiên cao hơn 

Chương trình hoạt động 3: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở 
khác 

Chương trình hoạt động 4: Thúc đẩy giảm tổng thải lượng ô nhiễm 

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản 
lý kiểm soát ô nhiễm cho ngành gang thép tại thành 
phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt 
động 6: Xây dựng hệ 
thống xếp hạng hoạt 
động môi trường cho 
ngành công nghiệp 
gang thép tại thành 
phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia của công chúng trong việc bảo tồn lưu vực sông Cầu

Chương trình hoạt động 8: Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt động trong phòng thí nghiệm của Sở TNMT

Chương trình hoạt động 9: Tăng cường phương pháp tiếp cận quản lý theo lưu vực sông vào KH QLMT nước

2010 2020201520122011 2013 2014 2016 2017 2018 2019
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Mối liên hệ giữa các dự án và các chương trình hành động  

của KH QLMT nước 

 

(10)  Lịch trình thực hiện KH QLMT nước 

Lịch trình thực hiện các dự án và chương trình hoạt động của KH QLMT nước được trình bày tại bảng 
dưới đây. 
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Lịch trình thực hiện KH QLMT nước 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chương trình hoạt động bổ trợ 1-1: Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê 
nguồn ô nhiễm (PSI) 
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-2: Tăng cường phương pháp tiếp 
cận bằng các quy định
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-3: Tăng cường hệ thống phí BVMT 
và Quỹ BVMT  
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-4: Xúc tiến việc di dời các cơ sở đến 
các khu CN, cụm CN có nhà máy xử lý nước thải 
Chương trình hoạt động bổ trợ 1-5: Đào tạo và phát triển năng lực 
nhân sự của các cơ quan thực hiện liên quan

Chương trình hoạt động bổ trợ 2-1: Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê 
nguồn ô nhiễm (PSI) 
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-2: Tăng cường phương pháp tiếp 
cận bằng các quy định
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-3: Tăng cường hệ thống phí BVMT 
và Quỹ BVMT  
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-4: Xúc tiến việc di dời các cơ sở đến 
các khu CN, cụm CN có nhà máy xử lý nước thải 
Chương trình hoạt động bổ trợ 2-5: Đào tạo và phát triển năng lực 
nhân sự của các cơ quan thực hiện liên quan

Chương trình hoạt động bổ trợ 3-1: Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê 
nguồn ô nhiễm (PSI) 
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-2: Tăng cường phương pháp tiếp 
cận bằng các quy định
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-3: Tăng cường hệ thống phí BVMT 
và Quỹ BVMT  
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-4: Xúc tiến việc di dời các cơ sở đến 
các khu CN, cụm CN có nhà máy xử lý nước thải 
Chương trình hoạt động bổ trợ 3-5: Đào tạo và phát triển năng lực 
nhân sự của các cơ quan thực hiện liên quan

Chương trình hoạt động bổ trợ 4-1:Xây dựng hệ thống hành chính 
cho việc giới thiệu về tổng kiểm soát ô nhiễm
Chương trình hoạt động bổ trợ 4-2: Xúc tiến tổng kiểm soát ô nhiễm 

Chương trình hoạt động bổ trợ4-3: Đào tạo và phát triển năng lực cho 
nguồn nhân sự của các cơ quan thực hiện 

  : Thời gian thực hiện
  :Bắt đầu phục vụ

Chương trình hoạt động 6: Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động môi 
trường cho ngành công nghiệp gang thép tại thành phố Thái Nguyên
Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức môi trường và sự tham gia 
của người dân để bảo tồn lưu vực sông Cầu
Chương trình hoạt động 8: Tăng cường năng lực quan trắc và các hoạt 
động trong phòng thí nghiệm của Sở TNMT
Chương trình hoạt động 9: Hoàn thiện phương pháp tiếp cận theo lưu vực 
sông về quản lý môi trường nước
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Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông Nam 
thành phố Thái Nguyên
Chương trình hoạt động 1:Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại 
những cơ sở ở mức ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp 
tại các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm 

Chương trình hoạt động3: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp 
của các cơ sở khác nằm trong các vùng trọng điểm và các cơ sớ nằm ngoài 

ể

Chương trình hoạt động 4:  Xúc tiến giảm tổng thải lượng ô nhiễm tại khu 
vực thí điểm

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản lý Kiểm soát ô nhiễm 
cho ngành công nghiệp gang thép ở Thành phố Thái Nguyên 

Dự ánt 1: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất 
tại các khu vực trọng điểm, bao gồm cả những cơ sở thuộc Quyết định 64 
Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn 
tại các vùng trọng điểm 
Dự án 3: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở khác tại các vùng trọng 
điểm và các cơ sở nằm ngoài các vùng trọng điểm 
Dự án 4: Giảm thải lượng ô nhiễm bằng cách áp dụng tổng kiểm soát ô 
nhiễm tại khu vực thí điểm 
Project 5: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng quy mô nhỏ ở trung 
tâm thị xã Bắc Kạn 
Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Bắc và phía 
Nam thành phố Thái Nguyên 

 
 
(11)  Chi phí và nguồn tài chính 

KH QLMT nước bao gồm 7 dự án và 9 chương trình hoạt động và chi phí ước tính được tóm tắt trong 
Bảng dưới đây. Tổng chi phí ước tính theo giá cố định năm 2008 vào khoảng 155 triệu USD. 
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Chi phí ước tính của các dự án từ năm 2010 đến 2020 

(theo giá cố định năm 2008) 
Unit : 1,000 US$ 

b) Chi phí vận 
hành&bảo dưỡng 

Tên dự án trong KH QLMT nước a) Chi phí ban 
đầu 

Chi phí 
hàng 
năm 

Tổng chi 
phí đến 

năm  
2020 

Tổng chi phí 
a) + b) 

Dự án-1: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có ưu tiên 
cao nhất tại các vùng trọng điểm bao gồm cả các cơ sở thuộc 
Quyết định 64 và thông tư 07 

44.235 1.327 10.616 54.851 

Dự án-2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có ưu tiên 
cao hơn tại các vùng trọng điểm 

10.103 303 1.515 11.618 

Dự án-3: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở khác tại các 
vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài vùng trọng điểm 

22.763 320 640 23.403 

Dự án-4: Giảm tải lượng ô nhiễm bằng cách áp dụng tổng kiểm 
soát ô nhiễm tại khu vực thí điểm 

5.600 200 200 5.800 

Dự án 5: Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung 
tâm thị xã Bắc Kạn 

4.431 76 228 4.659 

Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng 
phía Bắc và phía Đông Nam trung tâm thành phố Thái Nguyên 

17.071 228 1.142 18.213 

Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía 
Đông Nam thành phố Thái Nguyên 

20.924 266 266 21.190 

Tổng chi phí các dự án 
 

   139.734 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Chi phí cho các chương trình hoạt động từ năm 2010 đến 2020 (theo giá cố định năm 2008) Unit : 1,000 
US$ 

Tên các chương trình hoạt động trong KHQLMT nước Tổng chi phí 
Chương trình hoạt động 1 Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao 
nhất tại các vùng trọng điểm 

3.040 

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường kiểm soát nước thải công nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao 
hơn tại các vùng trọng điểm 

2.480 

Chương trình hoạt động 3: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở khác tại vùng trọng điểm và các cơ 
sở ngoài các vùng trọng điểm 

4.480 

Chương trình hoạt động 4: Thúc đẩy việc giảm tổng tải lượng ô nhiễm trên toàn khu vực thí điểm  

 

1.828 

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản lý kiểm soát ô nhiễm cho ngành gang thép tại thành 
phố Thái Nguyên 

1.196 

Chương trình hoạt động 6: Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động môi trường cho ngành công nghiệp gang 
thép tại thành phố Thái Nguyên 

456 

Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức về môi trường và sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo 
tồn lưu vực sông Cầu 

440 

Chương trình hoạt động 8: Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt động trong phòng thí nghiệm của Sở 
TN&MT  

740 

Chương trình hoạt động 9: Tăng cường cách tiếp cận quản lý theo lưu vực sông trong công tác QLMT nước 468 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

(12) Đánh giá ban đầu về cân bằng chi phí và tài chính 

Trenn cơ sở kết quả ước tính chi phí ban đầu và kế hoạch thực hiện các Dự án và Chương trình hoạt 
động của KH QLMT nước, bảng cân đối hàng năm đã được xây dựng như trong bảng dưới đây. Về chi 
phí của các dự án, chi phí xây dựng ban đầu phân bổ trung bình theo năm trong suốt quá trình xây 
dựng, chi phí vận hành và bảo dưỡng phân bố đều hàng năm sau khi các hoạt động được triển khai. 
Chi phí cho chương trình hoạt động phân bổ đều theo năm trong suốt quá trình thực hiện của mỗi 
chương trình. Các nguồn tài chính được ước tính dựa trên các điều kiện sau: 

   a) 1% ngân sách của tỉnh: 

     Ngân sách của tỉnh dự đoán sẽ tăng theo tỉ lệ tăng trưởng GRDP hàng năm và số tiền của 1% 
kinh phí tỉnh dành cho công tác bảo vệ môi trường theo đó cũng tăng lên. Vì đây không chỉ là 
chi phí cho riêng KH QLMT nước mà còn cho nhiều công tác khác về bảo vệ môi trường, nên 
ước tính chỉ có 40% nguồn tài chính này được sử dụng cho KH QLMT nước. 

   b) Phí Bảo vệ môi trường: 
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     Vì GRDP tăng, nên doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp cũng tăng, do đó, phí bảo vệ môi 
trường ước tính cũng sẽ tăng. Khoản phí cơ bản được tính là tổng phí thực thu tại tỉnh Bắc Kạn 
và Thái Nguyên năm 2008, mặc dù tỉ lệ phí thu được vẫn còn thấp, đặc biệt từ các doanh nghiệp. 
Vì thế, tổng phí thu được trong tương lai sẽ tăng do thu được phí của nhiều doanh nghiệp hơn. 

   c) Hỗ trợ từ Chính phủ và chính quyền tỉnh : 

     Mức hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền tỉnh cho mỗi trường hợp rất khác nhau. Bởi vì nguồn 
tài chính còn giới hạn, nên phần lớn nguồn hỗ trợ hiện nay được Chính phủ và chính quyền địa 
phương dành cho các cơ sở có tên trong Quyết định 64, đặc biệt là các bệnh viện, các doanh 
nghiệp doanh nghiệp nhà nước, vv. Do đó, căn cứ theo tình hình hiện nay, nguồn hỗ trợ từ 
Chính phủ và chính quyền địa phương ước tính chiếm khoảng 70% chi phí của dự án 1, 2 và 3, 
và 20% của dự án 4. Tuy nhiên, sự cân đối giữa nguồn vốn cần được chính quyền các cấp xác 
định một cách thận trọng nhằm tránh trường hợp quá phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ. Cần lưu ý đến 
việc xây dựng hệ thống cho vay ưu đãi, như sử dụng Quỹ BVMT Việt Nam và thuế ưu đãi dựa 
trên chính sách Người gây ô nhiễm phải trả tiền. Đối với việc xây dựng hệ thống thoát nước, chi 
phí ban đầu thường do chính quyền chi và chi phí vận hành/bảo dưỡng được chi bằng khoản 
thuế thu từ người sử dụng. Do đó, trong tổng chi phí của các dự án từ 5 đến 7, nguồn hỗ trợ từ 
chính quyền chiếm khoảng 30% và phần còn lại từ các nhà tài trợ. Bởi vì hầu hết các hoạt động 
trong các chương trình đều liên quan đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lý môi 
trường, chi phí của chúng sẽ do chính quyền chi trả. Do đó, 50% tổng chi phí của các Chương 
trình hoạt động từ 1 đến 9 sẽ lấy từ nguồn hỗ trợ của chính quyền. 

   d) Ngân sách tự có của các doanh nghiệp: 

     Mặc dù các doanh nghiệp là đối tượng của các chương trình/dự án cần phải chi trả cho chi phí 
lắp đặt trạm xử lý nước thải theo nguyên tắc Người gây ô nhiễm phải trả tiền. Tuy nhiên, doanh 
nghiệp có thể không đủ khả năng thanh toán mọi chi phí. Do đó, ước tính rằng các doanh nghiệp 
sẽ trả 10% chi phí của các Dự án từ 1 đến 3, và 70% của Dự án 4. Vì khả năng tài chính của các 
doanh nghiệp còn hạn chế, nên chính quyền sẽ cân nhắc việc cung cấp các khoản vay ưu đãi cho 
các doanh nghiệp này. 

   e) Quỹ môi trường: 

     Nguồn tài chính của quỹ môi trường sẽ bù cho số vốn thiếu trong 3 năm đầu (2010 -2012) ước 
tính khoảng 2 triệu đô la. 

   f) Các nguồn khác: 

     Ước tính nguồn tài chính từ khoản hỗ trợ và/hoặc vay từ các tổ chức tài trợ quốc tế và ngân 
hàng phát triển quốc tế, như Ngân hàng thế giới và ADB, sẽ chiếm khoảng 60% chi phí của các 
Dự án từ 5 đến 7. 

(13) Kết quả xem xét việc cân đối các nguồn tài chính  

Dựa vào những ước tính nói trên, bảng cân đối tạm thời giữa nguồn tài chính và các chi phí của KH 
QLMT nước đã được cân nhắc và các nội dung chính như được trình bày dưới đây. Đây mới chỉ là sự 
cân nhắc ban đầu về chi phí và các nguồn tài chính, và sẽ cần thảo luận kỹ càng hơn để KH QLMT 
nước phù hợp với điều kiện tài chính trên thực tế.  

(1) Theo ước tính trên, Chi phí và các nguồn tài chính của KH QLMT nước về tổng thể là cân 
bằng.  

(2) Vốn từ 1% ngân sách và từ phí bảo vệ môi trường không đủ trang trải các chi phí của KH 
QLMT nước. Vì thế không thể thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ và từ tỉnh.  

(3) Các doanh nghiệp là đối tượng của các Dự án/ chương trình cũng phải chịu khoảng 10% chi 
phí của các Dự án 1, 2 và 3 và 70% chi phí của dự án 4.  

(4) Nguồn tài chính hỗ trợ hoặc vay từ các nhà tài trợ nước ngoài và các ngân hàng phát triển 
quốc tế cần được tính đến để cân đối chi phí.  
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(5) Việc đầu tư trên thực tế để triển khai Kế hoạch Quản lý môi trường nước cần được kết hợp 
với việc lập kế hoạch ngân sách cho các dự án ưu tiên trong Đề án tổng thể sông Cầu của 
UB Sông Cầu. 

Bảng Cân đối tài chính của KH QLMT nước tại khu vực thí điểm (tạmthời) 
 Item Đơn vị 2008

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 
tỷ đồng 3,255 3,743 4,305 4,950 5,693 6,547 7,529 8,658 9,957 11,451 13,168 15,144 91,145

1,000 US$ 180,833 207,958 239,152 275,025 316,279 363,720 418,278 481,020 553,173 636,149 731,572 841,307 5,063,635
tỷ đồng 2,155 2,414 2,703 3,028 3,391 3,798 4,254 4,764 5,336 5,976 6,693 7,496 49,852

1,000 US$ 119,722 134,089 150,180 168,201 188,385 210,991 236,310 264,668 296,428 331,999 371,839 416,460 2,769,550
tỷ đồng 5,410 6,157 7,008 7,978 9,084 10,345 11,783 13,422 15,293 17,427 19,861 22,640 140,997

1,000 US$ 300,556 342,047 389,332 443,226 504,664 574,712 654,589 745,688 849,601 968,148 1,103,411 1,257,767 7,833,185
1,000 US$ - 14,745 14,745 14,745 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 54,851

1,000 US$ - 0 0 0 3,367 3,367 3,367 303 303 303 303 303 11,618

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 3,553 3,553 3,553 6,373 6,373 23,403

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 0 0 1,867 1,867 1,867 5,600

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 211 2,110 2,110 76 76 76 4,659

1,000 US$ - 0 0 0 813 8,129 8,129 229 229 229 229 229 18,213

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 0 996 9,964 9,964 267 21,190

1,000 US$ - 877 1,081 1,081 0 0 0 0 0 0 0 0 3,040

1,000 US$ - 0 0 0 947 767 767 0 0 0 0 0 2,480

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 1,100 1,100 760 760 760 4,480

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 228 228 457 457 457 1,828

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 399 399 399 0 0 1,196

1,000 US$ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 456

1,000 US$ - 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440

1,000 US$ - 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 740

1,000 US$ - 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 468

1,000 US$ - 15,772 15,976 15,976 6,604 13,740 13,951 9,397 10,394 19,084 21,733 12,036 154,662

C) Tài chính C-1) 40% của  1% Kinh phí (0.4% của A) tỷ đồng 35 40 45 52 59 68 77 88 101 116 132 151 929

1,000 US$ 1,926 1,368 1,557 1,773 2,019 2,299 2,618 2,983 3,398 3,873 4,414 5,031 31,333

C-2) Phí bảo vệ môi trường của các cơ sở tỷ đồng 0.36 0.41 0.46 0.52 0.59 0.67 0.76 0.85 0.97 1.09 1.23 1.39 9

1,000 US$ 23 26 29 33 37 42 47 54 61 68 77 497

1,000 US$ - 10,835 10,937 10,937 3,742 5,846 5,910 4,882 5,181 7,579 9,186 6,277 81,311

1,000 US$ - 1,474 1,474 1,474 469 469 469 518 518 1,825 2,107 2,107 12,907

1,000 US$ - 0 0 0 488 4,877 5,004 1,403 2,001 6,161 6,161 343 26,437

1,000 US$ - 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000

1,000 US$ - 15,701 15,995 16,214 6,750 13,529 14,043 9,833 11,152 19,498 21,936 13,835 158,486

1,000 US$ - -72 19 237 146 -211 92 436 758 415 203 1,799 3,823

B) Chi phí của 
KH QLMT nước

C-3) Hỗ trợ từ chính phủ và tỉnh (70% chi phí cho các Dự án từ 1 đến 
3,  20% chi phí của Dự án  4, 30% chi phí của các Dự án từ 5 đến 7, 
50% chi phí của các Chương trình hoạt động từ 1 đến 9) 

A) Kinh phí từ 
ngân sách hàng 
năm của UBND 
tỉnh

A-1) tỉnh Thái Nguyên

A-2) tỉnh Bắc Kạn

Tổng A)

 Dự án 3: cải thiện chất lượn g nước của các cơ sở khác tại các vùng 
trọng điểm và các cơ sở ngoài vùng trọng điểm

Dự án 7: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại phía Đông 
Nam thành phố Thái Nguyên

C-6) Các nguồn tài chính khác như Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam 

Tổng  C)

Tổng B

C-4) Kinh phí của chính các doanh nghiệp ( 10% chi phí của Dự án 
từ 1 đến 3, 70% chi phí của Dự án 4) 

C-5)Hỗ trợ của các nhà tài trợ nước ngoài (60% chi phí cuho các Dự 
án từ 5 đến 7 không kể chi phí vận hành/ bảo trì) 

Thời gian tiến hành KH QLMT nước

Chương trình hoạt động 3: Tăng cường kiểm soát nước thải công 
nghiệp tại các cơ sở khác tại vùng trọng điểm và các cơ sở ngoài các 
vùng trọng điểm

Chương trình hoạt động 5: Xây dựng hệ thống Quản lý kiểm soát ô 
nhiễm cho ngành gang thép tại thành phố Thái Nguyên

Chương trình hoạt động 6: Xây dựng hệ thống xếp hạng hoạt động 
môi trường cho ngành công nghiệp gang thép tại thành phố Thái 
Nguyên

Chương trình hoạt động 4: Thúc đẩy giảm tổng thải lượng ô nhiễm 
trên toàn khu vực thí điểm

Dự án  1:  Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có mức ưu tiên 
cao nhất tại các vùng trọng điểm bao gồm cả các cơ sở liệt kê trong 
Quyết định 64 và thông tư 07
Dự án 2: Cải thiện chất lượng nước của các cơ sở có ưu tiên cao hơn 
tại các vùng trọng điểm

D) Cân đối chi phí của KH QLMT nước và vốn từ các nguồn tài chính (Tài chính 
C) - Chi phí của KH QLMT nước B) )

Chương trình hoạt động 9: Tăng cường phương pháp tiếp cận quản lý 
theo lưu vực sông vào KH QLMT nước

Chương trình hoạt động 7: Nâng cao nhận thức môi trường và sự 
tham gia của công chúng trong việc bảo tồn lưu vực sông Cầu

Chương trình hoạt động 8: Củng cố năng lực quan trắc và các hoạt 
động trong phòng thí nghiệm của Sở TNMT

Dự án 5: Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô nhỏ tại trung tâm thị 
xã Bắc Kạn

Dự án 4: Giảm thải lượng ô nhiễm bằng cách giới thiệu tổng kiểm 
soát ô nhiễm tại khu vực thí điểm

Chương trình hoạt động 1: Tăng cường kiểm soát nước thải công 
nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao nhất tại các vùng trọng điểm

Chương trình hoạt động 2: Tăng cường kiểm soát nước thải công 
nghiệp tại các cơ sở có mức ưu tiên cao hơn tại các vùng trọng điểm

Dự án 6: Xây dựng hệ thống thoát nước công cộng tại vùng phía Bắc 
và phía Đông Nam trung tâm thành phố Thái Nguyên

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

(14) Cơ cấu tổ chức 

KH QLMT nước đề cập đến nhiều nội dung quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm, nên việc tổ 
chức quản lý và thực hiện Kế hoạch cần tuân thủ cơ cấu tổ chức 3 mức như sau:  

a) Ủy ban phụ trách và quản lý chung: là ủy ban có thẩm quyền quyết định cao nhất, với sự tham 
gia của Bộ TN&MT, UB BVMT lưu vực sông Cầu, UBND tỉnh Bắc Kạn và UBND tỉnh Thái 
Nguyên.  

 
b) Ban quản lý dự án (PMU) của KH QLMT nước: cơ quan trực tiếp thực hiện và quản lý, chủ yếu 
bao gồm TCMT, UBND tỉnh và các Sở liên quan tại tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.  
 
c) Tiểu ban Quản lý dự án (Sub PMU): tổ chức thực hiện Chương trình dự án của KH QLMT nước. 

Theo nội dung các dự án và chương trình hoạt động, cần phải thành lập ít nhất 3 tiểu ban: Sub PMU-1 
để tiến hành Dự án từ 1 đến 4 và Chương trình hoạt động từ 1 đến 6 về kiểm soát ô nhiễm công 
nghiệp; Sub PMU-2 để tiến hành Dự án từ 5 đến 7 về kiểm soát ô nhiễm từ sinh hoạt, và Sub PMU-3 
để tiến hành Chương trình từ 7 đến 9 về phát triển năng lực kiểm soát ô nhiễm. Các thành viên của 
Sub PMU phải được lựa chọn phù hợp với nội dung công việc của tiểu ban đó.  

 
Hình dưới đây tóm tắt cơ cấu tổ chức quản lý và thực hiện KH QLMT nước 
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(15)  Tình hình phát triển năng lực của Kết quả 4  

So sánh các đánh giá về năng lực tại giai đoạn đầu và cuối của quá trình xây dựng Kết quả -4, có thể 
thấy:  

1) Hầu hết cán bộ ở các cơ quan đều biết về Quy hoạch tổng thể sông Cầu. Những người được 
phỏng vấn trả lời rằng họ hiểu rõ mục tiêu của Quy hoạch tổng thể sông Cầu cũng như nhiệm vụ 
của Ủy Ban sông Cầu.  

2) Cần nâng cao kiến thức về ước tính tải lượng ô nhiễm. 

3) Trong số các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm khác nhau, các cán bộ cho rằng trang bị được thêm 
nhiều kiến thức về cách tiếp cận cải tiến công nghệ và nâng cao nhân thức hơn là cách tiếp cận 
bằng các quy định và cách tiếp cận bằng kinh tế.  

9. Biên soạn Sổ tay xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước (KH QLMT nước) (Kết quả-5) 
(1)  Mục đích 

Sổ tay được biên soạn nhằm cung cấp khung và các quy trình cơ bản để xây dựng KH QLMT nước 
theo cách tiếp cận quản lý lưu vực sông, sử dụng kinh nghiệm và thông tin dữ liệu làm ví dụ trong quá 
trình tiến hành Nghiên cứu. Do các điều kiện liên quan đến việc lập kế hoạch (như điều kiện tự nhiên, 
điều kiện hành chính, các mục tiêu của mỗi khu vực và các điều kiện khác) của mỗi khu vực là khác 
nhau, nên ví dụ về KH QLMT nước được nêu trong cuốn Sổ tay có thể không áp dụng được cho các 
khu vực khác. Tuy nhiên, cách tư duy và quy trình lập KH QLMT nước lại có thể áp dụng cho cho tất 
cả các lưu vực. Vì thế, các phương pháp luận cơ bản được Nghiên cứu đề xuất có thể được sử dụng 
như là những công cụ hiệu quả để xây dựng KH QLMT nước cho các lưu vực sông khác nhau. Để xây 
dựng kế hoạch cho từng lưu vực sông cụ thể theo như trình tự xây dựng kế hoạch đã được trình bày tại 
cuốn Sổ tay, có thể sử dụng một số kết quả (công cụ) khác của Nghiên cứu, như Kết quả 1, 2 và 3.  

 (2) Phạm vi áp dụng cuốn Sổ tay 

Cuốn sổ tay này giới thiệu những nội dung khái quát cần có trong KH QLMT nước và các quy trình 
chung để lập KH QLMT nước. Ngoài ra, cuốn Sổ tay còn đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến quản 
lý môi trường nước đối với một số loại nguồn nước. Có thể nói, cuốn Sổ tay này đặc biệt hữu ích cho: 
i) Quản lý lưu vực sông nội tỉnh và liên tỉnh, and ii) Quản lý chất lượng nước sông. 

(3) Đối tượng sử dụng cuốn Sổ tay 

Đối tượng sử dụng cuốn sổ tay này có thể được chia thành ba nhóm: đối tượng lập kế hoạch, đối tượng 
giám sát và đối tượng tư vấn lập KH QLMT nước lưu vực sông. Các cơ quan liên quan đến ba nhóm 
đối tượng này là:  

 

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

Các Dựán từ 1 đến 
4 và các Chương 
trình hoạt động từ 

1 đến 6

Cơ cấu thểchế đểtiến hành và quản lý KH QLMT nước

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

Các dựán từ 5 đến 
7

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

Các chương 
trình hoạt động từ 

7 đến 9
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(1) SởTNMT và UB BVMT 

lưu vực sông Cầu
(2) Các phòng cấp huyện

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

<Ban quản lý dựán (PMU) thuộc KH QLMT nước >
(1) TCMT

(2)UBND tỉnh Bắc Kạn và các Sởliên quan khác
(3) UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sởliên quan khác

Các Dựán từ 1 đến 
4 và các Chương 
trình hoạt động từ 

1 đến 6

Cơ cấu thểchế đểtiến hành và quản lý KH QLMT nước

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Ủy ban chuyên trách và quản lý KH QLMT nước tại khu vực thí điểm >
(1) BộTNMT và UB BVMT lưu vực sông Cầu

(2) UBND tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

<Sub PMU-1 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công thương

(2) SởTài chính và QuỹBVMT VN
(3) Các phòng cấp huyện

(3) BQL các KCN/ cụm CN

Các dựán từ 5 đến 
7

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

<Sub PMU-2 Đểthực hiện>
(1) SởTNMT và Sở Công 

thương
(2) SởTài chính

Các chương 
trình hoạt động từ 

7 đến 9

<Sub PMU-3 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và UB BVMT 

lưu vực sông Cầu
(2) Các phòng cấp huyện

<Sub PMU-3 đểthực hiện>
(1) SởTNMT và UB BVMT 

lưu vực sông Cầu
(2) Các phòng cấp huyện
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1) Các cơ quan cấp tỉnh và Văn phòng Ủy ban lưu vực sông Cầu (RBCO), với vai trò lập KH 
QLMT nước  

2) UBND các tỉnh và các ủy ban lưu vực sông, với vai trò giám sát việc lập KH QLMT nước, và 
3) Bộ TN&MT và các viện nghiên cứu về quản lý môi trường nước, với vai trò tư vấn cho việc 

lập KH QLMT nước. 

(4)  Khung Kế hoạch Quản lý môi trường nước 

Khung KH QLMT nước phải thể hiện rõ các mục tiêu cần đạt và các hành động cần thiết để đạt được 
các mục tiêu đó, đảm bảo KH QLMT sau khi xây dựng được thực hiện và đánh giá một cách hiệu quả. 
Quy trình xây dựng KH QLMT nước dựa trên bốn (4) bước sau: xây dựng khung kế hoạch, xác định 
các vấn đề cần giải quyết, lập KH QLMT nước, đánh giá KH QLMT nước đã xây dựng.  

 
10.  Khuyến nghị về khung pháp lý và cơ chế phối hợp để triển khai kế hoạch quản lý môi 

trường nước ở lưu vực sông (Kết quả 6) 

(1) Vấn đề chung về hệ thống pháp lý 

Ngay từ đầu những năm 2000, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách và chiến lược quốc gia về quản 
lý môi trường trong đó có quản lý tài nguyên nước lưu vực sông. Cùng với các chính sách và chiến 
lược này, Luật bảo vệ môi trường (LEP) đã được sửa đổi vào năm 2005 (Luật số 52), và Chính phủ 
Việt Nam đã tăng cường triển khai nhiều hành động cụ thể, đặc biệt trong xử lý triệt để các cơ sở gây ô 
nhiễm nghiêm trọng, thu phí nước thải, quản lý môi trường nước theo cách tiếp cận quản lý lưu vực 
sông.  

Trong quá trình nghiên cứu, đã xác định được những hạn chế trong hệ thống pháp lý như sau. 

1) Xây dựng cơ chế pháp lý hiệu quả cho quản lý môi trường  

Nhiều chính sách và chiến lược quản lý môi trường nước không được thực hiện một cách tích cực, 
do thiếu cơ chế pháp lý để thực thi. Tình trạng đó xuất phát từ việc phân bổ nguồn lực còn nhiều 
hạn chế (nguồn nhân lực, tài chính v.v), năng lực thể chế chưa cao, thiếu cơ chế hợp tác giữa các 
cấp … trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Việt Nam.  

2) Cách tiếp cận kết hợp các chính sách để kiểm soát ô nhiễm 

Luật BVMT đã quy định hầu hết các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm và các hệ thống liên quan 
đến kiểm soát ô nhiễm nước. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn cần thiết để thực hiện cách kiểm 
soát trên thực tế thường tập trung vào cách tiếp cận bằng quy định (như ĐTM, thanh tra môi 
trường, xử phạt hành chính, v.v) và một phần là cách tiếp cận bằng kinh tế (hệ thống thu phí 
nước thải). Như vậy, nhiều cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm hiện nay vẫn chưa được tích cực áp 
dụng tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Tổng cục môi trường với tư cách là cơ quan quản lý trung 
ương cần đi đầu trong việc xây dựng các văn bản bổ sung để hướng dẫn và áp dụng các cách tiếp 
cận vẫn còn bị bỏ quên.  

3) Triển khai công tác kiểm soát ô nhiễm ở các cấp  

Việc phân cấp hành chính trong quản lý môi trường đang diễn ra cùng với chính sách ưu tiên của 
Việt Nam. Theo xu hướng này, mỗi Phòng TN&MT cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền quản lý 
nhiều cơ sở gây ô nhiễm đã đăng ký Cam kết BVMT. Tuy nhiên, hiện nay năng lực thể chế của 
các cơ quan này chưa cao. Không giống như các cơ sở gây ô nhiễm được cấp phép thông qua 
ĐTM, các cơ sở gây ô nhiễm đăng ký Cam kết BVMT có quy mô khá nhỏ, nhưng lại thải ra 
lượng ô nhiễm lớn do số lượng các doanh nghiệp quy mô nhỏ khá nhiều. Để triển khai các cách 
tiếp cận/hệ thống kiểm soát ô nhiễm, cần có những nỗ lực đặc biệt trong việc hướng dẫn, để 
Phòng TN&MT cấp huyện có thể hoàn thành nhiệm vụ về quản lý môi trường, như đăng ký Cam 
kết BVMT, thanh tra môi trường và xử phạt hành chính.  

Trên đây là những vấn đề chung đang tồn tại trong các cơ quan quản lý môi trường nước các cấp, chứ 
không chỉ riêng đối với hệ thống pháp lý. Tuy nhiên, cần cân nhắc và xử lý các vấn đề này theo quan 
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điểm chiến lược và dài hạn nhằm củng cố năng lực một cách toàn diện về quản lý môi trường nước để 
giải quyết các áp lực về môi trường ngày càng mạnh và đa dạng. 

(2) Các vấn đề về hệ thống pháp lý tại khu vực thí điểm  

Trên cơ sở xem xét thực trạng quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong vùng thí điểm, để 
nâng cao công tác quản lý môi trường nước lưu vực sông theo Nghị định số 120/2008, một số 
vấn đề sau cần giải quyết: i) các hoạt động chỉ huy và kiểm soát, như thanh tra và xử phạt ii) các 
khuyến khích kinh tế, như thuế ưu đãi và hệ thống cho vay vốn.  

(3)  Giới thiệu phương pháp kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm  

Kiểm soát tổng tải lượng ô nhiễm là một trong những công cụ mới để kiểm soát ô nhiễm lưu vực 
sông ở Việt Nam. Trước hết, cần phải có khung pháp lý để áp dụng việc kiểm soát tổng tải lượng 
ô nhiễm này, ví dụ như những Quyết định triển khai Nghị định 120. Hơn nữa cần xây dựng được 
một hệ thống hợp lý hơn về việc lập kế hoạch, thiết kế, giám sát và thực hiện để tăng cường năng 
lực thực thi cho các cơ quan quản lý địa phương. Trên cơ sở hiện trạng quản lý môi trường nước 
tại địa phương hiện nay, Nghiên cứu đưa ra quy trình để từng bước giới thiệu phương pháp kiểm 
soát tổng tải lượng ô nhiễm (Hình dưới đây). 

1. Giới thiệu Kế hoach Kiểm soát tổng thải lượng ô nhiễm

3. Xác định các nhà máy 
mà Sở TNMT và UBSC cần 

kiểm soát

5.  Giới thiệu và tiến hành thử nghiệm kiểm soát tổng 
thải lượng ô nhiễm do Sở TNMT / UBND tỉnh/ UBSC 

tiến hành

2.Sắc lệnh riêng của tỉnh do 
UBND tỉnh ban hành

Quy trình giới thiệu tổng kiểm soát thải lượng ô nhiễm

4. Thỏa thuận giữa UBND tỉnh và các nhà máy cần 
kiểm soát

6. Xây dựng các Quyết 
định hỗ trợ Nghị định số 
120  do Bộ TNMT ban 

hành

7. Xây dựng Tài liệu 
hướng dẫn và Sổ tay do 
TCMT/ Sở TNMT thực 

hiện

8. Thành lập và nâng cấp 
hệ thống quan trắc do Sở 
TNMT/ UBND tiến hành

9. Thường xuyên tăng cường kiểm soát tổng thải lượng ô nhiễm

11. Công bố thông tin 
và các báo cáo do 

UBSC/ Sở TNMT thực 
hiện

10. Giới thiệu hệ thống xếp 
hạng môi trường do 

TCMT/ Bộ TNMT triển 
khai

Giai đoạn
đầu

Second 
Phase

 
(4)  Khuyến nghị về khung pháp lý  

Trong quá trình nghiên cứu, đã xác định được nhiều khó khăn và bất cập trong công tác KSON 
hiện hành. Cần có giải pháp cho một số vấn đề về hệ thống pháp lý, nhằm đảm bảo thực hiện KH 
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QLMT nước (bảng dưới). UBND tỉnh có thể ban hành các “sắc lệnh” riêng, có hiệu lực trên địa 
bản tỉnh để giải quyết một số vấn đề mang tính địa phương.  

Các nhu cầu về củng cố hệ thống pháp lý 

STT Cách tiếp cận/hệ 
thống kiểm soát 

ô nhiễm 

Nhu cầu tăng cường hệ thống pháp luật Các văn bản liên quan 

1 Thanh tra môi 
trường và xử phạt 

- Cho phép tiến hành thanh tra môi trường mà không cần báo trước 
để tăng cường việc tuân thủ các quy định môi trường.  
- Tăng mức tiền phạt cho các vi phạm nhằm thúc đẩy sự tuân thủ 
quy định về môi trường.  

- Luật thanh tra (ngày 24 tháng 6, 
năm  2004) 
- Nghị định Số 41/2005/ND-CP 
và các nghị định khác  
-Thông tư số 7/2007/TT-BTNMT

2 Hệ thống phí nước 
thải  

- Tăng mức phí để tạo động lực kinh tế đối với người trả tiền.  
-Xây dựng cơ chế bồi thường thiệt hại môi trường đối với đối 
tượng vi phạm trên mức tiêu chuẩn xả thải.  
-Xây dựng chế tài xử phạt với người đối tượng không trả phí  
- Quy định mức xả thải tối thiểu phải nộp phí nước thải để tiết 
kiệm nguồn lực quản lý môi trường.  

- Nghị định số 67/2003/ND-CP 
- Thông tư liên tịch số 
125/2003/TTLT- BTC-BTHMT 
và các quy định khác 

3 Kiểm soát tổng tải 
lượng ô nhiễm  

- Áp dụng quy định về tổng tải lượng ô nhiễm (tính bằng cách 
nhân lượng nước thải với nồng độ) cho nước thải của các doanh 
nghiệp tại một số khu vực đã được khoanh vùng đặc biệt  
- Xúc tiến việc tiến hành thỏa thuận chi tiết giữa quan chức địa 
phương và doanh nghiệp.  

- Ban hành quy định mới do hiện 
nay chưa có văn bản hướng dẫn  

4 Hệ thống giám sát 
môi trường  

- Áp dụng quy định về hệ thống giám sát môi trường tại doanh 
nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý chuyên ngành môi trường 
của giám sát viên.  
- Tăng cường việc tiến hành thỏa thuận chi tiết giữa quan chức địa 
phương và doanh nghiệp.   
- Áp dụng văn bản đặc thù cho khu vực như tiêu chuẩn nghiêm 
ngặt hơn, tăng công tác phí cho việc kiểm soát, giảm bớt tiêu 
chuẩn.  

- Ban hành quy định mới do hiện 
nay chưa có văn bản hướng dẫn. 

5 Hệ thống hỗ trợ 
tổng hợp đối với 
ngành công 
nghiệp quy mô 
nhỏ  

- Hỗ trợ tổng hợp (lập kế hoạch, xây dựng, cho thuê vốn ngắn hạn 
v.v) cùng với việc thành lập cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ 
TN&MT, to thúc đẩy các biện pháp bảo vệ môi trường trong ngành 
công nghiệp quy mô nhỏ.  

- Ban hành quy định mới do hiện 
chưa có văn bản hướng dẫn. 

 
 

(5)  Cách tiếp cận quản lý lưu vực sông và cơ cấu chung  

Các Nghị định, Quyết định về lưu vực sông Cầu nói chung và về các tổ chức, cơ quan, chức năng điều 
phối và trách nhiệm liên quan được liệt kê dưới đây. Theo khung pháp lý này, có 6 UBND nhất trí cam 
kết bảo vệ và khai thác bền vững nguồn nước trên lưu vực sông Cầu.  

-“Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông 
Cầu” (Quyết định số 174/2006/QD-TTg) 

-“Thành lập Uỷ ban bảo vệ môi trường sông cầu" (Quyết định số 171/2007QD-TTg) 

-“Ban hành quy chế hoạt động và tổ chức của Văn phòng Uỷ ban sông Cầu" (Quyết định số 
1770/2008/QD-BTNMT) 

-“Nghị định về quản lý lưu vực sông” (Nghị định số 120/2008/ND-CP)  

 

(6)  Yêu cầu cụ thể về cơ chế phối hợp để thực hiện KH QLMT nước  
Hiện nay, UBSC đã tổ chức được bốn cuộc họp và đang rất nỗ lực để hoàn thành Kế hoạch quản lý lưu 
vực sông Cầu. Hi vọng rằng KH QLMT nước đề xuất cho khu vực thí điểm này sẽ được xây dựng 
trong kế hoạch và hoạt động chung của UBSC và thực hiện thành công. Các vấn đề quan trọng hiện tại 
mà các cuộc họp UBSC cần điều phối là: a) ưu tiên các dự án và chương trình được xây dựng trong 
KH QLMT nước, b) tài chính để thực hiện KH QLMT nước, và c) sự tham gia của các bên liên quan. 
Cần thành lập nhóm chuyên trách để giải quyết các vấn đề thuộc UBSC và VP UBSC, như trình bày 
trong bảng và hình dưới đây. 
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Đề xuất thành lập Nhóm chuyên trách đặc biệt 

STT Nhóm chuyên 
trách 

Hoạt động chính Cơ quan, tổ chức tham gia 

1 Nhóm lập kế 
hoạch tài chính  

- Đề xuất kế hoạch và các văn bản phối hợp để trao đổi tại 
cuộc họp của VP UBLVS về vấn đề tài chính của KH QLMT 
nước 
- Hỗ trợ và giúp đỡ hoạt động điều phối của VP UB LSC về 
tài chính và ngân sách  
- Thúc đẩy xây dựng cơ chế, hệ thống, khung pháp lý của KH 
QLMT 
 

1) Chỉ đạo: đại diện VP UBLVS 
 
2)Cơ quan khác: 
 -Vụ tài chính Bộ TN&MT  
 -Sở Tài chính và phòng tài chính huyện 
 -Quỹ môi trường như là Quỹ BVMT 
Việt Nam và quỹ BVMT của tỉnh  
 -Tổ chức tài chính thị trường, như ngân 
hàng thương mại và ngân hàng phát triển 

2 Nhóm hỗ trợ 
khoa học, kỹ 
thuật   

- Đề xuất dự thảo kế hoạch và dự án cho VP UB LVS 
- Đánh giá kế hoạch và dự án từ góc độ kỹ thuật  
- Tư vấn và hỗ trợ UB LVS và VP UB LVS từ góc độc khoa 
học và kỹ thuật  
- Hỗ trợ đánh giá kỹ thuật về áp dụng quỹ môi trường  

1) Chủ trì: đại diện VP UB LVS 
 
2)Các cơ quan khác: 
 -Các sở liên quan của tỉnh  
 - Cơ quan kỹ thuật  
 -Trường đại học 
 -Chuyên gia khoa học và kỹ thuật  

3 Nhóm chuyên 
trách của các 
bên liên quan  

-Đề xuất kế hoạch và hoạt động dự kiến  
- Thúc đẩy và phối hợp các cách tiếp cận với sự tham gia của 
các bên liên quan của KH QLMT nước 
- Tư vấn và hỗ trợ UBSC và VP UBSC về sự tham gia của 
các bên liên quan  
- Hỗ trợ và đề xuất các nội dung về công bố thông tin/ dữ liệu 
cho UB LVS và VP UB LVS 
- Lập kế hoạch và đề xuất tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên 
đề  

1)Chủ trì: đại diện VP UB LVS 
 
2)Các cơ quan khác: 
 -Các Sở và các phòng cấp huyện liên 
quan 
 - Đại diện các hiệp hội ở địa phương  
 - Đạidiện doanh nghiệp  
 -Các trường đại học 
 -chuyên gia Việt Nam 
 -Các tổ chức phi chính phủ 

 

  

(7) Sử dụng và phổ biến hiệu quả KH QLMT nước 

KH QLMT nước tại vùng thí điểm và một loạt các văn bản hướng dẫn được xây dựng chủ yếu cho các 
tổ chức quản lý nhà nước như TCMT thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT thuộc UBND cấp tỉnh, huyện 
và Uỷ ban lưu vực sông (UB LVS). Đặc biệt, cuốn Sổ tay kỳ vọng sẽ được VP UBLVS sử dụng một 
cách hiệu qủa để việc lập KH trở thành một trong những nhiệm vụ của VP đối với UB LVS. Hay nói 
cách khác, các cơ quan này này cần đưa các sáng kiến để cuốn Sổ tay này không chỉ được sử dụng mà 

Chính phủ Việt Nam
(Thủ tướng)

Nhóm chuyên 
trách có sự 

tham gia của 
các đối tác liên 

quan (nhà 
máy, hiệp hội 
ở địa phương, 

người dân, 
NGOs)

Các bộ hữu quan Bộ TNMT UBND tỉnh

Uỷ ban lưu vực sông (RBC)

Văn phòng uỷ ban lưu vực sông (RBCO)

KH QLMT 
nước

Nhóm hỗ trợ
khoa học và

kỹ thuật
(Viện, Trường

đại học, 
chuyên gia)

Nhóm lập kế 
hoạch tài chính 

(Phòng của 
UBND, VEPF, 
Nhóm chức tài 

chính thị 
trường)

Hình 8.2-1   Cơ cấu đềxuất cho KH QLMT nước
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còn được hoàn thiện và chỉnh sửa để đáp ứng điều kiện cụ thể của lưu vực sông. Các kinh nghiệm cần 
được tích lũy và chia sẻ với các cơ quan có liên quan của các lưu vực sông khác trong các phiên họp 
định kỳ của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. Khái niệm về việc phổ biến thông tin được mô tả 
tại sơ đồ dưới đây: 

 

MONRE PPC
RBC & RBCO

(Tại LVS a))

Annual National Assembly on WEMP

RBC & RBCO

KH QLMT
nước 

 ở LVS b 

RBC & RBCO

KH QLMT
nước 

ở LVS c 
 

RBC & RBCO

KH QLMT
nước 

ở LVS d 
 

UBND tỉnh
UBLVS & VPUBLVS

(tại LVS a)  

Họp Hội đồng QG về tài nguyên nước hàng năm

 UBLVS & VP UBLVS 
     ở lưu vực sông b 

UBLVS & VP UBLVS 
     ở lưu vực sông c 
 

UBLVS & VP UBLVS 
     ở lưu vực sông d 
 

KH QLMT
nước 

Bộ TN&MT

Khái niệm về chuyển giao và phổ biến KH QLMT nước
 

Tại cuộc họp của Ban điều phối Nhóm nghiên cứu, tổ chức vào ngày 13 tháng 11 năm 2009, có ý kiến 
đề xuất rằng nên áp dụng thử nghiệm các Kết quả của Nghiên cứu ở lưu vực sông Nhuệ - Đáy, nhằm 
rút ra bài học thực tế và những nội dung cần hoàn thiện khi áp dụng tại các lưu vực sông khác. Các đại 
biểu cũng đề xuất nên áp dụng các Kết quả trong các dự án dự kiến sau này, như Dự án tăng cường 
năng lực quốc gia trong quản lý môi trường nước.   

Cần lưu ý rằng KH QLMT nước chứa một số nội dung về công tác quản lý lưu vực sông nói chung ở 
Việt Nam. Trong thực tế, "Nghị định về quản lý lưu vực sông" (Nghị định số 120/2008/ND-CP) được 
ban hành theo Luật bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 (Luật BVMT) và Luật về tài nguyên nước 
ngày 20/05/1998 (LTNN), đề cập đến nhiều lĩnh vực trong quản lý lưu vực sông. Như vậy, KH QLMT 
nước cần được xây dựng, căn cứ theo Nghị định số 120 và có thể trở thành một phần của Kế hoạch 
quản lý tổng thể lưu vực sông trong tương lai.  

 

11.  Đào tạo tại Nhật Bản 

Trong thời gian tiến hành Nghiên cứu, ba (3) khóa đào tạo nhằm tăng cường kiến thức về quản lý lưu 
vực sông đã được tổ chức, đó là:  

 1) Khóa đào tạo về chính sách quản lý môi trường nước,  

 2) Khóa đào tạo về quản lý nhà nước về môi trường nước, và 

 3) Khóa đào tạo về quản lý môi trường nước cho Ủy ban sông Cầu  
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1. Tổng quan 

1.1 Mục tiêu của Nghiên cứu 

Mục tiêu dài hạn của Nghiên cứu Quản lý môi trường nước các lưu vực sông ở Việt Nam (gọi tắt là 
Nghiên cứu) là nhằm củng cố năng lực nói chung của các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo việc 
quản lý môi trường nước hiệu quả tại các lưu vực sông, như lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy và 
sông Đồng Nai, tập trung vào việc thực hiện thành công “Đề án tổng thể Bảo vệ và Phát triển bền 
vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu (Đề án tổng thể lưu vực sông Cầu) và đề án 
tổng thể cho các lưu vực sông khác trong tương lai. 

Khu vực nghiên cứu chính là lưu vực sông Cầu. Thượng nguồn sông Cầu được chọn làm khu vực thí 
điểm (vùng thượng nguồn sông được tính từ ngã ba sông Công). Lưu vực sông Nhuệ - Đáy được chọn 
làm địa điểm nghiên cứu phụ vì cần tận dụng nguồn thông tin sẵn có ở đây để đưa ra một số kết quả 
của Nghiên cứu. 

1.2 Phạm vi công việc 

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, nghiên cứu tập trung vào 6 nội dung như trình bày ở Bảng 1.2-1.  

Bảng 1.2-1 Phạm vi công việc của Nghiên cứu 
Mục Nội dung Hoạt động 

 
Kết quả-1 

 
Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn kèm Sổ tay 
kỹ thuật về thiết kế hệ thông quan trắc 
chất lượng nước lưu vực sông  

 
1) Nắm được các đặc điểm môi trường của lưu vực sông  
2) Đánh giá hệ thống quan trắc chất lượng nước hiện tại của sông Cầu và sông 
Nhuệ - Đáy  
3) Xây dựng tài liệu hướng dẫn thiết kế hệ thống quan trắc chất lượng nước tại lưu 

vực sông, và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật cho cơ sở dữ liệu  
 
Kết quả-2 

 
Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn kiểm kê 
nguồn ô nhiễm 
 

 
1) Xây dựng mẫu kiểm kê nguồn ô nhiễm  
2) Sử dụng thử nghiện mẫu kiểm kê cho “khu vực thí điểm” tại lưu vực sông Cầu  
3) Phát triển cơ sở dữ liệu GIS về kiểm kê nguồn ô nhiễm cho “khu vực thí điểm” 
tại lưu vực sông Cầu  
4) Xây dựng bản đồ ô nhiễm nước có chứa dữ liệu tối thiểu về nguồn ô nhiễm và 

chất lượng nước xung quanh tại “khu vực thí điểm” ở lưu vực sông Cầu  
5) Xây dựng Tài liệu Hướng dẫn kiểm kê nguồn ô nhiễm  

 
Kết quả -3 

 
Xem xét các cách tiếp cận kiểm soát phục 
vụ quản lý môi trường nước tại lưu vực 
sông  
 

 
1) Xác định những đặc điểm của sự tạo thành nước thải và các biện pháp kiểm soát 
ô nhiễm được áp dụng tại Việt Nam  
2) Nghiên cứu các cách tiếp cận kiểm soát ô nhiễm khác nhau bao gồm các phương 
pháp về kỹ thuật, kinh tế, định hướng thị trường cũng như các biện pháp bổ trợ 
khác.  
3) Đánh giá khả năng áp dụng của các cách tiếp cận và các công nghệ nêu trên  
4) Xây dựng báo cáo tổng hợp về các cách tiếp cận kiểm soát và các công nghệ ở 
Việt Nam  
5) Đánh giá và đưa ra kiến nghị về quy trình giám sát và thanh tra môi trường ở 

Việt Nam  
 
Kết quả -4 

 
Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường 
nước cho khu vực thí điểm tại lưu vực 
sông Cầu 
 

 
1) Thiết kế khung Kế hoạch quản lý môi trường nước cho khu vực thí điểm có xem 

xét đến “Đề án tổng thể Bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái và 
cảnh quan lưu vực sông Cầu” (đề án tổng thể Lưu vực sông Cầu)  

2) Xây dựng các biện pháp phù hợp cho khu vực thí điểm tại lưu vực sông Cầu  
3) Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước cho khu vực thí điểm tại lưu vực 
sông Cầu  

 
Kết quả-5 

 
Xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng kế 
hoạch quản lý môi trường nước cho lưu 
vực sông  

 
1) Xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý môi trường nước cho lưu 
vực sông  
2) Phổ biến Sổ tay này để áp dụng cho các lưu vực sông khác  

 
Kết quả-6 

 
Kiến nghị cải tiến khung pháp lý và cơ chế 
điều phối cho bảo vệ môi trường các lưu 
vực sông  

 
1)Đánh giá khung pháp lý và cơ chế điều phối hiện hành về bảo vệ môi trường các 
lưu vực sông dựa trên những thông tin có được  
2) Đề xuất các kiến nghị để cải thiện khung pháp lý và cơ chế điều phối về bảo vệ 
môi trường các lưu vực sông  

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA
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Hình 1.2-1 Kế hoạch làm việc tổng thể 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA xây 
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1.3 Cơ cấu tổ chức của Nghiên cứu 

Cơ cấu tổ chức dự kiến được mô tả tại Hình 1.3-1. 

TCMT/   

Bộ TNMT

Ban điều phối

dự án 

JICA/

Hội đồng hỗ trợ
Của Nhật Bản  

Quản lý

nghiên cứu Việt Nam

JSTVST

Nhân viên hỗ trợ

Báo cáo

Định hướng

Báo cáo

Tư vấn / Chỉ đạo

Tư vấn / Hỗ trợ

Nhóm cộng tác

Định hướng

Báo cáo

Báo cáo

 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA xây dựng 

Hình 1.3-1 Cơ cấu tổ chức của Nghiên cứu 

(1) Ban điều phối nhóm nghiên cứu (PCU) 

Ban Điều phối nhóm nghiên cứu có thẩm quyền quyết định cao nhất và có vai trò hỗ trợ để Nghiên 
cứu được tiến hành thuận lợi, thúc đẩy việc sử dụng và phố biến các kết quả của Nghiên cứu. Danh 
sách thành viên Ban điều phối nhóm Nghiên cứu được liệt kê tại bảng 1.3-1. Phạm vi nghiên cứu được 
bàn bạc và xác định tại Hội thảo mở rộng lần thứ nhất, tổ chức ngày 9 tháng 6 năm 2008.  

Bảng 1.3-1 Danh sách thành viên Ban điều phối nhóm nghiên cứu 
Nhiệm vụ Họ Tên Tổ chức Những vẫn đề chính cần 

thảo luận 
Trưởng ban 1. PGS. TS. Bùi Cách 

Tuyến 
Phó Tổng cục trưởng phụ trách, Tổng cục Môi 

trường /Bộ Tài nguyên và Môi trường  
Phó ban 2. Ông Nguyễn Xuân Bảo 

Tâm  
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế/ Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
3. TS. Nguyễn Thái Lai Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước 
4. TS. Nguyễn Minh Sơn Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường/ 

Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam  
5. Ông Nguyễn Xuân Tiến Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  
6. Ông Dương Văn Khanh Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái 

Nguyên  
7. Ông Trần Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 

Bắc Kạn  
8. Bà Trần Thị Lệ Anh Văn phòng Ủy ban sông Cầu 
9. Ông Phùng Văn Vui và 

TS. Đỗ Nam Thắng 
Trưởng Nhóm nghiên cứu Việt Nam (Nhóm 

nghiên cứu Việt Nam) 
10. Ông. Yoichi Iwai Trưởng Nhóm nghiên cứu JICA (Nhóm 

nghiên cứu JICA) 
11. Ông. Motonori Kimoto Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam  

Thành viên 
 

12. Bà Nguyễn Thị Kim 
Quý (Thư ký Ban điều phối 
dự án)  

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế/ Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

13. Ông Yosuke Tomizawa Thư ký thứ hai, Đại sứ quán Nhật Bản  Giám sát 
viên 14. Ông Yutaka Matuzawa Chuyên gia JICA / Bộ Tài nguyên Môi trường 

1) Các vấn đề về định hướng, 
tổ chức, phương pháp luận, nội 
dung và điều kiện của Nghiên 
cứu   

2) Các vấn đề về thực hiện, 
đánh giá, thông qua và phổ biến 
các kết quả của Nghiên cứu  
3) Điều phối và hỗ trợ các vấn 
đề liên bộ   
4) Những vấn đề về công bố 

thông tin và quan hệ công chúng 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA

TCM



Nghiên cứu Quản lý môi trường nước các lưu vực 
sông Việt Nam 

Báo cáo tổng kết
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Tổng số đã có 9 buổi họp ban điều phối nhóm nghiên cứu được tổ chức. Nội dung chính của những 
buổi họp được trình bày tại Bảng 1.3-2 và Biên bản các buổi họp được đính kèm Báo cáo này.  
 

Bảng 1.3-2 Nội dung chính của các buổi họp Ban điều phối nhóm nghiên cứu 
 

TT. /Ngày Chủ đề Ý kiến và đề xuất Hành động của Nhóm nghiên cứu 
JICA/Việt Nam 

 
Họp BĐP  
không chính 
thức  
 
(30/5/2008): 
Khách sạn 
Công Đoàn ) 

 
- Thảo luận 
Dự thảo Báo 
cáo khởi động  

 
1) Cuộc họp BĐP DA không chính thức không đồng ý với việc 
thành lập lực lượng chuyên trách về môi trường nước sông Cầu .  
2) Vai trò của Viện Công nghệ môi trường/Viện KHCN Việt Nam 
cần được làm rõ . 
3) Tỉnh Bắc Kạn không liên quan chặt chẽ đến kế hoạch quản lý 
môi trường nước do đặc điểm môi trường của tỉnh. 

 
1) Những ý kiến trong cuộc họp BĐP 
DA sẽ được ghi trong Biên bản họp . 
2) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
JICA cần thảo luận cách thức xử lý 
một cách thống nhất . 
2) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
JICA sẽ không đề xuất thành lập lực 
lượng chuyên trách . 

3) Vai trò của Viện CNMT/Viện 
KHCN Việt Nam sẽ được báo cáo lại 
trong cuộc họp BĐP tiếp theo .  

 
Họp BĐP  
không chính 
thức  
 (18/06/2008: 
Tổng cục môi 
trường ) 

 
- Thảo luận và 
thông qua Báo 
cáo khởi động  

 
1) Cuộc họp BĐP DA không chính thức đã đưa ra những ý kiến về sự 
khác nhau giữa thông tin về các thành viên đưa ra trong Biên bản 
thỏa thuận ký ngày 4 tháng 3 năm 2008 và đề xuất được đưa ra 
trong Báo cáo khởi động . 

2) Đơn vị cố vấn của JICA trình bày tầm quan trọng của việc hợp tác 
giữa Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA. 

3) Cuộc họp BĐP DA không chính thức đã nhất trí những nội dung 
trong Báo cáo khởi động, và thông qua việc tổ chức Hội thảo công 
bố Báo cáo khởi động . 

 
1) Nhóm nghiên cứu JICA giải thích 
sự khác biệt về các thành viên của 
BĐP DA, và Nhóm nghiên cứu Việt 
Nam cũng đưa ra giải thích thêm. 
2) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
JICA ghi nhận tầm quan trọng của việc 
hợp tác lẫn nhau. 
3) Hội thảo lần thứ 1 về Báo cáo khởi 
động được xác định tổ chức vào ngày 
9 tháng 7 năm 2008. 

 
Họp BĐP  
 (10/12/2008: 
Tổng cục môi 
trường ) 

 
- Thảo luận và 
thông qua Tài 
liệu hướng 
dẫn và sổ tay 
kỹ thuật quan 
trắc chất 
lượng nước  

 
1) BĐP DA đã thông qua tài liệu hướng dẫn quan trắc và Hội thảo tổ 
chức vào tháng 12 năm 2008. Ban ĐP DA đề nghị thực hiện quy 
trình chính thức cho việc phổ biến tài liệu hướng dẫn quan trắc 
tương tự như Nghị định và Thông tư, và thực hiện tổ chức đào tạo 
chuyên môn . 

2) BĐP DA đề nghị thành lập nhóm chuyên gia Việt Nam để kiểm 
tra và bổ sung các kết quả từ quan điểm khoa học . 

3) BĐP DA mong muốn hỗ trợ và điều phối cho Nghiên cứu . 
4) BĐP DA đề nghị Nhóm nghiên cứu JICA và Việt Nam cần có thảo 
luận hơn nữa về vấn đề chuyên gia địa phương và khảo sát kiểm kê 
thêm. 

 
1) Hội thảo lần thứ 2 công bố Tài liệu 
hướng dẫn quan trắc được tổ chức vào 
ngày 22 tháng 12 năm 2008. 
2) Nhóm nghiên cứu JICA sẽ thảo luận 
những vấn đề về chuyên gia địa 
phương và khảo sát kiểm kê bổ sung 
với JICA hội sở . 

 
Họp BĐP   
  
(20/01/2009: 
Tổng cục môi 
trường) 

 
- Thảo luận và 
thông qua Tài 
liệu hướng 
dẫn kiểmkê 
nguồn ô 
nhiễm 

 
1) BĐP DA đã thông qua tài liệu hướng dẫn kiểm kê nguồn ô nhiễm 
và Hội thảo về tài liệu này sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2009.  

2) Bản tiếng Việt của tài liệu hướng dẫn kiểm kê nguồn ô nhiễm cần 
được chỉnh sửa vềcách sử dụng các thuật ngữ chuyên môn.  

3) BĐP DA đề nghị đào tạo các cán bộ Sở TN&MT để sử dụng tài 
liệu hướng dẫn kiểm kê nguồn ô nhiễm. 

 
1) Hội thảo lần thứ 3 về Tài liệu hướng 
dẫn kiểm kê nguồn ô nhiễm được tổ 
chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2009. 
2) Bản tiếng Việt sẽ được Nhóm 
nghiên cứu Việt Nam và các chuyên 
gia Việt Nam kiểm tra . 
3) Nhóm nghiên cứu JICA dự định 
thực hiện đào tạo thực tế vào năm tài 
chính 2009. 

 
Họp BĐP   
  
(03/03/2009: 
Tổng Cục Môi 
trường) 

 
- Thảo luận về 
các hoạt động 
của Dự án 
trong năm tài 
chính 2008 và 
các hoạt động 
dự kiến trong 
năm tài chính 
2009  

 
1)BĐP DA đánh giá cao các hoạt động của Kết quả 1 và 2, và đề 
nghị nhóm Nghiên cứu JICA thực hiện các hoạt động Kết quả 3 và 4 
cân nhắc đến đặc điểm chính trị, KT-XH và văn hóa của Việt Nam . 

2) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và JICA nên đề xuất các biện pháp rõ 
ràng và chi tiết dựa trên những kinh nghiệm của Nhật Bản . 

3) Kế hoạch quản lý môi trường nước cần được chuẩn bị có tính đến 
các điều kiện cụ thể của dòng sông, tiêu chuẩn chất lượng nước, 
nguồn ô nhiễm, kế hoạch phát triển kinh tế tương lai, và hợp tác 
giữa các cơ quan có liên quan , . 

5) Tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao hiệu quả của quyết định 64 . 

 
1) Nhóm nghiên cứu JICA và Việt 
Nam sẽ tổ chức hội thảo mini cho Kết 
quả 3 và 4 và chuẩn bị báo cáo chi tiết 
nhất có thể. 
 2) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
Nhất Bản sẽ xây dựng kế hoạch quản 
lý môi trường nước khả thi được trình 
bày rõ ràng và chi tiết. 

 

 
Họp BĐP   
  
(11/06/2009: 
Tổng cục Môi 
trường)  

- Thảo luận 
và thông qua 
Báo cáo các 
cách tiếp cận 
KSON và 
Báo cáo giữa 
kỳ  

1)Ban điều phối nhóm nghiên cứu yêu cầu cụ thể và chi tiết các 
hành động và xếp thứ tự các hành động ưu tiên trong các cách tiếp 
cận KSON phù hợp với Việt Nam  
2)Các điều kiện phát triển kinh tế xã hội và các khuyến khích cho 
doanh nghiệp cũng cần được xem xét thêm trong các cách tiếp cận 
KSON.  
3)Ban điều phối nhóm nghiên cứu mong muốn rằng KH QLMT 
nước tại khu vực thí điểm sẽ hỗ trợ UBSC hoàn thành Quy hoạch 
tổng thể sông Cầu.  
4)Không có ý kiến cụ thể nào về Báo cáo giữa kỳ.  

1)Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
Nhóm nghiên cứu JICA sẽ nghiên cứu 
các hoạt động cụ thể hơn thông qua 
công tác xây dựng KH QLMT nước tại 
khu vực thí điểm.  
2)Một số kịch bản phát triển kinh tế xã 
hội bao gồm cả những khuyến khích 
kinh tế cũng sẽ được cân nhắc và thảo 
luận với các Sở trực thuộc UBND tỉnh. 



Nghiên cứu Quản lý môi trường nước các lưu vực 
sông Việt Nam 
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TT. /Ngày Chủ đề Ý kiến và đề xuất Hành động của Nhóm nghiên cứu 
JICA/Việt Nam 

 
Họp BĐP 
  
(21/10/2009: 
Khách sạn 
Công đoàn )  

- Thảo luận 
và thông qua 
KH QLMT 
nước tại khu 
vực thí điểm 
sông Cầu  

1)BĐP phê duyệt KH QLMT nước tại khu vực thí điểm do Nhóm 
nghiên cứu Việt Nam và Nhóm nghiên cứu JICA xây dựng, đồng 
thời chấp thuận tổ chức hội thảo mở rộng giới thiệu Kế hoạch này 
tại Thái Nguyên.  
2)BĐP yêu cầu phải nêu bật được sự liên hệ giữa các vấn đề còn tồn 
tại và các hành động được đề xuất.  
3)KH QLMT nước cũng cần có phần phân tích rủi ro của kế hoạch. 

1)Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
Nhóm nghiên cứu JICA sẽ tổ chức Hội 
thảo mở rộng cho Kết quả - 4 tại Thái 
Nguyên.  
2)Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
Nhóm nghiên cứu JICA sẽ làm rõ mối 
liên hệ giữa các vấn đề còn tồn tại và 
các hành động đề xuất, bổ sung phần 
phân tích rủi ro trong KH QLMT 
nước.  
 

 
Họp BĐP 
 (13/11/2009) 
Tồng cục Môi 
trường)  

- Thảo luận 
và thông qua 
Sổ tay Xây 
dựng  KH 
QLMT nước   

1)BĐP yêu cầu hoàn thiện cả nội dung và phần trình bày của cuốn 
Sổ tay do nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhóm nghiên cứu JICA 
xây dựng.  
2)Cuốn Sổ tay nhằm áp dụng cho các lưu vực sông ở Việt Nam. 
3)BĐP đề nghị áp dụng các kết quả của Nghiên cứu cho các lưu vực 
sông khác, như LVS Nhuệ Đáy.  
 

1)Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
Nhóm nghiên cứu JICA sẽ tiếp tục 
hoàn thiện cuốn sổ tay theo những góp 
ý của Ban điều phối và của các chuyên 
gia Việt Nam.  
2)Hội thảo mở rộng giới thiệu cuốn Sổ 
tay sẽ được tổ chức ngày 20/11/2009 
tại Hà Nội.  
 

 
Họp BĐP 
(21/12/2009) 
Tổng cục Môi 
trường  

Thảo luận và 
thông qua dự 
thảo báo cáo 
tổng kết 

1) BĐP thông qua nội dung dự thảo báo cáo tổng kết  
2) BĐP đồng ý tổ chức Hội thảo tổng kết  
3) Không có ý kiến đặc biệt nào về dự thảo báo cáo tổng kết  

1) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
nhóm nghiên cứu JICA sẽ tổ chức Hội 
thảo tổng kết vào ngày 22 tháng 12 
năm 2009  
2) Nhóm nghiên cứu Việt Nam và 
nhóm nghiên cứu JICA xây dựng báo 
cáo tổng kết dựa trên kết quả thảo luận 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 

(2) Nhóm nghiên cứu Việt Nam (VST) 

Nhóm nghiên cứu Việt Nam (VST) bao gồm 9 thành viên, như liệt kê trong Bảng 1.3-3, cùng thực 
hiện nghiên cứu với Nhóm nghiên cứu JICA (JST) 

Bảng 1.3-3 Danh sách thành viên Nhóm nghiên cứu Việt Nam 
Vai trò Nhiệm vụ chính TCMT/Bộ TN&MT Sở TN&MT 
1. Trưởng 

nhóm 
nghiên 
cứu 

- Quản lý và điều hành tổng quát Dự án Nghiên 
cứu với tư cách là Trưởng nhóm  
- Báo cáo lên BĐP DA 

Ông Phùng Văn Vui (Cục trưởng Cục Bảo tồn  
và Đa dạng sinh học) đến tháng 9 năm 2009 và 
TS. Đỗ Nam Thắng từ tháng 10 năm 2009 
(Viện khoa học và Quản lý môi trường, Tổng 
cục Môi trường)  

 
- 

2. Quản lý 
nhóm 
Nghiên cứu  

 

- Quản lý và điều hành nhóm nghiên cứu Việt Nam 
- Thực hiện Nghiên cứu và hợp tác với Nhóm 
nghiên cứu JICA 
-Chủ trì các cuộc họp hàng tuần 

Ts.Đỗ Nam Thắng  
(Viện Khoa học Quản lý môi trường, Tổng cục 
môi trường) 

 
 
- 

 
 Phụ trách Kết quả 1 và tham gia hợp tác  

Ông Nguyễn Hữu Thắng (Trung tâm quan trắc 
môi trường, Tổng cục môi trường) 

 
- Phụ trách kết quả 2 và tham gia hợp tác  

Ông Hồ Kiên Trung (Cục kiểm soát chất thải 
và cải thiện môi trường, Tổng cục môi 
trường ) 

- Phụ trách kết quả 3,4, 5 và tham gia hợp tác Bà Nguyễn Thị Lan Hương (Cục kiểm soát 
chất thải và cải thiện môi trường, Tổng cục 
môi trường ) 

 Bà Nguyễn Minh Phương (Cục kiểm soát chất 
thải và cải thiện môi trường, Tổng cục môi 
trường/ thành viên VP Ủy ban sông Cầu)  

3. Thành viên 

- Phụ trách lập kế hoạch và hỗ trợ tài chính cho Kế 
hoạch quản lý môi trường nước (WEMP) 

Ông Cao Minh Tuấn (Vụ Kế hoạch – Tài 
chính, Tổng cục môi trường ) 

Ông Nguyễn Thế 
Giang và bà Trần 
Thị Hương (Sở 
TN&MT tỉnh Thái 
Nguyên/ Thành 
viên VP Ủy ban 
sông Cầu)  
 
 
Ông Lương 
Phương Nam (Sở 
TN&MT tỉnh Bắc 
Kạn, thành viên 
VP Ủy ban sông 
Cầu)  

4. Điều phối 
viên 

- Điều phối giữa các thành viên có liên quan Bà Nguyễn Mỹ Hoàng (Cục kiểm soát ô 
nhiễm, Tổng cục môi trường ) 

- 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 
Để việc trao đổi giữa phía Việt Nam và JICA được hiệu quả hơn, Nhóm nghiên cứu Việt Nam đồng ý 
tổ chức họp định kỳ với Nhóm nghiên cứu JICA hàng tuần. Đến tháng 12 năm 2009 đã tổ chức được 
63 buổi họp định kỳ, chi tiết như trong bảng 1.3-4. 
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Bảng 1.3-4 Danh sách các cuộc họp định kỳ với Nhóm nghiên cứu Việt Nam (VST) 

 
TT Ngày Nội dung thảo luận 
1 21/06/2008 Đóng góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo khởi động, và Kế hoạch thực hiện Kết quả 1  
2 01/07/2008 Hoàn thành Báo cáo Khởi động, và Hội thảo về Báo cáo khởi động và Phát triển năng lực của Kết quả 1 và 2   
3 07/08/2008 Hội thảo về Báo cáo khởi động và tập huấn tại Nhật Bản  
4 14/07/2008 Họp BĐP DA không chính thức và Hội thảo về báo cáo khởi động  
5 22/07/2008 Tiến độ Kết quả 1 và công việc cho nhà thầu phụ của Kết quả 2  
6 28/07/2008 Công việc cho nhà thầu phụ của Kết quả 2 và việc đấu thầu  
7 04/08/2008 Công việc cho nhà thầu phụ của Kết quả 2 và việc đấu thầu, công tác chuẩn bị cho Khóa tập huấn tại Nhật  
8 08/08/2008 Công việc cho nhà thầu phụ của Kết quả 2 và việc đấu thầu, công tác chuẩn bị cho Khóa tập huấn tại Nhật, thảo 

luận về Tài liệu hướng dẫn quan trắc   
9 18/08/2008 Thảo luận về việc xây dựng tài liệu hướng dẫn quan trắc và tài liệu hướng dẫn kiểm kê, và khảo sát kiểm kê nguồn 

ô nhiễm  
10 25/08/2008 Thảo luận về việc xây dựng tài liệu hướng dẫn quan trắc và tài liệu hướng dẫn kiểm kê, công việc cho nhà thầu phụ  

của kết quả 1 và khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm   
11 18/09/2008 Dự thảo tài liệu hướng dẫn quan trắc, công việc cho nhà thầu phụ về khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm và thành lập 

Ban điều phối dự án  
12 15/09/2008 Thành lập BĐP DA, các hoạt động của UB Sông Cầu, và hội thảo mini cho Kết quả 3  
13 22/08/2008 Hội thảo mini về Tài liệu hướng dẫn kiểm kê, công việc cho nhà thầu phụ về khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và 

tiến độ của Kết quả-3 
14 30/09/2008 Các hoạt động chuẩn bị tài liệu hướng dẫn quan trắc, tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và tiến độ của Kết 

quả 3 
15 13/10/2008 Hội thảo mini về tài liệu hướng dẫn quan trắc, tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và tiến độ của Kết quả 3 và 

4  
16 20/10/2008 Tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và tiến độ Kết quả 3 và 4  
17 28/10/2008 Tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và tiến độ của Kết quả 3 và 4  
18 13/11/2008 Sửa đổi tài liệu hướng dẫn kiểm kê, tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, Kết quả 3 và Kết quả 4  
19 10/11/2008 Thảo luận về Họp BĐP DA, sửa đổi tài liệu hướng dẫn kiểm kê, Kết quả 3 và Kết quả 4  
20 17/11/2008 Thảo luận về Họp PCU, sửa đổi tài liệu hướng dẫn quan trắc, tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, Kết quả 3 và 

kết quả 4  
21 25/11/2008 Thảo luận về Họp BĐP DA, sửa đổi tài liệu hướng dẫn quan trắc, kết quả khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và tiến 

độ của Kết quả 3 
22 01/12/2008 Thảo luận về Họp BĐP DA, Hội thảo về tài liệu hướng dẫn kiểm kê, kết quả khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và 

tiến độ của Kết quả 3 
23 08/12/2008 Họp BĐP DA, Hội thảo về tài liệu hướng dẫn quan trắc, kết quả khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm  
24 15/12/2008 Hội thảo về tài liệu hướng dẫn quan trắc, kết quả khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, và tiến độ của Kết quả 3 
25 23/12/2008 Chuẩn bị Họp BĐP DA, và Hội thảo về tài liệu hướng dẫn quan trắc  
26 29/12/2008 Sửa đổi tài liệu hướng dẫn quan trắc, tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm  
27 15/01/2009 Sửa đổi tài liệu hướng dẫn quan trắc, tiến độ khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, Kết quả 3 
28 13/01/2009 Thảo luận về Họp BĐP DA, sửa đổi tài liệu hướng dẫn quan trắc, kết quả khảo sát kiểm kê nguồn ô nhiễm, tiến độ 

của kết quả -3 
29 14/01/2009 Thuê thêm chuyên gia địa phương, khảo sát kiểm kê bổ sung, và thảo luận về họp BĐP DA  
30 23/01/2009 Dự thảo Tài liệu hướng dẫn kiểm kê, Hội thảo cho Kết quả 3  
31 03/02/2009 Họp BĐP DA, sửa đổi tài liệu hướng dẫn kiểm kê, thảo luận về Kết quả 3 và Dự thảo khung Kế hoạch quản lý môi 

trường nước  
32 09/02/2009 Họp BĐP DA, sửa đổi tài liệu hướng dẫn quan trắc, GIS-DB, Hội thảo về kết quả 3,  và Hội thảo mini cho dự 

thảo khung Kế hoạch QLMT nước  
33 16/02/2009 Họp BĐP DA, Hội thảo về Kết quả 2 v à 3, Hội thảo mini cho Kết quả 3 và 4, sửa đổi tài liệu hướng dẫn, GIS-DB, 

sửa đổi dự thảo khung kế hoạch QLMT nước  
34 24/02/2009 Họp BĐP DA, Hội thảo về kết quả 2, Hội thảo mini cho Kết quả -3 
35 06/03/2009 Góp ý về báo cáo Kết quả 3, và dự thảo khung Kế hoạch quản lý môi trường nước  
36 20/05/2009 Thảo luận về kế hoạch hoạt động trong năm tài chính 2009, ứng viên và hoạt động của nhóm chuyên gia Việt Nam, 

lịch tiếp đoàn chuyên gia JICA  
37 27/05/2009 TOR với nhóm chuyên gia Việt Nam, nội dung và kế hoạch đào tạo tại Nhật Bản cho các thành viên Việt Nam liên 

quan đến Kết quả -1, 2, 3, và 4 
38 01/06/2009 Danh sách thành viên tham dự khóa đào tạo tại Nhật Bản, tiesn độ của Kết quả -1, 2, 3, và 4 
39 08/06/2009 Hội thảo Mini về Kết quả-3, chuẩn bị họp BĐP về Báo cáo giữa kỳ với đoàn chuyên gia JICA, tiến độ của Nghiên 

cứu  
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TT Ngày Nội dung thảo luận 
40 15/06/2009 Nộp bản báo cáo giữa kỳ, thảo luận về công tác đào tạo thực tiễn,tiến độ của Kết quả -1, 2, 3, và 4 
41 22/06/2009 TOR cho điều tra PSI, hoàn thiện báo cáo xem xét các cách tiếp cận KSON, và thảo luận về mô phỏng chất lượng 

nước  
42 29/06/2009 Thảo luận về điều tra PSI, kết quả mô phỏng và họp với VP UBSC về khuôn khổ Kế hoạch – 4  
43 07/07/2009 Hội thảo Mini về Kết quả-4 tại Thái Nguyên, tiến độ đào tạo thực tiễn  
44 13/07/2009 Lựa chọn các chuyên gia Việt Nam, tiến độ đào tạo thực tiễn, tiến độ của Kết quả 4  
45 20/07/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn, tiến độ của kết quả -4, công tác chuẩn bị cho khóa đào tạo tại Nhật Bản của UBSC 
46 28/07/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn, thảo luận về dự tính tải lượng ô nhiễm trong tương lai, tiến độ của Kết quả -4  
47 04/08/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn, thảo luận về tiến độ, và bảng đánh giá năng lực của Kết quả -4  
48 10/08/2009 Kế hoạch quan trắc tại Sở TN&MT Bắc Kan, đào tạo về cơ sở dữ liệu PSI, tiến độ đào tạo thực tiễn và thảo luận về 

các vùng trọng điểm và các điều kiện kinh tế xã hội với Sở TN&MT Thái Nguyên  
49 19/08/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn và thảo luận Kết quả - 4 
50 26/08/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn và Kết quả - 4 
51 31/08/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn và Kết quả -4, và khóa đào tạo tại Nhật Bản của UBSC 
52 07/09/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn và Kết quả -4, xác nhận lại những ý kiến đóng góp trong Hội thảo Mini tổ chức tại Thái 

Nguyên  
53 14/09/2009 Kế hoạch kiểm soát chất lượng bên ngoài (external QC), tiến độ đào tạo thực tiễn và Kết quả-4 
54 21/09/2009 Tiến độ đào tạo thực tiến, chương trình quan trắc dài hạn của TTQTMT, buổi họp để minh họa về PSI tại Thái 

Nguyên và Bắc Kanj, thảo luận về Hội thảo Mini và họp BĐP về Kết quả - 4  
55 05/10/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn, kết quả của Hội thảo Mini tại Thái Nguyên về dự thảo KH QLMT nước  
56 13/10/2009 Tiến độ đào tạo, xây dựng dự thảo KH QLMT nước, và các nội dung chính của Sổ tay xây dựng KH QLMT nước  
57 19/10/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn, công tác chuẩn bị cho họp BĐP và Hội thảo mở rộng về KH QLMT nước, các nội dung 

chính của Sổ tay xây dựng KH QLMT nước  
58 26/10/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn, công tác chuẩn bị cho Hội thảo mở rộng tại Thái Nguyên  
59 01/11/2009 Tiến độ đào tạo thực tiễn, thảo luận về dự thảo cuốn Sổ tay và công tác chuẩn bị cho họp BĐP về cuốn Sổ tay  
60 07/11/2009 Thảo luận về dự thảo cuốn Sổ tay, công tác chuẩn bị cho họp BĐP và Hội thảo mở rộng  
61 16/11/2009 Thảo luận về dự thảo cuốn Sổ tay, công tác chuẩn bị cho Hội thảo mở rộng và xác nhận kế hoạch công tác của 

đoàn chuyên gia JICA vào tháng 12  
62 14/12/2009 Xác nhận kế hoạch làm việc của đoàn chuyên gia tư vấn JICA  

Thảo luận về Dự thảo báo cáo tổng kết và Hội thảo tổng kết  
63 23/12/2009 Thảo luận để hoàn thiện các báo cáo của Nghiên cứu và chuẩn bị cho Báo cáo tổng kết  
Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

 

(3) Nhóm nghiên cứu JICA (JST) 

Nhóm nghiên cứu JICA bao gồm có 8 thành viên được liệt kê trong Bảng 1.3-5, và thực hiện Nghiên 
cứu cùng Nhóm nghiên cứu Việt Nam. Chương trình nhiệm vụ của Nhóm nghiên cứu được trình bày 
trong Bảng 1.3-5. 

Bảng 1.3-5 Danh sách thành viên Nhóm nghiên cứu JICA (JST) 
Vai trò Tên 

1. Trưởng nhóm nghiên cứu/Chuyên gia Chính sách quản lý môi trường nước/Hỗ trợ điều phối Yoichi  Iwai 
2.Chuyên gia Quy hoạch quản lý môi trường nước lưu vực sông  Kengo  Naganuma 
3. Chuyên gia Cưỡng chế hành chính trong quản lý môi trường nước  Tadashi  Shoji 
4. Chuyên gia Quan trắc Môi trường/Phân tích hệ thống  Shunsuke  Hieda 
5. Chuyên gia Quản lý tổng hợp môi trường lưu vực sông  Takashi  Kaji 
6. Chuyên gia Biện pháp và công nghệ kiểm soát ô nhiễm  Shinsuke  Sato 
7. Chuyên gia Phân tích khí tượng thủy văn  Masahito  Miyagawa 
8. Điều phối/Chuyên gia Mô hình hóa và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) Yoshiki  Yamamoto 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
 



N
ghiên cứu Q

uản lý m
ôi trường nước các lưu vực 

sông Việt N
am

 
Báo cáo tổng kết

 

 8 
 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Lịch làm việc Việt NamNhật BảnViệt Nam Nhật Việt Nam Nhật

1
Trưởng nhóm nghiên cứu/Chính sách 
quản lý môi trường nước/Hỗ trợ điều 
ố

Yoichi Iwai 6.60 - 5.00 - 11.60 -

2 Quy hoạch quản lý môi trường nước lưu 
vực sông

Kengo 
Naganuma 6.37 - 5.47 - 11.84 -

3 Thực thi hành chính quản lý môi trường 
nước Tadashi Shoji 4.30 - 4.00 - 8.30 -

4 Quan trắc Môi trường/Phân tích hệ 
thống

Shunsuke 
Hieda 4.13 - 2.83 - 6.96 -

5 Quản lý tổng hợp môi trường lưu vực 
sông Takashi Kaji 3.00 - 2.20 - 5.20 -

6 Biện pháp và công nghệ kiểm soát ô 
nhiễm

Shinsuke 
Sato 4.40 - 4.00 - 8.40 -

7 Phân tích khí tượng thủy văn Masahito 
Miyakawa 3.00 - 0.00 - 3.00 -

Điều phối/Mô phỏng và Hệ thống thông 
tin địa lý (GIS)

Yoshiki 
Yamamoto - - 0.00 -

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 31.80 - 23.50 - 55.30 -

1
Trưởng nhóm nghiên cứu/Chính sách 
quản lý môi trường nước/Hỗ trợ điều 
hối

Yoichi Iwai - 0.40 - 0.60 - 1.00

2 Quy hoạch quản lý môi trường nước lưu 
vực sông ＊＊＊ - 0.60 - 0.90 - 1.50

3 Thực thi hành chính quản lý môi trường 
nước ＊＊＊ - 0.00 - 0.00 - 0.00

4 Quan trắc Môi trường/Phân tích hệ 
thống ＊＊＊ - 0.00 - 0.00 - 0.00

5 Quản lý tổng hợp môi trường lưu vực 
sông ＊＊＊ - 0.00 - 0.00 - 0.00

6 Biện pháp và công nghệ kiểm soát ô 
nhiễm ＊＊＊ - 0.00 - 0.00 - 0.00

7 Phân tích khí tượng thủy văn ＊＊＊ - 0.00 - 0.00 - 0.00

Điều phối/Mô phỏng và Hệ thống thông 
tin địa lý (GIS) ＊＊＊ - - - -

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 - 1.00 - 1.50 - 2.50

Báo cáo 57.80

Hội thảo (HT)
/Hội nghị (HN)

Tập huấn ở 
Nhật

Bảng1.3-6  Lịch trình công việc 

Năm tài chính 2009
Vị trí

25.00

Tổng
Tháng/Tháng
Năm TC 2009

Tháng/Tháng
TT Tên

Chú giải

Tháng/Tháng

32.80

Năm TC 2008

Là
m

 v
iệ

c 
ở 

V
iệ

t N
am

Là
m

 v
iệ

c 
ở 

N
hậ

t B
ản

Năm tài chính 2008

Bc Khởi động BC tiến độ BC giữa kỳ Dự thảo BC cuối Bc cuối cùng

3 5

HT HT HT HT HT HN

5/25-7/16(1.77) 9/10-12/23(3.50)
(1.80) (2.80) (0.40)

5/25-7/2(1.30) 8/12-9/25(1.50) 11/24-3/10(3.57) (2.37) (2.70)

9/2-10/16(1.50) 11/24-12/23(1.00) 1/12-3/6(1.80) (2.00) (2.00)

6/18-9/10(2.83) 11/19-12/27(1.30) (2.83)

9/29-10/30(1.07) 1/12-3/10(1.93) (2.20)

9/3-10/2(1.00) 11/5-12/23(1.63) (2.00) (2.00)

7/2-8/1(1.03) 11/24-12/23(1.00)

7/2-8/30(2.00) 9/30-11/13(1.50) (0.80) (2.20)

HT

1/5-2/26(1.77)

8/5-9/2(0.97)

HT

2/1-2/26(0.86)
3/3-3/10(0.27)1/12-1/17(0.20)

(0.40)

：Làm việc tại Việt Nam

：Làm việc tại Việt Nam 

Xem xét các phương pháp tiếp cận kiểm 
soát ô nhiễm Đề xuất Khung pháp lý và cơ chế điều 

phối

Xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường 
nước 

Chuẩn bị Sổ tay xây dựng Kế hoạch quản lý môi 
trường nước 

Bắt đầu dự án/Thu thập và phân tích các 
thông tin hiện có 

Xây dựng Tài liệu hướng dẫn và sổ tay kỹ thuật thiết kế hệ thống 
quan trắc chất lượng nước 

Xây dựng tài liệu hướng dẫn Kiểm kê 
nguồn ô nhiễm 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
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2. Hiện trạng của khu vực thí điểm sông Cầu  
2.1  Điều kiện kinh tế, xã hội ở tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn  

(1) Các đơn vị hành chính  

Tỉnh Bắc Kạn có diện tích 486.841 ha, nằm ở trung tâm khu vực Đông Bắc Việt Nam với diện tích là 
486.841 ha bao gồm 8 đơn vị hành chính. Thủ phủ là thị xã Bắc Kạn. Tại tỉnh Bắc Kạn có các nhiều 
dân tộc sinh sống như Kinh, Tày, H’Mông, Dao. Bảng 2.1-1 tóm tắt thông tin về hành chính của tỉnh. 

Bảng 2.1-1 Các thông tin về hành chính tỉnh Bắc Kạn  
Các đơn vị hành chính Diện tích (ha) 

Thủ phủ Thị xã Bắc Kạn 13.708 
Huyện Pac Nam 47.744 
 Ba Bể 68.535 
 Ngân Sơn 64.696 
 Bạch Thông 54.718 
 Chợ Đồn 91.317 
 Chợ Mới 60.716 
 Na Rì 85.407 
Tổng diện tích đất 486.841 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2008 
 

Thành phố Thái Nguyên cách Hà Nội 80 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 50km. Tỉnh Thái Nguyên 
có tổng diện tích 353,435 ha gồm 9 đơn vị hành chính. Thái Nguyên là trung tâm văn hoá của các tỉnh 
miền núi phía Bắc Việt Nam. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, thành phố Thái Nguyên được Chính phủ 
công nhận là thành phố cấp 2. Tỉnh có các nhóm dân tộc thiểu số như Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, 
Mông, Sán Chay, Hoa, Dao. Bảng 2.1-2 tóm tắt thông tin về hành chính của tỉnh Thái Nguyên.  

Bảng 2.1-2 Các thông tin về hành chính tỉnh Thái Nguyên  
 

Các đơn vị hành chính Diện tích (ha) 
Thủ phủ Thành phố Thái Nguyên 18.970 
Thị xã Sông Công 8.364 
Huyện Định Hóa 51.109 
 Võ Nhai 84.010 
 Phú Lương 36.897 
 Đồng Hỷ 45.775 
 Đại Từ 57.706 
 Phú Bình 24.936 
 Phổ Yên 25.668 
Tổng diện tích đất 353,435 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2008  
 
 
(2) Dân số  

Dân số của tỉnh Bắc Kạn năm 2008 là 308.798 người. Tốc độ tăng dân số bình quân từ năm 2005 – 
2008 là 1,03%. Bảng 2.1-3 trình bày số dân tại các huyện và các đơn vị hành chính cấp tương đương 
thuộc tỉnh Bắc Kạn. Dân số tỉnh Thái Nguyên năm 2008 là 1.150.000 người. Mức tăng dân số trung 
bình từ năm 2003 đến 2008 là 1.17%. Bảng 2.1-4 là số dân tại các huyện và các đơn vị hành chính cấp 
tương đương tại tỉnh Thái Nguyên. 
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Bảng 2.1-3  Dân số tại các huyện và các đơn vị hành chính cấp tương đương 

 tại tỉnh Bắc Kạn 

Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn
Dân số             300,218 45,224         254,994                 302,786 45,606        257,180                305,759 46,026       259,733             308,798 46,680        262,118       
Tỉ lệ tăng trưởng (%) 1.30                  2.04              1.17             0.86                0.84              0.86              0.98                 0.92             0.99              0.99             1.42            0.92             
Dân số               33,543 20,602          12,941                     33,852 20,766          13,086          34,204             20,952         13,252          34,585         21,250        13,335         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.92                0.80              1.12              1.04                 0.90             1.27              1.11             1.42            0.63             
Dân số               27,950  - 27,950                     28,189  -           28,189 28,466              - 28,466          28,780          - 28,780         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.86                 - 0.86              0.98                  - 0.98              1.10              - 1.10             
Dân số               48,399 2,975            45,424                     48,809 2,993            45,816          49,288             3,021           46,267          49,748         3,064          46,684         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.85                0.61              0.86              0.98                 0.94             0.98              0.93             1.42            0.90             
Dân số               29,909 7,200            22,709                     30,157 7,400            22,757          30,455             7,473           22,982          30,725         7,579          23,146         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.83                2.78              0.21              0.99                 0.99             0.99              0.89             1.42            0.71             
Dân số               32,168 1,785            30,383                     32,428 1,785            30,643          32,746             1,801           30,945          33,072         1,827          31,245         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.81                -                0.86              0.98                 0.90             0.99              1.00             1.44            0.97             
Dân số               50,168 6,021            44,147                     50,596 6,021            44,575          51,072             6,077           44,995          51,539         6,163          45,376         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.85                -                0.97              0.94                 0.93             0.94              0.91             1.42            0.85             
Dân số               38,433 3,027            35,406                     38,757 3,027            35,730          39,138             3,055           36,083          39,526         3,098          36,428         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.84                -                0.92              0.98                 0.93             0.99              0.99             1.41            0.96             
Dân số               39,648 3,614            36,034                     39,998 3,614            36,384          40,390             3,647           36,743          40,823         3,699          37,124         
Tỉ lệ tăng trưởng (%)  -  -  - 0.88                -                0.97              0.98                 0.91             0.99              1.07             1.43            1.04             

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kan năm 2007 và 2008 

 Thị xã Bắc 
Kanj 
 Huyện Păc 
Nam 
 Huyện Ba 
Bể 

2005 2006 2007

 Huyện Na 
Rì 

 Huyện 
Ngân Sơn 
 Huyện 
Bạch Thông 
 Huyện Chợ 
Đồn 
 Huyện Chợ 
Mới 

Tổng

2008
Năm

 
 

Bảng 2.1-4  Dân số tại các huyện và các đơn vị hành chính cấp tương đương 

 tại tỉnh Thái Nguyên  
Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn

Dân số       1,085,872 247,680      838,192              1,095,991 248,058       847,933           1,109,955 259,880      850,226          1,125,577 269,341      856,236          1,137,671 272,112    865,559          1,150,000 281,766     868,252      
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

1.22               2.60            0.82             0.93                0.15             1.16             1.27              4.77            0.27             1.41             3.64            0.71             1.07             1.03          1.09           1.08              3.55           0.31            

 Dân số          229,855 162,505      67,350                   232,440 164,894       67,546                 235,832 172,561      64,200                241,565 180,000      61,565                244,160 181,974    62,186               259,106 190,627     68,497        
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 1.12                1.47             0.29             1.46              4.65            -4.95            2.43             4.31            -4.10            1.07             1.10          1.01           6.12              4.76           10.15          

 Dân số            44,169 22,536        21,633                     44,509 22,761         21,748                   47,228 23,725        23,453                  48,921 24,647        24,274                  49,447 24,868      24,579                 49,983 25,777       24,206        
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 0.77                1.00             0.53             6.11              4.24            7.84             3.58             3.89            3.50             1.08             0.90          1.26           1.08              3.66           -1.52          

 Dân số            88,779 5,925          82,854                     89,444 6,011           83,433                   89,605 6,060          83,450                  89,967 6,068          83,899                  90,934 6,122        84,812                 91,919 6,186         85,733        
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 0.75                1.45             0.70             0.18              0.82            0.02             0.40             0.13            0.54             1.07             0.89          1.09           1.08              1.05           1.09            

 Dân số            62,004 3,397          58,607                     62,623 3,426           59,197                   63,223 3,431          59,725                  63,809 3,473          60,336                  64,495 3,504        60,991                 65,194 3,600         61,594        
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%)  -  -  - 1.00                0.85             1.01             0.96              0.15            0.89             0.93             1.22            1.02             1.08             0.89          1.09           1.08              2.74           0.99            

 Dân số          103,428 7,696          95,732                   104,483 7,769           96,714                 105,077 7,601          97,364                106,061 7,694          98,367                107,200 7,763        99,437               108,362 8,065         100,297      
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 1.02                0.95             1.03             0.57              -2.16          0.67             0.94             1.22            1.03             1.07             0.90          1.09           1.08              3.89           0.86            

 Dân số          122,757 16,812        105,945                 123,899 13,978         109,921               123,327 16,883        106,313              124,722 17,092        107,399              125,829 17,244      108,585             114,893 17,320       97,573        
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 0.93                -16.86          3.75             -0.46             20.78          -3.28            1.13             1.24            1.02             0.89             0.89          1.10           -8.69             0.44           -10.14        

 Dân số          162,573 8,125          154,448                 164,199 8,197           156,002               166,097 8,292          157,628              167,013 8,362          158,651              168,807 8,436        160,371             170,636 8,330         162,306      
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 1.00                0.89             1.01             1.16              1.16            1.04             0.55             0.84            0.65             1.07             0.88          1.08           1.08              -1.26          1.21            

 Dân số          137,482 7,751          129,731                 138,760 7,987           130,773               142,087 8,075          134,012              144,048 8,500          135,548              145,596 8,576        137,020             147,174 8,114         139,060      
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 0.93                3.04             0.80             2.40              1.10            2.48             1.38             5.26            1.15             1.07             0.89          1.09           1.08              -5.39          1.49            

 Dân số          134,825 12,933        121,892                 135,634 13,035         122,599               137,479 13,252        124,081              139,702 13,505        126,197              141,203 13,625      127,578             142,733 13,747       128,986      
 Tỉ lệ tăng 
trưởng (%) 

 -  -  - 0.60                0.79             0.58             1.36              1.66            1.21             1.62             1.91            1.71             1.07             0.89          1.09           1.08              0.90           1.10            

* Số liệu sơ bộ
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2008

 Huyện Đại 
Từ 

 Huyện Phú 
Bình 

 Thành phố 
Thái Nguyên 

2005 2006 2007

Tổng

2003 2004 2008 *
Year

 Thị xã 
Sông Công 

 Huyện 
Định Hóa 

 Huyện Võ 
Nhai 

 Huyện Phổ 
Yên 

 Huyện Phú 
Lương 

 Huyện 
Đồng Hỷ 

 
 

(3) Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GRDP) 

GRDP của tỉnh Bắc Kạn năm 2008 là 997,146 triệu đồng (khoảng 55 triệu đôla Mỹ). Tỉ lệ tăng trưởng 
của tổng GRDP từ năm 2001 đến 2005 khá cao, 11.85% một năm. Tỉ lệ tăng bình quân từ năm 2006 
đến 2008 là 10.81%. GRDP năm 2008 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44%, 
trong khi công nghiệp và xây dựng chiếm 16%. Doanh thu của ngành công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn 
trong năm 2008 là 361.213 triệu đồng (khoảng 20 triệu đôla Mỹ). Sản xuất chiếm 30.83% tổng doanh 
thu của ngành công nghiệp, ngành mỏ chiếm 13.04% trong năm 2008. Công nghiệp khai thác mỏ và 
chế biến chiếm thị phần lớn trong cơ cấu công nghiệp. Tổng doanh thu của ngành công nghiệp tăng 
29% từ năm 2001 đến 2005.  

The Bảng 2.1-5 trình bày GRDP của tỉnh Bắc Kạn. Bảng 2.1-6 và Bảng 2.1-7 là doanh thu của ngành 
công nghiệp ở cấp tỉnh và cấp huyện. 
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Bảng 2.1-5 GRDP của tỉnh Bắc Kạn 

GRDP Tăng trưởng 
(%)

GRDP Tăng 
trưởng 

GRDP Tăng 
trưởng 

GRDP Tăng 
trưởng 

1999   -  -  -  -  -  -  -  -
2000 418,772        - 262,393    - 41,077      - 115,302    -
2001 469,497       12.11 277,063   5.59 59,835     45.67 132,599   15.00
2002 525,528       11.93 293,960   6.10 81,092     35.53 150,476   13.48
2003 593,111       12.86 312,482   6.30 98,084     20.95 182,545   21.31
2004         658,627 11.05 332,335   6.35 119,960   22.30 206,332   13.03
2005 733,206       11.32 349,289   5.10 140,412   17.05 243,505   18.02
2006 804,066       9.66 363,955   4.20 154,320   9.91 285,791   17.37
2007 910,575       13.25 411,592   13.09 166,653   7.99 332,330   16.28
2008* 997,146       9.51 435,614   5.84 156,705   -5.97 404,827   21.81

* Số liệu sơ bộ;Đơn vị: triệu VND
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2003, 2006, 2007 và 2008

Năm
Tổng Nông-lâm-ngư nghiệp Công nghiệp và Xây 

dưng Dịch vụ

 
 

Bảng 2.1-6 Doanh thu của ngành công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh thu Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

2004 -  -  -  - - - - -  -  - 
2005 330,297    -       71,735  -      83,315 -              9,933 -     165,314  - 
2006 360,314   9.09       82,988 15.69      89,008 6.83            13,897 39.91     176,478 6.75
2007 397,295   10.26       63,905 -22.99    143,141 60.82            14,278 2.74     197,813 12.09
2008 361,213   -9.08       47,099 -26.3    111,345 -22.21            14,734 3.19     188,035 -4.94

Đơn vị: triệu VND
Nguồn: Niên giám thống kê năm 2007 và 2008 

Năm

Xây dựng Tổng Mỏ Sản xuất Điện, ga và cấp nước

 
Bảng 2.1-7 Doanh thu của ngành công nghiệp ở các huyện tại tỉnh Bắc Kạn  

 

2005     164,983        122,512            1,035            6,425            5,967            6,636          20,328            6,595            5,485 
2006     185,893        120,307            1,310            8,630            8,690            8,610          22,460            8,435            7,451 
2007     221,324 139,381      1,803          10,034        10,251        10,201        30,677        10,127        8,850          
2008     173,178 114,099      1,036          7,268          7,425          7,387          22,218        7,335          6,410          

Đơn vị: triệu VND; Ghi chú: không tính đến doanh tu của ngành xây dựng 
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc  Kan năm 2007 và 2008

Năm  Tổng  Thị xã Bắc 
Kanj 

 Huyện Pắc 
Nam 

 Huyện 
Ngân Sơn 

 Huyện Chợ 
Đồn 

 Huyện Chợ 
Mới 

 Huyện Ba 
Bể 

 Huyện 
Bạch Thông 

 Huyện Na 
Rì 

 
 

GRDP của tỉnh Thái Nguyên năm 2008 là 5,257,300 triệu đồng (tương đương 292 triệu đôla Mỹ). Tỉ 
lệ tăng trưởng bình quân của GRDP từ năm 2000 đến 2008 là 9.78% mỗi năm, mức tăng trung bình 
gần đây từ năm 2006 đến 2008 là 11.69%. GRDP năm 2008 trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 
sản chiếm 24%, trong khi công nghiệp và xây dựng chiếm 43%. Doanh thu của ngành công nghiệp 
tỉnh Thái Nguyên là 9,752,820 đồng (khoảng 541 triệu đôla Mỹ). Ở tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2000, 
ngành công nghiệp sắt thép đã hồi phục nhanh chóng. Doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò quan trọng 
và góp 70% doanh thu của ngành công nghiệp. Tăng trưởng doanh thu bình quân từ năm 2001 đến 
2005 là 17%. 

Bảng 2.1-8 trình bày GRDP của tỉnh Thái Nguyên. Bảng 2.1-9 và Bảng 2.1-10 là doanh thu ngành 
công nghiệp ở cấp tỉnh và cấp huyện tại tỉnh Thái Nguyên.  
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Bảng 2.1-8  GRDP của tỉnh Thái Nguyên 

GRDP Tăng 
trưởng 

GRDP Tăng 
trưởng 

GRDP Tăng 
trưởng 

GRDP Tăng 
trưởng 

1999  2,272,553  - 837,116     - 729,287     - 706,150     -
2000  2,436,606 7.22 880,857    5.23 793,110    8.75 762,639    8.00
2001  2,653,577 8.90 916,857    4.09 922,615    16.33 814,105    6.75
2002  2,895,343 9.11 956,480    4.32 1,060,556 14.95 869,307    6.78
2003  3,164,598 9.30 996,795    4.21 1,162,736 9.63 1,005,067 15.62
2004  3,449,954 9.02 1,049,346 5.27 1,289,941 10.94 1,110,667 10.51
2005 3,773,031 9.36 1,101,782 5.00 1,428,496 10.74 1,242,753 11.89
2006 4,193,460 11.14 1,146,192 4.03 1,632,166 14.26 1,415,102 13.87
2007 4,716,200 12.47 1,198,800 4.59 1,932,400 18.39 1,585,000 12.01
2008* 5,257,300 11.47 1,252,800 4.50 2,237,800 15.80 1,766,700 11.46

*  Số liệu sơ bộ;Đơn vị: triệu VND
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2004, 2007 và 2008

Công nghiệp và Xây 
dưng Dịch vụ

Năm
Tổng Nông-lâm-ngư nghiệp

 
 

Bảng 2.1-9  Doanh thu ngành công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên  
 

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

 Doanh 
thu 

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%)

2004 5,194,780 -     193,816 - 3,924,145 -    365,698 -     695,148 - 
2005 5,878,110 13.15     228,439 17.86 4,532,383 15.50    395,382 8.12     701,557 0.92
2006 6,660,280 13.31     265,710 16.32 5,122,868 13.03    439,034 11.04     810,323 15.50
2007 8,207,460 23.23     278,060 4.65 6,424,890 25.42    609,050 38.73     867,800 7.09

2008 * 9,752,820 18.83     298,660 7.41 7,476,600 16.37    872,170 43.20  1,067,430 23.00
* Số liệu ban đầu; Đơn vị: triệu VND
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm  2007 và 2008

 Tổng Mỏ Sản xuất Điện, ga và cấp 
nước

Xây dựng

Năm

 

Bảng 2.1-10  Doanh thu của ngành công nghiệp ở các huyện tại tỉnh Thái Nguyên 

2004  4,499,635     3,364,315        378,421            8,104        161,479          83,126        132,612        139,892          14,670        217,016 
2005  5,175,597     3,801,759        460,326            9,246        185,709          97,624        149,161        163,094          15,991        292,687 
2006  5,849,958     4,132,359        607,567          12,660        257,671        135,227        172,117        177,244          16,982        338,131 
2007  7,339,670     5,204,430        795,420          20,230        314,100        176,260        197,010        174,890          20,270        437,060 
2008*  8,685,380     5,922,700        991,850          21,970        351,750        192,560        100,970        167,310          21,830        914,440 

Đơn vị: triệu VND; Ghi chú: không tính đến doanh tu của ngành xây dựng; *Số liệu sơ bộ
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2007 và 2008

Năm  Tổng 
 Tp. Thái 
Nguyên 

 T.xã Sông 
Công 

 Huyện 
Định Hóa 

 Huyện Võ 
Nhai 

 Huyện 
Đồng Hỷ 

 Huyện Đại 
Từ 

 Huyện Phú 
Lương 

 Huyện Phổ 
Yên 

 Huyện Phú 
Bình 

 
 
(4) Sử dụng đất 

Tại tỉnh Bắc Kạn, diện tích đất nông nghiệp, bao gồm cả diện tích trồng lúa và diện tích rừng (là chủ 
yếu), chiếm 76% tổng diện tích vào năm 2008. 68% tổng diện tích đất là rừng. Diện tích đất ngoài 
nông nghiệp rất ít, chỉ chiếm 12% tổng diện tích đất của tỉnh. Chỉ có 3% diện tích đất được dùng làm 
đất ở. Bảng 2.2-11 thể hiện tình hình sử dụng đất tại tỉnh Bắc Kạn. 
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Bảng 2.1-11 Tình hình sử dụng đất tại tỉnh Bắc Kạn năm 2008 
 

2008
Tổng diện tích đất 486,841        

371,767        
Ruộng lúa 19,180          
Đầm nuôi trồng thủy sản 871               
Đất trồng cây vụ mùa 12,485          
Đất trồng cây lâu năm 5,262            
Rừng 333,059        
Khác 910               

18,582          
Đất thổ cư 2,345            
Khác 16,237          

Đất chưa sử dụng 96,492          
Đơn vị: ha
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2008

Hạng mục

Đấtnông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

 
 
Taị tỉnh Thái Nguyên, 78% tổng diện tích đất năm 2008 là đất nông nghiệp bao gồm cả đất trồng lúa 
và đất rừng. Diện tích đất ngoài nông nghiệp là rất ít, chỉ chiếm 12% tổng diện tích và chỉ 3% tổng 
diện tích đất được dùng làm đất ở tại tỉnh Thái Nguyên. Bảng 2.2-12 thể hiện tình hình sử dụng đất tại 
tỉnh Thái Nguyên.  

Bảng 2.1-12 Tình hình sử dụng đất tại tỉnh Thái Nguyên năm 2008 
2008

Tổng diện tích đất 353,435        
276,197        

Ruộng lúa 43,274          
Đầm nuôi trồng thủy sản 310               
Đất trồng cây vụ mùa 16,246          
Đất trồng cây lâu năm 39,555          
Rừng 172,632        
Khác 4,180            

41,463          
Đất thổ cư 10,082          
Khác 31,381          

Đất chưa sử dụng 35,777          
Đơn vị: ha
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2008

Đất phi nông nghiệp

Đấtnông nghiệp

Hạng mục

 
 
 (5)  Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020  

1) Định hướng chung về phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020  

Quy hoạch Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 được ban hành vào năm 2008. 
Quy hoạch đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và các kế 
hoạch năm (5) năm cho một số ngành kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nội dung Quy hoạch chưa đầy đủ như 
Quy hoạch của tỉnh Thái nguyên vì Bắc Kạn là một tỉnh mới thành lập từ năm 1997.  

Mục tiêu tổng thể của Quy hoạch là tăng nhanh GRDP đầu người để cải thiện chất lượng sống của 
nhân dân. Tỉnh Bắc Kạn tập trung phát triển ngành du lịch và dịch vụ. Tỉnh hướng tới việc tăng thị 
phần của ngành du lịch dịch vụ và các hoạt động thương mại khác. Mặt khác, tỉnh dự kiến giảm tỉ 
trọng của ngành nông nghiệp. Tỉnh tập trung phát triển ngành chăn nuôi, ưu tiên phát triển công 
nghiệp chế biến. Số lao động trong những ngành phi nông nghiệp sẽ chiếm tỉ trọng lớn. Quá trình công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa tại tỉnh sẽ điều chỉnh cơ cấu lao động từ những ngành cần năng lực thấp 
như sản xuất nông nghiệp, đến ngành cần năng lực cao như ngành dịch vụ. Bảng 2.1-13 tóm tắt định 
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hướng chung về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020.  

Bảng 2.1-13  Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020  
Ngành Kế hoạch phát triển 

Tăng trưởng 
GRDP* 

2006 đến 2010: 11.0%  
(Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:  8.2%, Công nghiệp và xây dựng: 11.0%, Dịch vụ: 14.6%) 

2011 đến  2015: 13.0% / năm  
(Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:  7.0%, Công nghiệp và xây dựng :15.0%, Dịch vụ: 17.4%) 

2016 đến 2020: 13.5%/ một năm  
(Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 6.5%, Công nghiệp và xây dựng: 15.0%, Dịch vụ: 16.8%) 

 Tỷ trọng 
GRDP 

2010: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 33.6%; Công nghiệp và xây dựng: 22.2%; Dịch vụ: 44.2% 
2015: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 23.6%; Công nghiệp và xây dựng: 24.4%; Dịch vụ: 51.9% 
2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 15.5%; Công nghiệp và xây dựng: 25.2%; Dịch vụ: 59.3% 

GRDP / đầu 
người 

2010: 600 USD 
2015: 995 USD  
2020: 1,841 USD  

Dân số* 2006 to 2010: 1.12% 
2011 to 2015: 1.10% 
2016 to 2020: 1.08% 

Tỉ lệ dân số đô 
thị  

2010: 19.94% tổng dân số  
2015: 27.11% tổng dân số 
2020: 37.74% tổng dân số 

* Mỗi năm 
Nguồn: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020  

 

Quy hoạch Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 được ban hành tháng 5 năm 
2007. Quy hoạch đưa ra định hướng chung về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quy hoạch cũng đặt ra 
các kế hoạch 5 năm cho một số ngành kinh tế xã hội.  

Tỉnh Thái Nguyên định hướng trở thành một trung tâm kinh tế, xã hội và y tế cho vùng miền núi và 
trung du phía Bắc. Một trong những định hướng chủ yếu của tỉnh là phát triển các ngành công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ. Tỉnh có kế hoạch giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 
Đồng thời, cùng với việc phát triển công nghiệp, tỉnh đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và rút ngắn 
khoảng cách về thu nhập đầu người của tỉnh với mức trung bình toàn quốc. Bảng 2.1-14 tóm tắt định 
hướng chung về phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của Thái Nguyên.  

Bảng 2.1-14  Phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Thái nguyên đến năm 2020  
 

Ngành Kế hoạch phát triển 
Tăng trưởng 
GRDP * 

2006 đến 2020: 11-12%  
(Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 5-5.5%, Công nghiệp và xây dựng: 13.5-14.5%, Dịch vụ: 12-

13%) 
Tỷ trọng GRDP 2010: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 16-17%; Công nghiệp và xây dựng: 44-45%; Dịch vụ: 38-

39%  
2015: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 13-14%; Công nghiệp và xây dựng: 46-47%; Dịch vụ: 39-
40% 
2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 9-10%; Công nghiệp và xây dựng: 47-48%; Dịch vụ: 42-
43% 

GRDP / đầu người 2010: 800 USD 
2015: 1,300-1,400 USD  
2020: 2,200-2,300 USD  

Dân số* 2006 to 2020: 0.9% (tăng trưởng dân số tự nhiên: 0.8 -0.82%; tăng trưởng dân số cơ học: 0.08-0.1%) 
Tỉ lệ dân số đô thị  2010: 35% tổng dân số 

2020: 45% tổng dân số 
* Mỗi năm 
Nguồn: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020  

 
2) Ngành công nghiệp 

Tỉnh Bắc Kạn định hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đặc biệt là ngành khai thác mỏ và công 
nghiệp chế biến. Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ phát triển sản xuất các mặt hàng có chất lượng cao và 
phát triển công nghệ cao. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, tỉnh bắt đầu có nguồn đầu tư để 
phát triển hạ tầng, nhưng chưa đủ. Công nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào khai thác và chế biến khoáng sản. 
Ngành công nghiệp và xây dựng sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn thời kỳ trước. Doanh thu của ngành 
này tăng khoảng 29.03% một năm trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2000 và 28.86% từ năm 2001 
đến năm 2005. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010,  ngành sẽ chỉ tăng khoảng 
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14.05% một năm, trong đó ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đóng góp tỉ trọng cao. 
Bảng 2.1-15 thể hiện tiêu chí phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.  

Bảng 2.1-15 Tiêu chí về doanh thu của ngành công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn  
 

Ngành Tăng trưởng doanh thu (hàng năm) 
Tổng doanh thu của ngành 2006 đến 2010: 14.05% 

2011 đến 2015: 18.40% 
2016 đến 2020: 18.90% 

 Mỏ 2006 đến 2010: 9.63% 
2011 đến 2015: 19.00% 
2016 đến 2020: 17.00% 

 Chế biến khoáng sản 2006 đến 2010: 18.30% 
2011 đến 2015: 18.00% 
2016 đến 2020: 20.00%  

 Điện và nước 2006 đến 2010: 9.22% 
2011 đến 2015: 10.77% 
2016 đến 2020: 10.57% 

Nguồn: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020  
 

Tỉnh Thái Nguyên định hướng phát triển nhanh ngành công nghiệp bằng cách chuyển đổi cơ cấu 
ngành công nghiệp, nghĩa là tăng cường các ngành công nghiệp chủ chốt, thành lập các ngành công 
nghiệp mới, tăng thị phần xuất khẩu, cải thiện thị phần của khối tư nhân và thu hút các nguồn đầu tư 
mới. Ngành công nghiệp sẽ tăng doanh thu khoảng 16,5-17,0% mỗi năm từ năm 2006 đến năm 
2010 và 12,5-13,5% mỗi năm từ 2011 đến 2020. Thái Nguyên cũng dự kiến phát triển các khu công 
nghiệp hiện đang hoạt động như khu công nghiệp Sông Công và phát triển thêm một số khu công 
nghiệp mới. Bảng 2-1-16 tóm tắt các tiêu chí phát triển những ngành công nghiệp chủ chốt của Thái 
Nguyên.  

Bảng 2.1-16 Tiêu chí phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt của tỉnh Thái Nguyên  
 

Ngành Các tiêu chí phát triển 
Tăng trưởng GRDP của ngành công 
nghiệp và xây dựng  

2006 đến 2020: 13.5 -14.5% một năm 

Toàn ngành công nghiệp 2006 đến 2010: 16.5-17% một năm  
2011 đến 2020: 12.5-13.5% một năm 

 Gang thép 2006 đến 2010: 16-17% một năm 
2011 đến 2020: 14 -15% một năm 

 Cơ khí  Để đạt yêu cầu cơ bản về chế tạo máy nông nghiệp và thiết bị nông nghiệp để phục vụ 
nhu cầu nội địa, sản xuất máy cho ngành khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, công 
nghiệp gang thép  

 Khai thác mỏ và chế biến 
khoáng sản 

2006 đến 2010: 13.5-14.5% một năm 
2011 đến 2020: 13-14% một năm  

 Vật liệu xây dựng 2006 đến 2010: 17-18% một năm  
2011 đến 2020: 16-17% một năm 

 May mặc và thuộc da 2006 đến 2010: over 15% một năm 
2011 đến 2020: 16% một năm 

 Chế biến thực phẩm 2006 đến 2010: over 16.5% một năm  
2011 đến 2020: 22% một năm 

Nguồn: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020  
 

2.2  Điều kiện tự nhiên tại sông Cầu 

(1)  Đặc điểm địa hình 

Lưu vực sông Cầu là một trong những lưu vực sông lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Sông bắt nguồn từ 
núi Văn Ôn tỉnh Bắc Kạn, chảy vào sông Thái Bình ở Phả Lại. Lưu vực sông nằm trên một phần hoặc 
toàn bộ diện tích sáu tỉnh gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh và Bắc 
Giang. Nhánh chính của sông Cầu có chiều dài 288 km và thủy vực có diện tích 6,030 km2 (10,530 
km2 nếu kể cả các nhánh phụ). Các nhánh chính gồm sông Chợ Chu (437 km2), sông Nghinh Tường 
(465 km2), sông Đu (361 km2), sông Công (957 km2), và sông Cà Lồ (88 km2)1. 

                                            
1 Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu 
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(2)  Đặc điểm khí tượng và thủy văn  

Khí hậu tại lưu vực thuộc khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ trung bình năm khoảng 18 ℃. Lượng mưa trung 
bình năm ở lưu vực dao động từ 1,500 mm đến 2,700 mm. Lượng mưa cao nhất là khoảng 3,000 mm ở 
khu vực Tam Đảo. Mùa mưa từ tháng năm đến tháng mười và mùa khô từ tháng mười một đến tháng 
tư. Trong mùa mưa, lượng mưa ghi được chiếm 80-85%. 

Lưu lượng xả hàng năm vào khoảng 4,2 x10^9 m3 (133 m3/s trung bình), trong đó sông Công và Cà 
Lồ chiếm 19,8% và 19,5%.  

(3)  Hệ thống sông Cầu tại khu vực thí điểm  

Khu vực thí điểm là vùng thượng lưu lưu vực sông Cầu từ đầu nguồn tại núi Vân Ôn ở tỉnh Bắc Kạn 
đến điểm hợp lưu với sông Công. Khu vực thí điểm có diện tích 3500km2 và chiều dài đoạn sông Cầu 
tại khu vực này là 230km. Hình 2.2-1 mô tả hệ thống sông Cầu tại khu vực thí điểm. Các nhánh chính 
của đoạn sông này là sông Chợ Chu, sông Nghinh Tường, và sông Đu. Các tiểu lưu vực sông này được 
mã hóa để phân tích tải lượng ô nhiễm, như được trình bày dưới đây.  

 
Mã lưu vực sông Tên sông 

1101 Suối Nà Càng 
1102 Suối Nà Kê 
1103 Khuổi Phầy 
1104 Khuổi Vác 
1105 Khuổi Vái  
1106 Suối Bản Chừng 
1107 Nậm Cát 
1111 Na Nang  
1112 Khuoi Thuon 
1113 Suối Nà Cú 
1114 Suối Nà Cát 
1115 Khuổi Lung 
1116 Nậm Đất 
1117 Khuổi Đeng 
1121 Suối Bản Rạo 
1122 Suối Tát mèn 
1123 Khuổi Thếu 
1124 Khuổi Pen 
1131 Suối Khuổi Thuồng 
1132 Khuổi Thỉ 
1133 Khuổi Lắc 
1134 Suối Pe Pây 
1135 Khuổi Táo 
1136 Khuổi Tai 
1137 Khuổi Tràng 
1138 Suối Nhĩ Cả 
1141 Sông Cho Chu 
1142 Suoi Cua Khe 
1143 Suối Nà Làng 
1201 Suối Cái 
1202 Suối Khe Gia 
1203 Suối Đồng Tâm 
1204 Suối Cầu Dạt 
1205 Suối Cầu Mơn 
1206 Sông Đu 
1211 Suối Lang Ngo 
1212 Sông Mỏ Bạch 
1213 Suối Đèo Khế 
1214 Sông Ngòi Rừng 
1221 Sông Xam Lan 
1222 Sông Vó Ngựa 
1223 Kênh Giữa 
1231 Sông Công 
1232 Song Mang 

Hình 2.2-1  Hệ thống sông Cầu tại khu vực thí điểm  

(4) Lưu lượng nước sông 

Trên sông Cầu, có ba điểm đo lượng nước sông là Thác Riềng (đo đến năm 1981), Thác Bưởi (đo đến 
năm 1996) và Gia Bảy (đo từ năm 1997). Số liệu về lượng nước sông ghi được tại trạm Gia Bảy cho 
thấy lượng nước sông khá ổn định từ tháng 11 đến tháng 4 vào mùa khô; ngược lại, dòng chảy dao 

Ghi chú: Mã số lưu vực sông được xây dựng 
bởi Nhóm nghiên cứu JICA để phân 
tích tải lượng ô nhiễmtải lượng ô 

ễ ễ
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động lớn từ tháng 5 đến tháng 10 vào mùa mưa. Đó là do đặc điểm chế độ mưa. Lượng mưa trung 
bình năm ở lưu vực rất khác nhau, từ 1.500 mm đến 2.700 mm. Vào mùa mưa, lượng mưa trung bình 
ghi được chiếm 80-85%.  

0
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2006

Rainy SeasonDry Season Dry Season

 
Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước/ Bộ TN&MT  

Hình  2.2-2  Lưu lượng nước theo số liệu tại trạm Gia Bảy năm 2006 
 
2.3  Tình trạng sử dụng nước sông 
 

(1)  Giấy phép khai thác nước 

Thông tin về tình trạng nước sông được thu thập từ UBND tỉnh, Sở TN&MT, Cục thống kê và các cơ 
quan khác trong lưu vực sông Cầu. Bảng dưới đây liệt kê danh sách các giấy phép khai thác nước mặt 
ở khu vực thí điểm sông Cầu. Tỉnh Bắc Kạn có 3 giấy phép được cấp và tỉnh Thái Nguyên có 14 giấy 
phép được cấp.   
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Bảng 2.3-1  Danh sách giấy phép khai thác nước mặt 
 

STT Cơ sở sản xuất, chế biến Địa điểm 
(tỉnh/tp) 

Số lượng nước lấy 

1 Công ty cấp thoát nước Bắc Kạn   Bắc Kạn 73.000 m3/năm 

2 Công ty cấp thoát nước Bắc Kạn Bắc Kạn 109.500 m3/năm 

3 Công ty cấp thoát nước Bắc Kạn Bắc Kạn 182.500 m3/năm 

4 Công ty Cổ phần Ban Tích Tỉnh Thái Nguyên 346.750 m3/năm 

5 Mỏ than Phấn Mễ Huyện Phú Thượng, Tỉnh Thái 
Nguyên  

47.450 m3/năm 

6 Công ty thép Gia Sàng Tỉnh Thái Nguyên 22.000 m3/năm 

7 Mỏ sắt Trại Cau Huyện Đồng Hỷ , tỉnh Thái Nguyên  292.000m3/năm 

8 Nhà máy xi măng La Hiên Huyện Võ Nhai , tỉnh Thái Nguyên  164.250 m3/năm 

9 Nhà máy nhiệt điện Cao Ngần Tỉnh Thái Nguyên  3.766.800m3/năm 

10 Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ  Huyện Định Hóa district, tỉnh Thái 
Nguyên  

116.800 m3/năm 

11 Công ty TNHH Giấy Trường Xuân  Huyện Yên Phổ, tỉnh Thái Nguyên  chưa xác định 

12 Công ty TNHH một thành viên than Khánh Hòa  Tỉnh Thái Nguyên 25.550m3/năm 

13 Công ty TNHH một thành viên kim loại màu Thái 
Nguyên  

Huyện Phú Xá, tỉnh Thái Nguyên 14,800m3/năm 

14 Công ty gang thép Thái Nguyên  Tỉnh Thái Nguyên  22.995.000m3/năm 

15 Công ty TNHH Kim loại Gia Sàng Tỉnh Thái Nguyên  12.045 m3/năm 

16 Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên  1.752.000 m3/năm 

17 Công ty cổ phần giấy Thái Nguyên  Huyện Tân Long, tỉnh Thái Nguyên  18.250 m3/năm 

 
Nguồn: Sở NN&PTNT 
 
 

(2)  Nhu cầu và việc sử dụng nước 

1) Nhu cầu nước sinh hoạt (nước mặt) 

Hiện tại, thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công đã có nhà máy xử lý nước với công suất  
30.000 m3/ngày2. Một nhà máy xử lý nước ở thành phố Thái Nguyên nằm tại xã Tích Luống với 
công suất là 20.000 m3/ngày. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT), nhu 
cầu nước sinh hoạt ở thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công hiện tại là 20.000m3/ngày. 

Nhu cầu nước sinh hoạt lấy từ nguồn nước mặt được ước tính bằng công thức dưới đây: 

(Nhu cầu nước sinh hoạt)  

= (Dân số trong khu vực) x (tỷ lệ phục vụ) x (Tiêu thụ bình quân đầu người)  
/ (1 – tỉ lệ nước không được tính đến) 

Nếu tính khoảng 291.600 người * sống ở thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công với tỉ lệ dịch 
vụ là 58,5 %, mức tiêu thụ khoảng 80 lít/người/ngày** và khoảng 30% tỉ lệ nước không được tính, 
thì nhu cầu nước sinh hoạt ước tính khoảng 20.000 m3/ngày tương đương 0,23 m3/s. 

*: ước tính theo dữ liệu của Sách Niên giám thống kê của tỉnh Thái Nguyên  

**: tham khảo: 167 lít/ người/ ngày, 67%NRW tại HCM năm 2001  (Nguồn: Trang Web của ADB, Chỉ số cấp nước thành phố)  

   125 lít/người/ngày, 30% NRW trung bình Quốc gia năm 2004 (Nguồn: Trang Web của Mạng lưới sử dụng nước Đông Nam Á)  

2) Nhu cầu nước phục vụ công nghiệp 

                                            
2 Trang web của tỉnh T hái Nguyên  http://www.thainguyen.gov.vn/eg/Index.asp?c=73&KT=2&id_gioithieu=490 
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Theo thông tin thu được từ các nghiên cứu, có 16 công ty có giấy phép khai thác nước và tổng nhu 
cầu nước của ngành công nghiệp là 5,3 m3/s. 

3) Nhu cầu nước phụ vụ thủy lợi  

Nước sông Cầu được dùng chủ yếu cho tưới tiêu. Hai dự án thủy lợi lớn hiện có ở khu vực thí điểm 
là: hệ thống thủy lợi sông Cầu và hệ thống thủy lợi Núi Cốc. Hình 2.3-1 thể hiện mô hình canh tác 
đặc trưng tại khu vực thí điểm sông Cầu. Về việc sử dụng nước, trong giai đoạn làm đất, giai đoạn 
phát triển rễ và giai đoạn phát triển ngọn cần lượng nước tương đối lớn. . 

 
Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên  

Hình 2.3-1  Mô hình canh tác ở khu vực thí điểm sông Cầu 
 

Hệ thống thủy lợi sông Cầu được người Pháp thiết kế và xây dựng vào năm 1922 và hoàn thành vào 
năm 1936. Nhiệm vụ ban đầu là cung cấp nước tưới tiêu cho 28,000ha đất trồng ở huyện Phú Bình 
(thành phố Thái Nguyên), huyện Tân Yên, Việt Yên và Hiệp Hòa và một phần của thị xã Bắc Giang 
(tỉnh Bắc Giang). Trong hệ thống thủy lợi sông Cầu, 23,640 ha được canh tác cho vụ xuân và 
27,900 ha được canh tác cho vụ hè.  

Lượng nước được kiểm soát tại đập Đá Gân, nơi dẫn nước từ kênh để cung cấp nước tưới tiêu. Theo 
nông dân địa phương ở vùng đập Thác Huống, chưa bao giờ nước sông dâng lên cao quá đập Thác 
Huống và nước sông sẽ được dẫn vào kênh tưới tiêu từ tháng 1 đến tháng 3. Thông tin này được xác 
nhận qua phỏng vấn các cán bộ Sở Nông nghiệp Thái Nguyên vào tháng 12 năm 2008 và qua 
chuyến điều tra vào tháng 2 năm 2009. Bảng 2.3-2 thể hiện nhu cầu nước tưới tiêu và sự thiếu hụt 
nước của hệ thống thủy lợi sông Cầu.  

Bảng 2.3-2  Nhu cầu nước tưới tiêu và sự thiếu hụt nước của hệ thống thủy lợi sông Cầu  
 

 Tháng 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T2 

Lưu lượng tại Gia Bảy 12,3 12,6 12,4 12,5 49,3 90,7 162 154 105 38,7 20,9 14,5 
Nhu cầu nước tưới 
tiêu (m3/s) 21,96 21,96 21,96 18,26 20,16 28,5 20,16 20,16 20,16 24,23 32,6 28 

Thiếu hụt nước (m3/s) 9,66 9,36 9,56 5,76 - - - - - - 11,7 13,5 
Số ngày cung cấp 
nước tưới tiêu  31 28 16 15 - - - - - - 14 25 

 
Nguồn: Sở NN & PTNT tỉnh Thái Nguyên  
Từ bảng trên, có thể thấy nhu cầu nước tưới tiêu của hệ thống thủy lợi sông Cầu từ tháng 1 đến 
tháng 3 vào khoảng 22 m3/s. 

Ngoài hệ thống thủy lợi sông Cầu, còn có vùng thủy lợi nằm ở hạ lưu hồ núi Cốc giữa sông Cầu và 
sông Công, với tên gọi hệ thống thủy lợi hạ lưu Núi Cốc. Vùng tưới tiêu này được thiết kế là 12.000 
ha và khu vực tưới tiêu thực tế là 6.360ha vào mùa xuân và 9.800ha vào mùa hè. Tổng nhu cầu nước 
ở hệ thống thủy lợi hạ lưu Núi Cốc đối với năm tháng mùa khô (tháng 12 đến tháng 4) vào khoảng 
62 triệu m3. 

Qua điều tra thực địa, năng lực chảy tối đa của kênh chính, như Kênh Chính, vào khoảng 20 m3/s. 
Nghĩa là khối lượng nước cung cấp tối đa từ hồ Núi Cốc đến hệ thống thủy lợi hạ lưu Núi Cốc là 20 
m3/s. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Vụ  Xuân 

Vụ Hè 
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(3) Lượng nước sử dụng  

1) Nước dùng cho sinh hoạt và công nghiệp  

Trong tổng lượng nước cung cấp cho sinh hoạt và công nghiệp lấy từ sông hoặc hồ chứa, 30% lượng 
nước đi vào thành phẩm và 70% lượng nước được thải ra.  

2) Nước dùng cho tưới tiêu  

Ước tính khonảg 90% lượng nước cung cấp cho tưới tiêu được hồi lưu. 

3) Nước dùng cho sinh hoạt lấy từ nguồn nước ngầm  

Ở tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, trừ thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công, nước ngầm là 
nguồn nước chính dùng trong sinh hoạt. Khoảng 70% lượng nước ngầm dùng cho sinh hoạt được 
coi là xả lại ra sông và được mô tả theo công thức sau: 

(Nước ngầm xả ra sông) 

= (Dân số một vùng) x (Tỉ lệ phục vụ) x (tiêu thụ theo đầu người) x 70% 

Lượng nước ngầm xả vào nguồn nước mặt ở thành phố Bắc Kạn và các thị trấn liên quan ở tỉnh 
Thái Nguyên được tóm tắt trong bảng 2.3-3: 

Bảng 2.3-3  Nước thải sinh hoạt từ nguồn nước ngầm  

Dân số Tỉ lệ dịch vụ Tiêu thụ theo 
đầu người 

Lưu lượng  
nước sinh hoạt 
sử dụng 

Lưu lượng nước 
thải ra 

  
  
  
   (người) (%) (Lpcd) (m3/s) (m3/s) 
Bắc Kạn Bắc Kạn 21.866 100,0% 80 0,02 0,01 

Thái Nguyên Thành phố Thái 
Nguyên 242.523 41,5% 80 0,09 0,07 

  Sông Công 49.181 41,5% 80 0,02 0,01 
  Định Hóa 89.637 100,0% 80 0,08 0,06 
  Võ Nhai 63.992 100,0% 80 0,06 0,04 
  Phú Lương 106.360 100,0% 80 0,10 0,07 
  Đồng Hỷ 124.842 100,0% 80 0,12 0,08 
 Phú Bình 144.505 100,0% 80 0,13 0,09 
Tổng         0,62 0,44 

 
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên 

 

(4) Nghiên cứu về cân bằng nước 

Trên cơ sở nhu cầu nước tưới tiêu, công nghiệp và sinh hoạt cũng như hệ thống cung cấp nước liên lưu 
vực như đập hồ Núi Cốc và Thác Huống, lưu lượng nước sông tại các trạm đã chọn sẽ được kiểm tra 
thông qua nghiên cứu về sự cân bằng nước. Như mô tả ở Hình 2.2-2, lưu lượng nước sông trong mùa 
khô và mùa mưa rất khác nhau. Dựa vào việc sử dụng nước sông, nghiên cứu về sự cân bằng nước 
được thực hiện cho 2 trường hợp: vào tháng 2 và tháng 6.  

Ở trường hợp 1, lưu lượng trung bình của tháng hai từ năm 1998 đến 2007, tương đương với lưu lượng 
của 73% thời kỳ được áp dụng vì lưu lượng trong tháng hai được coi là thấp nhất trong năm.  

Ở trường hợp 2, lưu lượng trung bình tháng 6, tương đương 13% thời kỳ mùa mưa được áp dụng.  

Kết quả nghiên cứu sự cân bằng nước ở trường hợp 1 được thể hiện tại Hình 2.3-2. 
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA xây dựng 

Hình 2.3-2  Biểu đồ lưu lượng sông ở khu vực thí điểm sông Cầu 

(tháng 2, trung bình của các năm 1998-2007) 
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2.4 Chất lượng nước sông 

(1) Kết quả quan trắc năm 2007 

Tình hình chất lượng nước ở khu vực thí điểm sông Cầu vào tháng bảy năm 2007 được thể 
hiện ở Bảng 2.4-1. Mặc dù các kết quả phân tích BOD vượt mức A-1 của tiêu chuẩn chất 
lượng nước mặt (QCVN 08: 2008/BTNMT) là 4,0 mg/L, từ vùng thượng nguồn đến thành 
phố Bắc Kạn, điều kiện chất lượng nước khá tốt so với điều kiện quanh thành phố Thái 
Nguyên. BOD là 19,2 mg/L, và COD là 42,7 mg/L tại cầu Gia Bảy.  

Bảng 2.4-1 Chất lượng nước tại khu vực thí điểm sông Cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Kết quả quan trắc năm 2008 

Tại các điểm quan trắc đại diện trên dòng chính của sông Cầu, được trình bày trong Hình 2.4-1, Trung 
tâm quan trắc/TCMT và Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành quan trắc chất lượng nước mặt. 
Các kết quả quan trắc năm 2008 được trình bày dưới đây. 

1) BOD, COD), và Chất rắn lơ lửng (SS) 

Nồng độ trung bình 75%3 của BOD, COD và chất rắn lơ lửng (SS) được trình bày trong Hình 2.4-2. 
Các kết quả quan trắc BOD và COD cho thấy xu thế biến đổi tương tự của chúng trên toàn bộ khu 
vực thí điểm. Từ vùng thượng lưu của thị xã Bắc Kạn (SCA-1-1-C) đến Chợ Mới (SCA-1-2-C), 
chất lượng nước duy trì ở mức A-1 của QCVN 08:2008/BTNMT. Từ Chợ Mới đến Hòa Bình 
(SCA-1-2-TD), chất lượng nước giảm xuống mức A-2 của QCVN 08:2008/BTNMT. So với vùng 
thương lưu, thì vùng hạ lưu của khu vực thí điểm chịu tác động nghiêm trọng của nước thải sinh 
hoạt và đô thị. Chất lượng nước ở khu vực này không thể đáp ứng tiêu chuẩn loại A-2 tại một số 
điểm quan trắc. Chất rắn lơ lửng có xu thế khác so với BOD và COD, và nồng độ tại vùng hạ lưu 
không phải lúc nào cũng cao hơn ở vùng thượng lưu. 

2) Kim loại nặng 

Nồng độ trung bình của kim loại nặng vào năm 2008 tại các điểm quan trắc đại diện được trình bày 
trong Bảng 2.4-2. So với tiêu chuẩn loại A-2 theo QCVN 08:2008/BTNMT, một số kết quả quan 
trắc kim loại nặng độc hại tại vùng hạ lưu của khu vực thí điểm, ví dụ như chì và cadmi, vượt tiêu 
chuẩn loại A-2.  

 

                                            
3 75% giá trị là dữ liệu về chất lượng nước bằng hoặc vượt mức 75% dữ liệu trong năm. Trong Hướng dẫn thiết kế hệ thống 

quan trắc chất lượng nước cho lưu vực sông, do Nhóm nghiên cứu biên soạn, đề xuất sử dụng 75% giá trị của BOD, COD 
và SS. 

Thông số 
NM1 NM11 NM12 NM14 NM16 NM17 NM18 SCA 1-1 SCA 1-2 SCA 1-3 SCA 1-5 SCA 1-6

BOD 
D5

4,3 
 
5,2 4,9 4,8 5,4 6,0 6,5 10,4 5,4 12,6 19,2 11,0 16,2

COD 8,6 9,0 8,2 8,0 9,0 10,5 12,0 21,1 10,0 29,0 42,7 21,6 26,4
SS 34,6 47,7 60,3 50,1 52,0 63,7 16,0 28,1 49,2 14,2 29,4 13,2

Đơn vị: mg/l 
*1: Thời kỳ quan trắc từ 27 đến 29/07/2007; Nguồn: Kết quả quan trắc của Sở TN&MT Bắc Kạn 
*2: 75% giá trị; Nguồn: Quan trắc tiến hành bời Sở TN&MT Thái Nguyên và Bắc Kạn 
Chú ý: NM1: Cầu Phà tại Thị xã Bắc Kạn, NM11: Cuối Thị Xã Bắc Kạn; NM12: Xá Phương Viên, Huyện Chợ Đồn: NM 14: Huyện Chợ 
Đồn  
NM16: Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới; NM 17: Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới, NM18: Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới 
SCA 1-1: Văn Lang; SCA 1-2: Hòa Bình; SCA 1-3: Sơn Cẩm; SCA 1-4: Cầu Gia Bảy; SCA 1-5: Đập Thác Huống; SCA 1-6: Câu Mây 

Bắc Kạn *1 Thái Nguyên *2 
Điểm quan trắc 

44,0 
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Chú thích: “C”có nghĩ là điểm quan trắc của TTQT/TCMT. 
“TD” có nghĩa là điểm quan trắc của Sở TN&MT tỉnh Thái 
Nguyên. 

Hình 2.4-1  Điểm quan trắc  
Chú thích: Tại SCA-1-1-C, 2-1-C, và 1-2-C, SS không 

được quan trắc năm 2008  
Nguồn: TTQT/TCMT, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên  

Hình 2.4-2 Các kết quả quan trắc BOD, COD và SS năm 2008 

Bảng 2.4-2  Kết quả quan trắc kim loại nặng năm 2008 
Điểm quan trắc Fe Pb Cr6+ Zn As Hg Cd Cu 

Loại A-2 theo QCVN 08:2008/BT/TMT 1  0,02 0,02 1,0 0,02  0,001  0,005 0,2  
Cầu Phà 1,4 n,d,   0,000  n,d, 0,0002  
Thác Riềng 0,9 n,d,   0,000  n,d, 0,0002  
Chợ Mới 1,0 n,d,   0,000  n,d, 0,0002  
Chợ Chu-Định Hoá 1,3 0,01  0,02 0,006   0,0007  
Văn Lang 1,4 0,01 0,003 0,02 0,005  0,0010  0,0010 0,008 
Suối Nghinh Tường 0,3 0,01 0,005 0,02 0,009  0,0010  0,0013 0,006 
Hoà Bình 0,9 0,02 0,001 0,02 0,006  0,0010  0,0008 0,009 
Phục Linh 1,9 0,01 0,004 0,03 0,025  0,0010  0,0007 0,031 
Giang tiên (sông Đu) 1,4 0,01 0,011 0,02 0,013  0,0010  0,0010 0,091 
Sơn Cẩm 1,1 0,01 0,002 0,02 0,006  0,0010  0,0007 0,011 
Suối Phượng Hoàng  0,4 0,01  0,02 0,006   0,0011  
Sông Cầu - Sau điểm xả suối Phương Hoàng 0,4 0,02  0,02 0,005   0,0010  
Suối tiếp nhận nước thải khu dân cư phường Hoàng 
Văn Thụ  0,4 0,01  0,02 0,008   0,0014  

Cầu Gia Bảy 0,8 0,01 0,012 0,03 0,010   0,0048 0,005 
Linh Nham 0,5 0,01  0,03 0,005   0,0014  
Sông Cầu - Sau cửa xả suối Linh Nham 0,3 0,01  0,02 0,006   0,0010  
Suối Xương Rồng (Trước khi đổ ra sông Cầu) 0,8 0,02  0,05 0,007   0,0010  

BOD 75% value

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SC
A-

1-
1-

C

SC
A-

2-
1-

C

SC
A-

1-
2-

C

SC
A-

1-
1-

TD

SC
A-

1-
2-

TD

SC
A-

1-
3-

TD

SC
A-

1-
4-

TD

SC
A-

1-
5-

TD

SC
A-

1-
6-

TD

BO
D

 (m
g/

L )

Class A-1: BOD 4mg/L

Class A-2: BOD 6mg/L

COD 75% value

0

5

10

15

20

25

30

SC
A-

1-
1-

C

SC
A-

2-
1-

C

SC
A-

1-
2-

C

SC
A-

1-
1-

TD

SC
A-

1-
2-

TD

SC
A-

1-
3-

TD

SC
A-

1-
4-

TD

SC
A-

1-
5-

TD

SC
A-

1-
6-

TD

C
O

D
 (m

g/
L )

Class A-1: COD 10mg/L

Class A-2: COD 15mg/L

SS 75% value

0

10

20

30

40

50

60

70

SC
A-

1-
1-

C

SC
A-

2-
1-

C

SC
A-

1-
2-

C

SC
A-

1-
1-

TD

SC
A-

1-
2-

TD

SC
A-

1-
3-

TD

SC
A-

1-
4-

TD

SC
A-

1-
5-

TD

SC
A-

1-
6-

TD

BO
D

 (m
g/

L )

Class A-1: SS 20mg/L

Class A-2: SS 30mg/L

○SCA-1-1-C : Cầu Phà

○SCA-2-1-C : Thác Riềng

○SCA-1-2-C : Chợ Mới

○SCA-1-1-TD : Văn Lang

○SCA-1-2-TD : Hoà Bình

SCA-1-3-TD : Sơn Cẩm
○○SCA-1-4-TD : Cầu Gia Bảy
○
SCA-1-5-TD : Đập Thác Huống

○
SCA-1-6-TD : Cầu Mây - Phú Bình

○SCA-1-1-C : Cầu Phà

○SCA-2-1-C : Thác Riềng

○SCA-1-2-C : Chợ Mới

○SCA-1-1-TD : Văn Lang

○SCA-1-2-TD : Hoà Bình

SCA-1-3-TD : Sơn Cẩm
○○SCA-1-4-TD : Cầu Gia Bảy
○
SCA-1-5-TD : Đập Thác Huống

○
SCA-1-6-TD : Cầu Mây - Phú Bình

○SCA-1-1-C : Cầu Phà

○SCA-2-1-C : Thác Riềng

○SCA-1-2-C : Chợ Mới

○SCA-1-1-TD : Văn Lang

○SCA-1-2-TD : Hoà Bình

SCA-1-3-TD : Sơn Cẩm
○○SCA-1-4-TD : Cầu Gia Bảy
○
SCA-1-5-TD : Đập Thác Huống

○
SCA-1-6-TD : Cầu Mây - Phú Bình
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Điểm quan trắc Fe Pb Cr6+ Zn As Hg Cd Cu 
Loại A-2 theo QCVN 08:2008/BT/TMT 1  0,02 0,02 1,0 0,02  0,001  0,005 0,2  
Sông Cầu - Sau điểm xả suối Xương Rồng 0,5 0,03  0,35 0,007   0,0009  
Suối Loàng (Trước khi đô ra sông Cầu) 1,1 0,03  0,28 0,018   0,0068  
Sông Cầu - Sau cửa xả Suối Loàng 0,5 0,02  0,02 0,006   0,0023  
Đập Thác Huống 0,5 0,02 0,006 0,03 0,007  0,0010  0,0035 0,017 
Suối Thác Lạc-Trại Cau 1,2 0,01 0,005 0,02 0,007  0,0010  0,0020  
Suối Cam Giá (Trước khi đô ra sông Cầu) 0,7 0,35 0,033 2,74 0,006  0,0010  0,0098 0,036 
Sông Cầu - Sau cửa xả suối Cam Giá 0,9 0,19 0,019 0,69 0,007  0,0010  0,0033 0,029 
Suối Phố Hương 0,9 0,02  0,02 0,006     
Sau điểm xả suối Phố Hương 0,7 0,03  0,22 0,007   0,0014  
Cầu Mây - Phú Bình 0,9 0,01 0,002 0,02 0,006  0,0010  0,0012 0,014 
Suối Văn Dương - Cửa xả trước khi đổ ra Sông Công 1,4 0,01 0,012 0,13 0,007  0,0010  0,0037 0,015 
Sông Công - Sau điểm xả của suối Văn Dương 0,8 0,02 0,003 0,04 0,008  0,0010  0,0016 0,025 

Chú thích:  “n.d. “có nghĩa là không phát hiện ra kim loại nặng. “---“có nghĩa không có dữ liệu tại điểm lấy mẫu. 
Các giá trị tô đậm không đáp ứng tiêu chuẩn nước mặt loại A-2 của QCVN 08:2008/BTNMT. 

 Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA tổng hợp 
 

2.5 Các hoạt động quản lý môi trường nước 

2.5.1 Cơ quan quản lý nhà nước 

(1)  Cấp tỉnh 

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) 
thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh). Cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT Bắc Kạn và Thái Nguyên 
được trình bày tại Hình 2.5-1. Chi cục bảo vệ môi trường và Thanh tra Sở chịu trách nhiệm về kiểm 
soát ô nhiễm. Chỉ có Sở TN&MT tỉnhThái Nguyên có phòng thí nghiệm riêng.  

 

 
Hình 2.5-1 Cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên 

(2)  Cấp huyện 

Ở cấp huyện, tỉnh Bắc Kạn có tám đơn vị hành chính và tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính bao 
gồm cả thành phố và các thị xã. Các đơn vị hành chính này được liệt kê tại Bảng 2.5-1. Phòng Tài 
nguyên và Môi trường của mỗi đơn vị hành chính (Phòng TN&MT huyện) chịu trách nhiệm quản lý 
môi trường trên địa bàn. Trung bình, chỉ một hoặc vài cán bộ được giao quản lý môi trường tại Phòng 
TN&MT huyện.  

SởTNMT tỉnh Bắc Kạn

Phòng quản lý tài nguyên nước
và thủy văn (3)

Thanh tra Sở(4)

Các phòng khác

Chi cục Bảo vệmôi trường Phòng kiểm soát ô nhiễm (5)

Phòng ĐTM (3)

SởTNTM tỉnh Thái Nguyên

Phòng Quản lý tài nguyên
nước và thủy văn (2)

Văn phòng Sở(14)

Văn phòng đăng ký quyền
sửdụng đất (16)

Chi cục bảo vệmôi trường Trung tâm Quan trắc môi
trường

Phòng Kiểm soát ô 
nhiễm(3)

Phòng tổng hợp và thẩm
định ĐTM (3)

Phòng Kếhoạch điều
phối(8)

Quan trắc thực địa
(6)

Phòng Thí
Nghiệm ( 9)

PHòng Kỹthuật(13)

Trạm quan trắc

Phòng Quản lý khoáng sản
(3)

Thanh tra Sở(7)

Phòng Quy hoạch, kế
hoạch(3)

Phòng kếhoạch hợp tác(5)
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Bảng 2.5-1 Các đơn vị hành chính của tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên 
Bắc Kạn Thái Nguyên  

Thủ 
phủ 

TX Bắc Kạn Thủ 
phủ 

Tp.Thái Nguyên 

Huyện Pác Nặm Thị xã TX Sông Công 
 Ba Bể Huyện Định Hóa 
 Ngân Sơn  Võ Nhai 
 Bạch Thông  Phú Lương 
 Chợ Đồn  Đồng Hỷ 
 Chợ Mới  Đại Từ 
 Na Rì  Phú Bình 
   Phổ Yên 

                     Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2008, Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2008 
2.5.2 Các hoạt động quản lý môi trường nước tại khu vực thí điểm 

(1) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

Ở cấp tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn có nhiệm vụ thẩm định báo cáo ĐTM và Cam 
kết BVMT của các doanh nghiệp thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở. Hiên nay, có một số doanh 
nghiệp đang hoạt động mà không có chứng nhận môi trường theo quy định. Theo kết quả điều tra do 
Tổng cục Môi trường thực hiện năm 2008, 3 trong số 10 doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Kạn và 7 trong số 37 
doanh nghiệp ở Thái Nguyên không có báo cáo ĐTM hoặc Cam kết BVMT được phê duyệt. Đối với 
việc đăng ký Đề án bảo vệ môi trường, tính đến tháng 9 năm 2009, tỉnh Bắc Kạn có hai doanh nghiệp 
đang chờ được cấp giấy chứng nhận đăng ký Đề án BVMT và Thái Nguyên chỉ có 1 doanh nghiệp 
được đăng ký Đề án BVMT. Phòng TN&MT cấp huyện có trách nhiệm thẩm định và đăng ký cam kết 
BVMT của các doanh nghiệp có quy mô tương đối nhỏ. Ngoài ra, Phòng TN&MT còn có trách nhiệm 
thẩm định các Đề án BVMT trong phạm vi thẩm quyền. Do thiếu thông tin nên việc xác định tình hình 
đăng ký Cam kết BVMT hoặc phê duyệt Đề án BVMT gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phần lớn các 
doanh nghiệp không đăng ký Cam kết BVMT hoặc chưa có Đề án BVMT được phê duyệt. Ví dụ, ở thị 
xã Bắc Kạn có 153 dự án, tuy nhiên Phòng TN&MT mới chỉ đăng ký Cam kết BVMT của 8 dự án, 
tính đến tháng 6 năm 2009.  

(2) Báo cáo tự quan trắc 

Các doanh nghiệp đã được phê duyệt ĐTM và Đề án BVMT phải nộp báo cáo tự quan trắc lên Sở 
TN&MT. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không chấp hành quy định đó. Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn 
mới chỉ nhận báo cáo tự quan trắc của 2 trong số 5 doanh nghiệp được phê duyệt ĐTM. Sở TN&MT 
tỉnh thái Nguyên, tính đến tháng 8 năm 2009, mới chỉ nhận được báo cáo tự quan trắc của 23 doanh 
nghiệp trong số 59 doanh nghiệp được phê duyệt ĐTM. 

(3) Thanh tra và kiểm tra môi trường  

Ở Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn, Phòng Thanh tra với 4 nhân viên có nhiệm vụ thực hiện việc thanh tra.  
Phòng Thanh tra xây dựng 2 kế hoạch thanh tra chi tiết hàng năm, một cho giai đoạn 1 (từ tháng 1 đến 
tháng 6) và một cho giai đoạn 2 (từ tháng 7 đến tháng 12). Số lượng cơ sở được thanh tra hàng năm 
vào khoảng 30-40. Vào năm 2009, Sở TN&MT Bắc Kạn đã thanh tra 16 cơ sở trong giai đoạn đầu, và 
sẽ thanh tra 16-17 cơ sở trong giai đoạn 2. Bảng 2.4-2 trình bày kế hoạch thanh tra của Sở TN&MT 
tỉnh Bắc Kạn năm 2009.  
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Bảng 2.5-2  Kế hoạch thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn trong năm 2009 
Cơ quan 
thực hiện 

Thời gian Số lượng doanh 
nghiệp thanh tra 

Loại doanh nghiệp Lấy mẫu 
nước thải 

Phòng thanh 
tra 

Giai đoạn 1 (từ tháng 
1 đến tháng 6) * 

16 Khai thác mỏ: 6; gỗ/giấy: 3; 
Kim loại: 2; Bệnh viện: 2; Thực 
phẩm: 1; KCN: 1; Khác: 1  

Không 

 Giai đoạn 2 (từ tháng 
6 đến tháng 12) 

Đang lên kế hoạch Đang lên kế hoạch Không 

Tổng  Khoảng 30-40 - - 
* Công tác thanh tra được hoàn thành vào tháng 7 năm 2009;  
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn (Do Nhóm nghiên cứu JICA tổng  hợp) 

 

Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn thường không lấy mẫu trong hoạt động thanh tra định kỳ, mà chỉ lấy mẫu 
trong một số trường hợp thanh tra bổ sung khi có vi phạm nghiêm trọng và khiếu nại của người dân. 
Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn thuê đơn vị tư vấn để lấy mẫu. Sự hợp tác với cảnh sát môi trường rất hiệu 
quả trong việc phát hiện vi phạm vì Sở TN&MT Bắc Kạn có thể tiến hành thanh tra không báo trước 
với sự tham gia của cảnh sát môi trường. Năm 2008, Sở TN&MT Bắc Kạn hợp tác với cảnh sát môi 
trường để tiến hành thanh tra 4-5 lần 

Ở Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, Phòng Thanh tra và Phòng Kiểm soát ô nhiễm hợp tác cùng tiến 
hành các hoạt động thanh tra. Trung bình mỗi năm, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên thực hiện thanh tra 
60-70 cơ sở, bao gồm cả các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN). Phòng Thanh tra thực 
hiện thanh tra tại các cơ sở ô nhiễm nghiệm trọng hơn, khoảng 10 trong số 60-70 cơ sở cần thanh tra 
mỗi năm. Phòng thanh tra và Phòng Kiểm soát ô nhiễm xây dựng một kế hoạch thanh tra hàng năm 
thông qua các buổi họp, trao đổi thông tin, vv. Bảng 2.5-3 cho thấy, trong năm 2009, Số lượng cơ sở 
được thanh tra bởi Phòng Kiểm soát ô nhiễm là 69 doanh nghiệp và Phòng Thanh tra là 4 cơ sở. 

Bảng 2.5-3 Kế hoạch thanh tra của Sở TN&MT Thái Nguyên trong năm 2009 
Cơ quan thực hiện Số lượng doanh 

nghiệp cần thanh tra 
Loại doanh nghiệp Lấy mẫu nước thải

Phòng thanh tra  4 Xây dựng: 2; Thực phẩm: 1; Điện: 1 Không có thông tin 

Phòng kiểm soát ô 
nhiễm 

69 Luyện kim: 12; Bệnh viện: 10: Xây dựng: 8;Khai thác 
mỏ: 7; Thực phẩm: 6; Chăn nuôi: 4; Xi măng: 3; Giấy: 
3; Ô tô: 2; Gạch: 2; Thương mại: 1; Đá quý: 1; Vận tải: 
1; Thủ công: 1; Máy móc: 1; Pin: 1; Khác: 6 

Nước thải được lấy 
mẫu tại tất cả các cơ 
sở 

Tổng 73 - - 
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên (do Nhóm nghiên cứu JICA tổng hợp) 
 

Với những trường hợp thanh tra do Phòng kiểm soát ô nhiễm thực hiện, mẫu nước thải được Trung 
tâm quan trắc môi trường của Sở TN&MT Thái Nguyên lấy tại tất cả các cơ sở trong quá trình thanh 
tra. Dựa vào tính chất của nước thải, Sở TN&MT Thái Nguyên lựa chọn ra các thông số để phân tích, 
ví dụ như SS, BOD, COD, kim loại nặng, dầu mỡ, vv. Sở TN&MT Thái Nguyên yêu cầu cảnh sát môi 
trường tỉnh Thái Nguyên cùng tham gia thanh tra trong một số trường hợp. Khi phối hợp với cảnh sát 
môi trường, Sở có thể tiến hành thanh tra không báo trước. Từ 2008 đến nay, Sở TN&MT Thái 
Nguyên và cảnh sát môi trường đã phối hợp thanh tra 100 trường hợp.   

Mặc dù Phòng TN&MT cấp huyện có trách nhiệm đăng ký Cam kết BVMT và phê duyệt Đề án 
BVMT trong phạm vi thẩm quyền, nhưng các cơ quan này không tiến hành thanh tra thường xuyên. Ví 
dụ, Phòng TN&MT thị xã Sông Công chỉ thanh tra một trường hợp duy nhất khi người dân địa 
phương khiếu nại về môi trường, hoặc chỉ tham gia vào hoạt động thanh tra do Sở TN&MT chủ trì. 
Tính đến tháng 8 năm 2009, Phòng TN&MT thị xã Sông Công mới chỉ thanh tra 2 cơ sở.  

(4) Xử phạt hành chính  

Năm 2008, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn cảnh cáo 3-4 doanh nghiệp và xử phạt khoảng 10 doanh nghiệp. 
Tổng mức phạt là 70 triệu VND ((3.900 US$). Trong năm 2008, không có trường hợp nào bị đình chỉ 
hoạt động. Năm 2009, mỏ khai thác vàng đã bị đình chỉ hoạt động. Báo cáo ĐTM của mỏ vàng này 
không hoàn chỉnh và chất lượng nước thải không đáp ứng tiêu chuẩn. Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn theo 
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dõi các biện pháp xử lý của doanh nghiệp, và sẽ báo cáo lên UBND tỉnh để ra quyết định về hành động 
cần thiết tiếp theo.   

Năm 2008, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định cảnh cáo đối với tất cả các doanh nghiệp 
được thanh tra (khoảng 70) và áp dụng hình phạt với 24 doanh nghiệp. Theo Bảng 2.5-4 tổng mức 
phạt dược áp dụng là 262 triệu VND (14 600 US$). Đối với những trường hợp tái phạm, Sở TN&MT 
có thể áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn, tạm dừng hoặc đóng cửa cơ sở. Tuy nhiên, tính đến nay 
mới chỉ có 2 cơ sở bị đóng cửa.  

Bảng 2.5-4  Mức phạt được Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên áp dụng năm 2008 
Ngày Loại Doanh nghiệp Mức phạt
Tháng 3 Cá thể 5,000,000
Tháng 4 Cá thể 5,000,000

Kim loại 2,000,000
Mỏ 12,000,000

Tháng 5 Cá thể 5,000,000
Kim loại 10,000,000
Xây dựng 31,000,000
Thương mại 10,000,000

Tháng 6 Cá thể 5,000,000
không xác định 17,500,000
Thương mại 11,500,000
Gang thép 3,000,000

Tháng 8 Bê tông 2,000,000
Tháng 9 Xây dựng 30,000,000
Tháng 10 Kim loại 10,000,000

Kim loại 10,000,000
Chế tạo máy 18,000,000
Thiết bị Y tế 19,000,000
không xác định 14,000,000
Mỏ 12,000,000
Xây dựng 8,300,000
Bia 600,000

Tháng 11 không xác định 8,000,000
Giấy 13,000,000

Tổng : 261,900,000VND
Nguồn: Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên (do nhóm Chuyên gia JICA tổng hợp) 

Tổng số 24 doanh nghiệp

 
Trong khi đó, Phòng TN&MT cấp huyện gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thanh tra thường 
xuyên. Do đó, họ ít khi cảnh cáo và phạt tiền các hoạt động vi phạm. Ví dụ, Phòng TN&MT thị xã 
Sông Công chưa từng ra quyết định cảnh cáo và phạt từ trước đến nay. Các doanh nghiệp thuộc thẩm 
quyền quản lý của các Phòng TN&MT cấp huyện có quy mô tương đối nhỏ. Do đó, các Phòng 
TN&MT cấp huyện có dự kiến hướng dẫn doanh nghiệp bằng lời nói thay vì ra quyết định cảnh cáo và 
xử phạt.  

(5) Phí bảo vệ môi trường từ ngành công nghiệp  

Phòng đánh giá tác động môi trường thuộc Sở TN&MT Bắc Kạn có trách nhiệm quản lý phí nước thải 
công nghiệp. Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành thu phí nước thải công nghiệp từ năm 2004.Theo 
Bảng 2.5-5, chỉ có 4 doanh nghiệp trả phí nước thải với tổng số tiền là 26 triệu đồng (1.400 US$) năm 
2008. Năm 2009 đã có 4 doanh nghiệp trả phí. 

Bảng  2.5-5  Số tiền bảo vệ môi trường thu được từ ngành công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn  

Năm 
Phí trả hàng năm 

(VND) 
Tổng số  

các DN trả phí   
2008 26.412.700 4

2009* 4.102.480 4

* Sô liệu tháng 9/2009  
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn 

 

Ở Sở TN&MT Thái Nguyên, Phòng Đánh giá tác động môi trường chịu trách nhiệm quản lý phí nước 
thải công nghiệp. Dựa vào báo cáo ĐTM và báo cáo tự quan trắc, Phòng đánh giá ĐTM liệt kê ra 99 
doanh nghiệp phải trả phí nước thải trong năm 2009. Bảng 2.5-6 trình bày phí nước thải công nghiệp 
thu được từ năm 2006 đến 2009 tại tỉnh Thái Nguyên. Năm 2008, tổng mức phí thu được là 88 triệu 
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đồng. Trong quý đầu của năm 2009, mức phí thu được đạt 215 triệu đồng (12.000 US$), nhưng trong 
quý 2 (tính đến tháng 8/2009), chỉ thu được 62 triệu đồng (3.400 US$).  

Bảng 2.5-6  Số tiền phí bảo vệ môi trường thu được từ ngành công nghiệp  

của tỉnh Thái Nguyên 

 
 

 

(6) Nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng  

Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn lên kế hoạch đẩy mạnh các chương trình hợp tác bảo vệ môi trường với tổ 
chức xã hội như Hội nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam. Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức năm 2009. Kế hoạch 
bao gồm việc tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện môi trường như Ngày môi trường thế giới, Ngày 
đa dạng sinh học, vv., phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện các hoạt động truyền thông 
bảo vệ môi trường ở lưu vực sông Cầu. 

(7) Quan trắc chất lượng nước 

Hiện nay, Trung tâm quan trắc môi trường (TTQT) thuộc Tổng cục Môi trường, cũng như Sở 
TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều tiến hành quan trắc tại khu vực thí điểm. Trung tâm quan 
trắc môi trường và Sở TN&MT Thái Nguyên đều thực hiện lấy mẫu 6 lần/năm, và Sở TN&MT Bắc 
Kạn thực hiện lấy mẫu 2 lần/năm. Một số điểm quan trắc của TT QTMT và Sở TN&MT Thái Nguyên 
rất gần nhau hoặc trùng nhau. Các thông số quan trắc trên khu vực thí điểm không được thống nhất. 
Trung tâm quan trắc môi trường và Sở TN&MT Thái Nguyên quan trắc nhiều thông số bao gồm cả 
các kim loại nặng và các loại thuốc trừ sâu hữu cơ gốc clo. Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn quan trắc những 
thông số cơ bản như BOD, COD và chất dinh dưỡng vô cơ. 

Cả tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều chưa quy định loại chất lượng nước được áp dụng cho khu vực 
thí điểm theo QCVN 08:2008/BTNMT(A1 đến B2). Đối với tiêu chuẩn nước thải công nghiệp theo 
TCVN 5945: 2005, tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn đều chưa xác định tiêu chuẩn nào (A đến C) sẽ được 
áp dụng cho khu vực thí điểm. 

2.5.3 Kiểm soát ô nhiễm tại nguồn 

(1) Lắp đặt công trình xử lý nước thải 

Bảng 2.5-7 trình bày hiện trạng các công trình xử lý nước thải tại các cơ sở gây ô nhiễm thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Khoảng 50% các doanh nghiệp ở tỉnh 
Bắc Kạn và 80% ở tỉnh Thái Nguyên đã lắp đặt công trình xử lý nước thải. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu 
quan trắc và thanh tra nên không xác định được các doanh nghiệp có vận hành các công trình xử lý 
một cách hiệu quả hay không. Theo Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn, một số doanh nghiệp thường không 
vận hành công trình xử lý nước thải, mà chỉ vận hành khi Sở TN&MT tiến hành thanh tra cơ sở đó. 

Năm

Mức phí trả 
hàng năm 

(VND)
Tổng số doanh nghiệp do Sở 

TNMT liệt kê(số lượng)
2006 274,224,140 Quý 1: 207,747,899 64 Quý 1: 56

Quý 2: 46,276,053 Quý 2: 20
Quý 3: 16,915,520 Quý 1: 14
Quý 4: 3,284,668 Quý 2: 3

2007 340,426,273 Quý 1: 208,899,476 71 Quý 1: 59
Quý 2: 59,867,368 Quý 2: 35
Quý 3: 20,978,692 Quý 1: 19
Quý 4: 50,680,737 Quý 2: 4

2008 882,130,223 Quý 1: 85,865,423 99 Quý 1: 35
Quý 2: 183,422,078 Quý 2: 36
Quý 3: 540,082,645 Quý 1: 45
Quý 4: 72,760,077 Quý 2: 35

2009 277,084,242 Quý 1: 215,111,547 99 Quý 1: 39
Quý 2: 61,972,695 Quý 2: 28

Nguồn: Sở TNMT Thái Nguyên (Do nhóm nghiên cứu JICA tổng hợp)

Mức phí trả theo 
quý(VND)

Doanh nghiệp trả phí (số 
lượng)
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Bảng 2.5-7  Lắp đặt công trình xử lý nước thải tại các cơ sở gây ô nhiễm thuộc sự kiểm soát của 
Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn 

Loại Thuộc sự quản lý của Sở TN&MT Bắc 
Kạn  (số lượng doanh nghiệp) 1) 

Thuộc sự quản lý của Sở TN&MT Thái 
Nguyên  (số lượng doanh nghiệp) 2) 

Tổng doanh nghiệp điều tra  16 37 
Lắp đặt nhà máy xử lý nước 

thải  
8 29 

Nguồn: 1) Sở TN&MT Bắc Kạn (Do Nhóm nghiên cứu JICA tổng hợp), 2) Kết quả thanh tra của TCMT năm 2008 
 

(2) Sản xuất sạch hơn và hệ thống quản lý môi trường 

Ở tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn ở các doanh 
nghiệp chưa được phổ biến. 

(3) Sử dụng quỹ bảo vệ môi trường  

Trong số các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng xác định trong Quyết định 64/2003, chỉ có một công ty 
giấy ở tỉnh Bắc Kạn sử dụng Quỹ bảo vệ môi trường (VEPF) để lắp đặt công trình xử lý nước thải. 
Bảng 2.5-8 thể hiện tóm tắt về việc sử dụng Quỹ BVMT. 

Bảng 2.5-8  Quỹ bảo vệ môi trường áp dụng với công ty giấy ở tỉnh Bắc Kạn  
Hạng mục Nội dung 

Công suất công trình xử lý nước thải  120m3/ngày 
Tổng chi phí thiết bị  700 triệu VND 
Vay từ VEPF 400 triệu VND 
Tỉ lệ lãi suất cho vay 0,45%/tháng 
Thời gian trả nợ 5 năm 
Phương pháp trả nợ Ba tháng một lần 

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn 
 

Tại tỉnh Thái Nguyên,với sự hỗ trợ của Phòng kiểm soát ô nhiễm của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, 
nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đã chuẩn bị hồ sơ xin vay vốn và nộp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt 
Nam. Hiện tại, Quỹ BVMT Việt Nam đang tiến hành thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp. 

(4) Các biện pháp đối với cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003 và Thông tư 
7/2007  

Trong vùng thí điểm, có bốn cơ sở ở tỉnh Bắc Kạn và tám cơ sở ở tỉnh Thái Nguyên được liệt kê theo 
Quyết định 64/2003. Hiện tại, tiến độ hoàn thiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm của các cơ sở này 
được tóm tắt trong Bảng 2.5-9. 
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Bảng 2.5-9  Các biện pháp đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng 

tại tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên 
Tỉnh Cơ sở  Hiện trạng 

Bắc 
Kạn 

Nhà máy gạch Nhà máy đã bị đóng cửa 

 Bãi chôn lấp CTR Bãi chôn lấp CTR đã ngừng hoạt động. Rác thải được phủ đất, nhưng không có công 
trình xử lý nào được lắp đặt  

 Bệnh viện Bệnh viện có công trình xử lý nước thải nhưng hoạt động không hiệu quả 
 Nhà máy giấy Nhà máy đã lắp đặt công trình xử lý nước thải với nguồn vốn từ quỹ BVMT Việt 

Nam. Nhà máy đã được đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng của 
Quyết định 64, nhưng không hoạt động thường xuyên do thiếu nguyên liệu. 

Thái 
Nguyên 

Bệnh viện C Đã lắp đặt công trình xử lý nước thải, đang tiến hành thủ tục xin xác nhận. Chính phủ 
cung cấp vốn để lắp đặt công trình xử lý. 

 Bệnh viện lao và bệnh 
phổi 

Đã lắp đặt công trình xử lý nước thải, đang tiến hành thủ tục xin xác nhận. Chính phủ 
cung cấp vốn để lắp đặt công trình xử lý. 

 Bãi chôn lấp CTR Đã lắp đặt công trình xử lý nước thải, đang tiến hành thủ tục xin xác nhận. Chính phủ 
cung cấp vốn để lắp đặt công trình xử lý. 

 Công ty cổ phần giấy 
xuất khẩu  

Đã lắp đặt công trình xử lý nước thải với nguồn vốn từ dự án của DANIDA, đang 
tiến hành thủ tục xin xác nhận 

 Bệnh viện A Bệnh viện đang xây dựng một công trình xử lý và sẽ hoàn thành vào năm 2009. 
Chính phủ cung cấp vốn để lắp đặt công trình xử lý. 

 Công ty gang thép Thái 
Nguyên 

Công ty hoàn thành một số hạng mục và đang tiếp túc đầu tư xây dựng hoàn thiện 
công trình xử lý nước thải.  

 Công ty cổ phần giấy 
Hoàng Văn Thụ 

Công ty vẫn chưa hoàn thành các biện pháp. Tuy nhiên, công ty đã đóng cửa dây 
chuyền nấu bột (nguồn gây ô nhiễm chính). 

 Bệnh viện đa khoa Thái 
Nguyên 

Bệnh viện không tiến hành nâng cao hệ thống xử lý nước thải hiện có. Bệnh viện đã 
xây dựng một dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới thực hiện trong năm 
2009 và 2010. 

Nguồn: Phỏng vấn của Nhóm nghiên cứu JICA  
 

Tại vùng thí điểm, có 19 cơ sở xả nước thải ở tỉnh Thái Nguyên được liệt kê tại Thông tư số 7/2007. 
Các biện pháp áp dụng được tóm tắt tại Bảng 2.5-10. Tỉnh Bắc Kạn không nêu cụ thể cơ sở nào.  

Bảng 2.5-10  Các cơ sở gây ô nhiễm tại Thái Nguyên được liệt kê trong Thông tư 07/2007  
Cơ sở Hiện trạng 

Nhà máy kẽm điện phân  
Chi nhánh Công ty TNHH giấy Trường Xuân 

Đã lắp đặt công trình xử lý nước thải 

Xí nghiệp thiếc Đại Từ Có kế hoạch lắp đặt công trình xử lý nước thải 
Xí nghiệp luyện kim màu 1 
Xí nghiệp luyện kim màu 2 
Công ty TNHH một thành viên khai khoáng và luyện 
kim  
Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Sông Công 
Diesel  
Công ty TNHH một thành viên sản xuất phụ tùng 
Công ty cổ phần Natsteel Vina 
Nhà máy tấm lợp xi măng Thái Nguyên  
Công ty Ván dăm Thái 
Nhà máy bê tông xây dựng Lưu Xá 
Mỏ than Bá Sơn 
Mỏ sắt Trại Cau 
Chi nhánh công ty cổ phần Ban Tích 
Doanh nghiệp bia Sông Công 
Cơ sở Bia Hà Thành 
Trang trại của bà Trần Thị Mai 
Trang trại của bà Trần Thị Sửu 

Chưa có biện pháp nào 

 

 

(5) Quản lý môi trường của khu công nghiệp và cụm công nghiệp  

Tại vùng thí điểm, chỉ có một khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Sông Công ở tỉnh Thái Nguyên. 
Hiện nay, tại KCN này có 23 cơ sở hoạt động, 10 cơ sở đang được xây dựng. Ban quản lý khu công 
nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thành lập vào tháng 11 năm 2000. Trong ban 
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quản lý, có một phòng phụ trách quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm. Hình 2.5-2 thể hiện cơ cấu 
tổ chức hiện tại của Ban.  

Trưởng Ban

Quản lý nhân sự

Quản lý đầu tư

Văn phòng

Quy hoạch và Quản lý môi
trường

Quản lý doanh nghiệp
Quản lý đầu tư và doanh
nghiệp

Quản lý xuất nhập khẩu

Đại diện khu CN

Các phó
Ban

Văn phòng

Quy hoạch và
Quản lý môi
trường

Cơ cấu theo quy định Cơ cấu hiện tại

3 nhân viên (2 ch ịu
trách nhiệm quản lý môi
trường)

Tổng số cán bộ: 15

 
Hình 2.5-2 Cơ cấu tổ chức ban quản lý khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên  

 
KCN Sông Công sẽ hoàn thành việc xây dựng công trình xử lý nước thải với công suất xử lý 
2000m3/ngày trong năm nay. Nước thải sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn loại B theo TCVN 5945: 2005 
trước khi xả ra môi trường. Hiện nay, nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại C theo TCVN 5945: 
2005 bằng hệ thống xử lý đơn giản tại từng cơ sở, và sau đó xả ra suối gần KCN. Ban quản lý KCN có 
trách nhiệm chính trong việc quản lý môi trường. Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực và kỹ năng, nên cơ 
quan này không thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong thẩm định báo cáo ĐTM, Cam kết BVMT, 
thanh tra và quan trắc. 

Tính đến nay, mới chỉ có 2 doanh nghiệp được phê duyệt báo cáo ĐTM, 3 doanh nghiệp được đăng ký 
Cam kết BVMT và 3 doanh nghiệp được phê duyệt Đề án BVMT. 25 doanh nghiệp còn lại không có 
báo cáo ĐTM, Cam kết BVMT hay Đề án BVMT. Ban Quản lý có trách nhiệm kiểm tra hoạt động tự 
quan trắc của doanh nghiệp trong KCN nhưng BQL chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện nay, Sở 
TN&MT tỉnh Thái Nguyên kiểm tra báo cáo tự quan trắc của các doanh nghiệp này thay cho Ban quản 
lý các KCN. Thanh tra các cơ sở trong KCN là nhiệm vụ của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên. Sở 
TN&MT tỉnh Thái Nguyên tiến hành quan trắc định kỳ tại KCN Sông Công vì Ban quản lý KCN 
không có đủ kỹ năng và thiết bị để thực hiện.  

Đối với phí nước thải, hiện nay không có doanh nghiệp nào ở KCN Sông Công trả phí. Sau khi bắt đầu 
vận hành công trình xử lý nước thải trong KCN, việc thu phí sẽ được tiến hành. Công ty vận hành 
công trình xử lý nước thải này sẽ có trách nhiệm tính toán và thu phí. 

(6) Phát triển hệ thống thoát nước  

Ở thị xã Bắc Kạn, một dự án xây dựng hệ thống thoát nước đã được triển khai với sự hỗ trợ của chính 
phủ Phần Lan. Vùng phục vụ sẽ là trung tâm thị xã Bắc Kạn. Dịch vụ sẽ bắt đầu được cung cấp từ năm 
2013. Bảng 2.5.11 trình bày tóm tắt về dự án 

Bảng 2.5-11  Tóm tắt dự án thoát nước của thị xã Bắc Kạn 
Hạng mục Nội dung 

Vùng phục vụ Trung tâm thị xã Bắc Kạn 
Diên tích phục vụ 200 ha 
Dân số phục vụ 10.000 người 
Hệ thống nước thải Hệ thống thoát nước bán riêng biệt  
Chất lượng nước thải sau khi xử lý  Loại B theo TCVN z7222: 2002 
Tổng chi phí 206,3 tỷ đồng (11,6 triệu US$) 
Năm bắt đầu phục vụ  2013 

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn 
 

Ở thành phố Thái Nguyên, một dự án xây dựng hệ thống thoát nước đã được triển khai với sự hỗ trợ 
của chính phủ Pháp. Vùng phục vụ sẽ là trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Dịch vụ sẽ bắt đầu 
được cung cấp từ năm 2013.Bảng 2.5-12 trình bày tóm tắt về dự án. 
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Bảng 2.5-12  Tóm tắt dự án thoát nước của tỉnh Thái Nguyên  
Hạng mục Nội dung 

Vùng phục vụ Trung tâm phía Bắc của Tp.Thái 
Nguyên 

Diên tích phục vụ 1.200 ha 
Dân số phục vụ 100.000 người 
Hệ thống nước thải Hệ thống thoát nước bán riêng biệt  
Chất lượng nước thải sau khi xử lý  Loại B theo TCVN 7222: 2002 
Tổng chi phí 579,9 tỉ đồng 
Năm bắt đầu phục vụ  2013 
Nguồn: Ban quản lý dự án thoát nước và xử lý nước thải  
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